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NGÔ NGỌC AN 


(Tuyển chọn và nâng cao 
các dạng bài tập hoá học 8 theo chương trình mới) 


(In lồn thứ tám) 
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Các em học sinh thân mến! 

Để giúp đỡ các em học sinh khá giỏi có thêm tài liệu 
tham khảo, rèn luyện kĩ năng giải toán Hoá học, tác giả đã hợp 
tác với nhà sách Hồng Ân Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn 
và xuất bản cuốn 400 BÀI TẬP HOÁ HỌC 8. 

Ở mỗi chương, chúng tôi đều trình bày theo những vấn để 
lớn trong sách giáo khoa: từng vấn để có phần hướng dẫn giải 
bài tập tự luận và trắc nghiệm với mong muốn giúp học sinh 
vận dụng kiến thức một các linh hoạt khi giải các bài toán trong 
những tình huống khác nhau. Ngoài ra sách còn nhiều bài tập 
tự giải để học sinh có thêm điểu kiện rèn luyện kĩ năng giải 
toán Hoá học. | s 

Tác giả xin ghi nhận và cẩm ơn mọi ý kiến đóng góp, chỉ: 
ra những thiếu sót để khi tái bản được hoàn chỉnh hơn. _ 

Mọi thắc mắc và góp ý xin gửi về Nhà sách Hồng Ân 
20C Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao - Q. LỒ - 

TP. Hồ Chí Minh 
_ mail: nhasachhonganGhotmail.com 


Xin trân trọng cảm ni 
TÁC GIÁ 
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_„1, 


1. Chất - Vật thể - Hỗn hợp 
ơ) Vật thể 


Những vật dụng tổn tại xung quanh ta hoặc trong không gian được 
gọi là vật thể. _ 


Ví dụ như cái kim, cuộn chỉ, chiếc xe đạp, hoặc các hành tỉnh xa 
xôi như sao Mộc, sao Hoả, Mặt Trăng đều được gọi là vật thể. 


b) Chất 

Chất là nguyên liệu cấu tạo nên vật thể. Mỗi chất (tỉnh khiết) có 
những tính chất vật lí và hoá học nhất định. 

Ví dụ chất nhôm làm nên nổi, soong, chảo, v.v... 


Một chất có thể tạo ra nhiều vật thể và một vật thể có thể được 
tạo ra từ nhiều chất. | 


Ví dụ sắt có thể tạo ra sườn xe đạp, làm khung sắt để xây nhà, v.v... 
Chiếc xe đạp có thể làm từ nhiều chất như: sắt, nhôm, cao su, v.v... 
Chất tỉnh khiết là tập hợp chỉ gồm một loại phân tử. 

c) Hỗn hợp | 

Hỗn hợp là tập hợp gồm nhiều loại phân tử trộn lẫn vào nhau. 

- Có tính chất thay đổi tuỳ theo các chất trong hỗn hợp. 


- Có thể tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp 
vật lí và hoá học. 


Hỗn hợp có thể là hỗn hợp các chất rắn (ví dụ bột sắt và bột 
đồng trộn lẫn), hỗn hợp các chất khí (ví dụ không khí là hỗn hợp 
của khí oxi, khí nitơ và một số chất khí khác), hỗn hợp các chất lỏng 
(ví dụ nước đường và giấm) hay hỗn hợp giữa chất lỏng với chất rắn 
(ví dụ nước muối là hỗn hợp gồm phân tử HạO và phân tử NaCl trộn 
lẫn vào nhau). ` 
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2. Cấu tạo nguyên tử "¬ 

* Định nghĩu: Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hoà 
về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân Hang điện tích. dương và vỏ tạo bởi 
electron mang điện tích âm. 


Trong các phản ứng hoá học, ñet9ek " được. bảo toàn không bị 
chia nhỏ. | 


* Kích thước te tử: Nguyên tử như một quả cầu cực kì nhỏ bé, 
đường kính khoảng 10cm. 


Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có kích thước ¬ nhau. . 

- Mọi nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt proton, nơtron và - 
electron. | | 

* Hạt nhôn nguyên tử: 

+ Hạt nhân nguyên tử gồm có các hạt proton mang điện dương 
(1+) và nơtron không mang điện. Proton và nơtron có khối lượng gần 
bằng nhau và xấp xỉ bằng 1 đvC. ` 

+ Hầu hết khối lượng nguyên tử đều tập trung ở hạt nhân mặc dù 
hạt nhân chỉ chiếm một phần rất nhỏ thể tích của nguyên tử. 

_+ Các electron () mang điện âm, chuyển động trong không gian 
xung quanh hạt nhân. Mỗi electron mang một điện tích âm (1-) và có 
khối lượng xấp xỉ 1/1840 lần khối lượng của proton. 

Vì nguyên tử trung hoà điện, nên ĐEDHE: bất kì H NINH tử nào số 


* Nguyên tử khối: | 


- Nguyên tử khối (NTK) cho biết độ nặng nhẹ khác nhau giữa các 
nguyên tử và là đại lượng đặc trưng cho mỗi nguyên tố. 


electron cũng bằng số proton. 


_ Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn 
vị cacbon (1 đvC = 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon).. | 

- Cách tính nguyên tử khối: Nguyên tử khối là con số so HSNh 
khối lượng của nguyên tử với 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon. 


A—¬ +” A ca. Tà xev 


_ NTK của A = THÔI lUHE LủM HGAyCE t1 8E C703 
Khối lượng của 1 đvC tính ra gam 
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-93 
Ví dụ: NT của oxi = _ =16 
0,16605.10 23g 


. _83 
(112 nguyên tử cacbon có khối lượng = — = 


0,16605.10 23g hoặc ~ 1,66.1072g) 


3. Đặc điểm các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử 


Loạt hạt | Kí | Điện 
| hiệu | tích 
Nhân 
mm 


- Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của các proton, 

_ nơtron và electron. Vì khối lượng của electron rất nhỏ so với khối 

lượng của proton và nơtron (khối lượng hạt nhân) nên coi khối lượng 
của nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng của proton và nơtron. 


'4. Phân tử 


* Định nghĩa: Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số 
nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đẩy đủ tính chất hoá học 
của chất. 


Quan hệ 
guữa các hạợt: 


Khối lượng (m) 


mẹ x 1 đvC 
m„  1,6726.10”” kg 


mạ  1,6748.10” kg 
mạ ~ 0,000549 đvC 


mạ > 9,11.10”'kg 
(không đáng kể) 


Những nguyên tố kim loại như Na, Cu, Zn, AI, Fe,... là phân tử 
đơn nguyên tử. 


Trong các phản ứng hoá học, trật tự liên kết giữa các nguyên tử 
trong phân tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân 
tử khác. 

* Phân tử khối: 


+ Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn 
vị cacbon. | 
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+ Cách tính phân tử khối: là tổng số nguyên tử khối của các 
nguyên tử tạo thành phân tử. 
Ví dụ: Tính phân tử khối của axit surifuric H,SO, 
H80, = ( x 2) + 82 + (16 x 4) = 98 
5. Nguyên tố hoá học 


— Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại; chúng 
có cùng số proton trong hạt nhân. 


~ Các nguyên. tứ của cùng một nguyên tế đều có tính chất hoá học 
như nhau. 


- Mỗi nguyên tố hoá học được biểu diễn ngắn gọn bằng một kí 
hiệu hoá học (Bảng 1 trang 36). 


6. Đơn chất —- Hợp chất 


CHAT 
Do một hoặc nhiều 
nguyên tố hóa học cấu tạo nên 


HỢP CHẤT 
- Phân tử được tạo 
thành từ hai nguyên tố 
hóa học trở lên. 


ĐƠN CHẤT 
Phân tử do nguyên tử của một 
nguyên tố hóa học cấu tạo nên 


- Phân tử gồm từ hai 
nguyên tử khác loại trở 
lên liên kết với nhau 
(H:O, HÒI, NaazS5O¿, 
NaGOl,...).. 


Phân tử chỉ có 
một nguyên tử. 
— Kim loại (K, 
| Cn,...). 


Phân tử gồm 
hai nguyên tử 
cùng loại trở 
lên liên kết với 


táo. Thần lai nen. j=eee==l 
ph kim (N¿, 
Hạ, O:, Oa,...). 


— Một số phi 
1 kim (©, 5,...). 
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ĐƠN CHẤT 


ĐƠN CHẤT KIM LOẠI 


- Kim loại là những chất 
dẫn điện, dẫn nhiệt và có 
ánh kim khi đánh bóng bề 
mặt. Ở điều kiện thường, 
kim loại ở trạng thái rắn 
(trừ thủy ngân là chất lỏng). 


+ Kim loại hoạt động hóa 
học mạnh: . 

K, Ca, Na, Mg, AI - 
+ Kim loại hoạt động hóa 
học trung bình: 
Mn, 2n, Cr, Fe, Ni, 5n, Pb 
+ Kim loại hoạt động hóa 
họe yếu: 
Cu, Hg, Ag, Pt, Âu - 


_ ĐƠN CHẤT PHI KIM 
- Phi kim là những chất 
không cố ánh kim, không 
dẫn điện và không dẫn nhiệt 
hoặc dẫn điện, dẫn nhiệt rất 
kém (trừ cacbon dạng than 
chì có tính dẫn điện). 

- Ở điều kiện thường: 


+ Có phi kim ở trạng 
thái rắn: 
“. 
+ Có phi kim ở trạng 
thái lỏng: Đra 


+ Có phi kim ở trạng 
thái khí: 
Oa, Clạ, Hạ,... 


7. Công thức hoá học và hoá trị 
Người ta dùng công thức hoá học để biểu diễn các chất. Công thức 
hoá học được xây dựng từ kí hiệu hoá học. 


d) Công thúc hoá học của đơn chất: A, 


- Chỉ có kí hiệu hoá học của một nguyên tố. 


- Những đơn chất có phân tử đơn nguyên tử thì kí hiệu hoá học 


cũng chính là công thức hoá học. 


- Công thức hoá học của tất cả các kim loại chính là kí hiệu hoá 
học của kim loại đó như Na, Ca, Fe, Cu, Âu,... (x = 1). 


— Công thức hoá học của một số phi kim cũng chính là kí hiệu hoá 


học chính như Ö, 5,... (x = 1). 


- Công thức hoá học của các đơn chất là chất khí thì phân tử 
thường gồm 2 nguyên tử (trừ O;) như O¿, Na, Hạ,... (x = 2). 
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Ví dụ: Công thức hoá học (CTHH) của oxi: O; 
CTHH của clo: Cl; | 
CTHHH của nitơ: N; 
CTHH của hiẩro: Hạ 
b) Công thúc hoá học của hợp chất: A,B,, „HD, Ð;-.. 
— Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị 
khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với một số nhất định 
nguyên tử nguyên tố khác. 


- Hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất được quy định: 


° Hoá trị của nguyên tố H bằng I. Từ đó suy ra hoá trị của nguyên 
_ tố khác. : ï 


Ví dụ: Theo công z thức AH,, hoá trị của A bằng : Vy 

_ HƠI (ƠI hoá trị D; HạO (oxi hoá trị ID); CH¡ (cacbon hoá trị IV) 

se Hoá trị còn được xác định gián tiếp qua nguyên tố oxi; hoá trị 
của oxi được xác định bằng II. 


Ví dụ: BOy hoá trị của B bằng 2y. B;Oy hoá trị của B bằng y 
(Trừ B là hiđro) như SO; hoá trị của S bằng VI, Na;O hoá trị của Na 
bằng I; AlaO; hoá trị của AI bằng II. 


- Trong hợp chất hai nguyên tố A„B, 


Ta dựa vào quy tắc "Tích của chỉ số với hoá trị của nguyên tố này 
bằng tích của chỉ số với hoá trị của nguyên tố kia": x x a = y xb (a là 
hoá trị của A, b là hoá trị của B; B có thể là nhóm nguyên tử). 


s Nếu a =b: 


HH ˆ | 
Ví dụ: Ca, Ò, ; x x TĨ = y x IÏ > x= ÿ. Vậy CTHH là CaO. 


Ví dụ 1: - Na _(S0, 42y¡xxI=yx1Sx=2; =1, Do đó CTHH 
là Na;SO, 


"II —— _ : 
- Fe ƠI, ; x x II = y xI=x= 1; y = 8. Do đó CTHH là FeCl;. 


10 
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VI H ÄX I 1 
Ví dụ 2: — 5, Oy ;xxVI=yxH= — ==a; Do đó CTHH là 80a. 
| y VỊ 3 
1H Ä II 
_ Fe,(SÓ,) ; xxIHI=yxII= Š=— =x=9;y=8. 
y II 


Do đó CTHH là Fe;(SO¿)a. 
Từ những ví dụ trên ta rút ra các bước sau: 
e Viết công thức dạng chung A;B,. 
e Đặt đẳng thức: x x hoá trị của A = y x hoá trị của B. 
| | Hóa trị của B _b_- _b 


"m” 


- Chuyển thành tỉ lệ: Ê = 
y HóatricủaA a a 


Chọn a' và b' là những số nguyên dương và tỉ lệ _ là tối giản, suy 
a 


ra x = b (hoặc b) và y = a (hoặc a). 


_ CHẤT | 


1. Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp và điền vào chỗ trống 
trong các câu sau đây: 


a) Động vật, cây cỏ, sông, hồ là những..... `. Cây viết, 
bàn học, vở, máy bay, xe tăng, xe máy, xe đạp là những............ 


b) Hạt gạo, củ khoai, quả chuối, quả chanh, quặng apatit,. khí 


quyển, đại dương được gọi là những............ - còn tính bột, 
glucozơ, axit xitric, nước, đường, xenlulozơ, chất dẻo, protein được gọi 
là tu i2 


2. a) V Vì sao nói mỗi chất có những tính chất nhất định? 


b) Phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp bằng cách nào? Cho ví dụ. 
Tính chất của chất tinh khiết và hỗn hợp có khác nhau không? 


c) Trong các chất dưới đây hãy xếp riêng một bên là chất tinh khiết, 
một bên là hỗn hợp: xăng, nitd, muối ăn, không khí, nước tự nhiên, hơi 
nước, N'U d0 QỤ: sữa. Giải thích nếu cần. 


11 
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3. Trong đoạn viết sau đây, em hãy cho biết từ và cụm từ nào chỉ 
vật thể, từ và cụm từ nào chỉ chất: 


Hôm qua em theo mẹ đi chợ để mua hàng. Trong chợ có rất nhiều 
gian hàng, có gian hàng bán dụng cụ gia đình như: chảo nhôm, nồi 
soong inox, lọ thuỷ tỉnh cắm hoa, bát, đĩa sứ, đũa tre, đũa gỗ; quầy thực 
phẩm có thịt bò, thịt lợn, giò chả; các thứ hàng khô có bột ngọt (mì 
chính), muối, miến, bánh đa, v.v... và còn nhiều gian hàng nữa. 


4. a) Vì sao nói không khí và nước chanh là những hỗn hợp? Có thể 
thay đổi độ chua của nước chanh bằng cách nào? 


b) Những chất khác nhau có thể có một số tính chất giống nhau 
được không? Cho ví dụ. 


c) Người ta trộn rất cẩn thận bột sắt và bột lưu huỳnh rất mịn, thu 
được một loại bột màu đen. Có thể xem bột đó là hỗn hợp không? 


5. Trong các chất dưới đây hãy xếp riêng một bên là chất, một bên 
là hỗn hợp: 


Sữa đậu nành, xenlulozơ, sắt, nhôm, axit, 
nước biển, nước muối. 


6. Trong góc học tập của em có bàn học, 
bảng, ghế, sách, vở, bút chì, bút bi, mực, phấn, 
compa, thước kẻ. Những vật thể kể trên có thể 
làm từ những chất gì? Kể vài ví dụ. 

7. a) Có một can nhựa đựng dầu hoả có lẫn 


nước (như hình vẽ), theo em làm cách nào để lấy 
được dầu hoä? | 


b) Hãy chọn những phương pháp từ những phương pháp sau mà 
em cho là thích hợp nhất để thu được muối ăn từ nước muối: 


A. Chưng cất B. Bay hơi G.LỌP : 


8. a) K= 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng biệt một trong những c chất 
sau: bội sắt, bội than, bột lưu huỳnh. Hãy dựa vào tính chất vật lí đặc 
trưng của mỗi chất để phân biệt chất đựng trong mỗi lọ. 

b) Trộn lẫn 3 chất trên với nhau, làm thế nào để tách riêng bột sắt 
ra khỏi hỗn hợp? 


9. a) Có một hỗn hợp gồm 2 khí là khí oxi và khí caobonic (CO;), 


ề ? 
hŠ ma "ành "^¬ ˆ^ thê tán Ổi Tieie HỆ ^$v v.v. 
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b) Để tách chất có những phương 
pháp phổ biến sau: bay hơi, chưng cất, 


lọc. Hãy chọn phương pháp phù hợp để: 
tt 


(1) Tách bụi có trong không khí. _ v 
(2) Tách rượu nguyên chất từ rượu 70 
loãng. — 80 
(3) Tách nước cất từ nước thường. s 


10“. Nung nóng dần đều một chấtrắn 19 
X trong thời gian 10 phút. Nhiệt độ gây ra Thời gian 
sự biến đổi các trạng thái của chất rắn X 
được biểu thị bằng đồ thị bên. 

a) Ở nhiệt độ nào thì chất rắn X nóng chảy? 

b) Ở nhiệt nào thì chất rắn X sôi? 

c) Ở nhiệt nào thì chất rắn X vừa tồn tại ở trạng thái rắn, vừa tồn tại 
ở trạng thái lỏng? Vừa tồn tại ở trạng thái lỏng và trạng thái khí? | 

11*. Trong sản xuất nông nghiệp cần nhiều phân đạm, phân đạm 
được điều chế từ nitơ của không khí. Trong không khí có hai thành phần 
là nitơ (Na) và oxi (Oa). Nitơ lỏng sôi ở -196°C, còn oxi lỗng sôi ở 
—183°C. Làm thế nào tách được nitơ ra khỏi không khí? 


12. a) Nguyên tử là gì? 

b) So sánh đường kính, khối lượng và tính chất hoá học của các 
nguyên tử cùng một nguyên tố và các nguyên tử của các nguyên tố 
khác nhau. 

13. a) Hãy so sánh xem nguyên tử lưu huỳnh nặng hay nhẹ hơn 
bao nhiêu lần so với nguyên tử oxi, nguyên tử hiđro và TM IGH tử 
cacbon.  _ 

b) Nguyên tử khối là gì? Tại sao phải đưa ra khái niệm nguyên tử khối? 

c) Nguyên tử H có nguyên tử khối 1 đvC;. 

Nguyên tử Na có nguyên tử khối 23 đvC, số hạt p = 11; 
Nguyên tử O có nguyên tử khối 16 đvC, số hạt p = 8; 
Nguyên tử P có nguyên tử khối 31 đvC, số hạt p = 15; 
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Mỗi hạt proton có khối lượng 1 đvC; 
Mỗi hạt nơtron có khối lượng 1 đvC; 


Mỗi hạt electron có khối lượng lỄ -đvC 
1840 


Dựa vào các dữ kiện trên, em hãy cho biết số 'ượng các hạt proton, 
nơtron và electron có trong mỗi nguyên tử. 


14. Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp và điền vào chỗ trống 
các câu sau đây: 


Các nguyên tử có thể...... với nhau, nhờ....... mà nguyên tử 
có khả năng này. Do đó khả năng.......... . tuỳ thuộc ở số..... Kê) 
DI Tổ LÍ bu 6266 6eterdgauea trong vỏ. 


15. Hãy so sánh: 


a) Nguyên tử nitơ nặng hơn (hay. nhẹ In nguyên tử cacbon bao 
nhiêu lần? 


b) Nguyên tử natri nặng hơn VIAY nhẹ lgri' nguyên tử canxi ¡ bao 
nhiêu lần? 


c) Nguyên tử sắt nặng hơn thấy nhẹ hơn) nguyên tử natri bao 
nhiêu lần? 

16. Trong số các kim loại, nguyên tử của kim loại nào là nặng nhất? 
Nó nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử kim loại nhẹ nhất? (Chỉ so sánh 
những nguyên tử kim loại có trong bảng l, trang 36). 


17. _ nguyên tử cacbon có khối lượng bằng bao nhiêu gam? Cho 
ví dụ cách tính nguyên tử khối. 


18. Trong những câu sau đây câu nào đúng? . 
A. Proton mang điện tích Nớ electron mang điện tích âm. 


m; Proton và 
“a  TVtVV/¡ï¡ VG CC 


'ng k 
°.- Bà 


C. Proton ở trong nhân nguyên tử và electron ở Ở ngoài vỏ nguyên tử. 
D. 


Proton khó bị tách ra khỏi nguyên tử, electron thì có thể bon. ra 


mm 
¬ 
A» 


† cả tính chất trên đều đúng. 
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19*. a) Cho 5 nguyên tử ¿?A; ¿'B;gC;g0D;z“E. 
Hai nguyên tử nào có cùng số nơtron? 

A.AvàB  B.BvàD G.AvàC D.BvàE E.CvàD. 
b) Khối lượng thực của nguyên tử O tính ra gam có thể là: | 


A. 2,6568.10 22g. B. 2,6.10-29g. 
C. 1,328.10””2g. D. 2,6568.103g. 


20. Trong các định nghĩa về nguyên tử sau đây, định nghĩa nào 
là đúng? ' | 

A. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hoà về điện, nguyên tử 
tạo ra mọi chất. 


B. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé, tt bị phân chia. Là) phản 
ứng hoá học. 


C. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hoà về điện. Nguyên 
tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi li mang 
điện tích âm. : 


21*. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10 ”° gam. 
Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử natri (Na) là 


A.3,8.10”%3g B.3,81102°g C.3,821023g D.1,91. 108g, 


Biết nguyên tử khối của Na là 23 đvC, nguyên tử khối của C là 
12 đ&vC. Hãy chọn câu trả lời đúng. 


22”. a) Oxit của một nguyên tố hoá trị V chứa 43,67% nguyên tố đó. 
Tìm nguyên tử khối của nguyên tố đó. 

b) Oxit của một nguyên tố hoá trị lII chứa 17,29% oxi. Tìm nguyên 
tử khối của nguyên tố đó. 


NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC - 


23. Phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm nguyên tố và nguyên tử. 


24. Nguyên tử khối của nguyên tử cacbon bằng 3/4 nguyên tử khối 
của nguyên tử oxi, nguyên tử khối của nguyên tử oxi bằng 1/2 phân tử 
khối của nguyên tử S. 


Tính nguyên tử khối của nguyên tử oxi và nguyên tử lưu huỳnh. Biết 
nguyên tử khối của C là 12. 
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25. a) Hãy nêu ví dụ một vài chất do một hoặc nhiều nguyên tố hoá 

học cấu tạo nên. 

| b) Nguyên tố nào là nguyên liệu chung cấu tạo nên các chất 
sau: muối ăn do hai nguyên tố natri và clo, axit clohiđric do hai - 
nguyên tố hiđro và clo, amoni clorua do ba nguyên tố nitơ, clo và 
hiđro cấu tạo nên? | 

26. a) Nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở những dạng nào? Trong 
tự nhiên, dạng nào là phổ biến hơn? | 

b) Cách biểu diễn các nguyên tố hoá học? Hãy nêu ý nghĩa các kí 
hiệu sau: 2H, O, 3Cu, 2Fa. 

c) Kí hiệu hoá học chỉ ra điều gì? Viết kí hiệu hoá học biểu diễn các 
nguyên tố lưu huỳnh, hiđro, clo, natri, cacbon, nhôm, sắt, 

— 27.Trong hai câu sau đây câu nào đúng? 

a) Trong không khí có nguyên tử oxi tồn tại ở dạng tự do. 

b) Trong không khí có nguyên tố oxi. | 

28. a) Ý nghĩa các kí hiệu sau: 3O, 3Oa, 2H, Hạ, NaGI? 

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học diễn đạt ý sau: ba nguyên tử 
cacbon, hai nguyên tử đồng, hai nguyên tử nitơ, năm nguyên tử sắt, 
bốn nguyên tử canxi. 

c) Cho biết các chất sau đây: 

- Nước do nguyên tố oxi và nguyên tố hiđro tạo nên. 

— AXỈf sunfuric do nguyên tố hiđro, nguyên tố lưu huỳnh và lẻ xảo 
tố oxi cấu tạo nên. 

- Khí ozon do nguyên tố oxi cấu tạo nên. 

- Khí cacbonic do nguyên tố oxi và nguyên tố cacbon cấu tạo nên. 

- Đá vôi do nguyên tố cacbon, nguyên tố canxi và nguyên: tố oxi 
cấu tạo nên. 

Hỏi: 

1) Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng đơn kề trong những chất nào? 

2) Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng hợp chất trong những chất 

29. Các phát biểu nào sau đâ ây đúng? 

a) Nguyên tố hoá học tồn tại ở dạng hoá hợp. 

b) Nguyên tố hoá học tồn tại ở dạng tự do. 

°) Nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở dạng tự do và phần lớn ở 
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d) Số nguyên tố hoá học có nhiều hơn chất. 

e) Số nguyên tố hoá học có ít hơn số chất. 

30. Nguyên tố hoá học là: 

A. Nguyên tử cùng loại. 

B. Phần tử cơ bản cấu tạo nên vật chất. 

C. Yếu tố cơ bản cấu tạo nên nguyên tử. 

D. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân... 

31. Hãy chọn những từ thích hợp và điền vào chỗ trống các câu sau đây: 

a) Phân tử nước (HạO) gồm có 2 nguyên tử của ........... - và một 
nguyên tử của .............. _ 

b) Phân tử muối ăn (NaCl) gồm có một nguyên tử của ......................... 
và một nguyên tử của.............. 


32. Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 nguyên tử khối 
của oxi, X là nguyên tố nào sau đây? 


A. Ca B.Na C.Fe D.Mg 


ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 


33. a) Phân biệt phân tử và nguyên tử. Cho ví dụ. 
b) Hãy nêu 3 ví dụ phân tử cũng là nguyêntử. 
c) Khi nào oxi ở trạng thái phân tử trong những trường hợp sau đây: 
oxi là thành phần của thuỷ ngân oxit, oxi trong thành phần không khí, 
oxi tan trong nước? 


3á. a) Hãy giải thích vì sao phân tử của hợp chất bao giờ cũng gồm 
từ 2 nguyên tử khác loại trở lên liên kết với nhau. 


b) Trong phản ứng hoá học, nguyên tử hay phân tử được bảo toàn? 
Tại sao có sự biến đổi phân tử này thành phân tử khác? 


35. Điền vào các câu sau đây những từ hay cụm từ thích hợp (phân 
tử, nguyên tử, hợp chất, đơn chất): 
a) Trong thuỷ ngân oxit chứa ........... oxi. Trong không khí có chứa 


s. n do một nguyên tố hoá học cấu tạo nên, .......... được tạo 
thành từ hai nguyên tố hoá học trở lên. | 
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_.86. Phân tử khối của phân tử axit sunfuric là 98 đvC. Trong phân tử 
axit sunfuric có 2H, 18, 4O. Tính nguyên tử khối của lưu huỳnh, cho 
biết nguyên tử khối của nguyên tử H là 1 đvC, của oxi là 16 đvC. 


37. Cho biết nguyên tử khối của nguyên tử H là 1 đvC, của oxi là 
16 đvC. Tính nguyên tử khối các nguyên tố còn lại trong các Biên tử 
hợp chất sau: ' 


_ | còn lại 

¡Phân tử khối (M) của 
mem [reo 
Phân tử khối của canxi 
| hiđroxit 74 đvC __ # sị MÔ 
Phân tú khối của axit 8 lim 
mmmeBSs | Ô |. 
Phân tử khối của natri 4 2Na; 1S . 
BS um NREN NhN cu 

-38. Phân tử axit cacbonic có bao nhiêu nguyên tử cacbon. Biết 


phân tử khối của axit cacbonic là 62 đvC; trong phân tử axit cacbonic có 
2H, 3O, nguyên tử khối của cacbon là 12. , 


39. Trong một phân tử của sắt oxit chứa 2 loại nguyên tử là sắt và 
oxi. Phân tử khối của oxit này là 160 đvC, nguyên tử khối của sắt là 
56 đvC, của oxi là 16 đvC. Hãy cho biết số nguyên tử mỗi loại trong 
phân tử oxit này. 

40. Tỉ lệ khối lượng của O và H trong một phân tử nước là 8/1. 


Trong một phân tử nước có 2 nguyên tử hiđro. Số nguyên tử oxi trong 
PHINH tử nước là 


41. a) Các chất kể sau đây chất nào là đơn chất, hợp chất: silic, 
than, vôi sống, vôi tôi, kali, khí nitơ, muối ăn, nước? 


D) Hãy giải thích vì sao nói khí 
n: đơn chất? đường, axit clohiđric,_ axit _sunfuie đá vôi (canxi 
cacbonai), đồng oxii, muối ăn ià những hợp chãi 
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42. Trong các chất sau đây, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp 
chất? Giải thích. 


a) Axit photphoric do ba nguyên tố là hiđro, pho†pho và oxi cấu tạo nên. . 
b) Axit cacbonic do ba nguyên tố là hiđro, cacbon và oxi cấu tạo nên. 

c) Kim cương do nguyên tố cacbon cấu tạo nên. 

d) Than chì do nguyên tố cacbon cấu tạo nên. 

e) Khí ozon có phân tử gồm 3 nguyên tử O liên kết với nhau. 


43. a) Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải 
có bao nhiêu loại nguyên tử? Cho ví dụ. 


b) Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, là hợp chất trong số các chất 
cho dưới đây: 


A. Kẽm là do nguyên tố kẽm cấu tạo nên. 

B. Khí axetilen do hai nguyên tố C và H cấu tạo nên. 
C. Đất đèn do hai nguyên tố C và Ca cấu tạo nên. 

D. Khí clo do nguyên tố CI cấu tạo nên. 

E. Axit nitric do ba nguyên tố là H, N và O cấu tạo nên. 


44. Hãy điền những từ hay cụm từ thích hợp vào các câu sau đây: 


a) Không khí là một ........... , trong đó có các ............ 1" 
và các ........... như.......... và ...... nước ở trạng thái............... 

b) Trong quá trình quang hợp của cây xanh, cây xanh đã hấp thụ 
một lượng ........... như khí :.......... và giải phóng một lượng ............ như 
khí......... _ 


45. Khi cho hỗn hợp khí hiđro và khí clo ra ngoài ánh sáng, phản 
ứng tạo khí hiđroclorua. Dựa theo mô hình phóng đại của phản ứng 


như sau: 
$ @ 
có — 9® 
= + XS: 
le% _ 
5 phân tử H; _ 5 phân tử Cl; 10 phân tử khí HCI 
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Hãy cho biết: 
a) Tên chất tham gia, chất tạo thành rồi ghi sơ đồ phản ứng. 
_b) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng có thay 
đổi không? "¬ | 
c) Có gì xảy ra với các nguyên tử, phân tử? 


46. Viết công thức hoá học của: 

- Các đơn chất: clo, oxi, nitơ, canxi, sắt. 

- Các hợp chất: canxi oxit (vôi sống), biết phân tử gồm 1 nguyên tử 
Ca liên kết với một nguyên tử O; canxi hiđroxit (vôi tôi) biết phân tử gồm 
1 nguyên tử Ca, 2 nguyên tử O và 2 nguyên tử H; natri clorua, biết phân 
tử gồm: 1 nguyên tử Na liên kết với 1 nguyên tử clo; sắt oxit, biết phân 
tử gồm 2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử O liên kết với nhau. 


47. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau: 


_8) Axit sunfuric, biết trong phân tử có 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S 
và 4 nguyên tử O. 


b) Axit clohiđric, biết trong phân tử có 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử co. 


c) Natri hiđroxit, biết trong phân tử có † HQ CD tử Na, 1 nguyên tử 
O, † nguyên tử H. 


d) Saccarozơ, biết trong phân tử có 12 nguyên tử C, 22 nguyên tử H 
_ và 11 nguyên tử O. | 


48. Tính hoá trị của các - tố: a) Sắt trong các hợp chất FeO; 
FeaOa; b) Lưu huỳnh trong các hợp chất SO;, SƠ; c) Clo trong các hợp 
chất HƠI và ClzO; d) Crom trong các hợp chất CrO và CraOa. 


49. a) Dựa vào hoá trị các nguyên tố, cho biết công thức hoá học 


nào viết đúng, công thức hoá học nào viết sai: Ñ Mg©l, KaO; CaO; HS 


NaGCl; CaCl; HgCla. 
b) Lập công thức hoá học của các hợp chất: 
(1) Nitơ (1) oxit, nitơ (H) oxit, nitơ (IH) oxit, nitơ (IV) oxit và nitơ (V) oxit. 
(2) Sắt (III) sunfua (S có hoá trị II), sắt (II) clorua; sắt (HH) clorua 
(Cl có hoá trị l). 


VN 
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50. a) Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguyên tố 
sau đây: 

NHI) và H; AI (HH) và O; S (H) và H; P (V) và O; C (IV) và O. Xác 
định phân tử khối của các hợp chất đó. 

b) (1) Tính hoá trị của N trong các hợp chất NHạ và NO¿. 

(2) Dựa vào hoá trị của nhóm (SƠ¿) trong axit sunfuric HaSO¿, hãy: 
tính hoá trị của AI trong Ala(SOa)a. 

51. a) Một nguyên tử clo, một nguyên tử lưu huỳnh, một gốc súiai 
(gốc SƠ¿ có hoá trị ll); một gốc cacbonat (gốc COa có hoá trị !I), một 
gốc photphat (gốc PO có hoá trị III) lần lượt có thể liên kết được với 
bao nhiêu nguyên tử hiđro? 

b) Dựa vào hoá trị các nguyên tố, hãy cho biết công thức hoá học 
nào là đúng, là sai: AIS, AlaO;, COa, MgCIl, HCIa, HSOu, FeSOu, 
Fe(SOa)a, CaO, SaOa, NaOa, N;gOa, Sa. Sửa lại các công thức viết Sai. 

52. a) Cho biết tên nguyên tử liên kết được với nhiều nguyên tử H 
nhất? Nguyên tử kim loại nào liên kết được với nhiều nguyên tử CI 
nhất? 

b) Tính hoá trị của gi nguyên tố: 

(1) Đồng trong các hợp chất CuCl và CuCla. 

(2) Photpho trong các hợp chất P„Oa, P„O¿. 

(3) Sắt trong các hợp chất FeO và FeaOa. 

(4) Lưu huỳnh trong các hợp chất SO;, SO¿, HạS. 

53. a) Lập công thức hoá học của các hợp chất chứa oxi của các 
nguyên tố sau đây: 

(1) Fe (HH) (2)Na()  — (3)N(1I) 


(4) S (VI) (5) AI (III) (6) Mg (1H). 
b) Lập công thức hoá học của các hợp chất với clo của các nguyên 
tố sau đây: (1) Fe (III) (2) C (IV) (3) Cu (l) (4) Cu (H) 
(5) Na()_- (6) Zn (H) (7) Pb (II). _ 


54. a) Tính hoá trị của lưu huỳnh, photpho, silic, canxi, kali, nhôm, 
sắt trong các hợp chất sau: : 

| H;S, PHạ, SiHa, CaO, AlaOa, FeaOa. 

b) Xác định hoá trị của các nguyên tố chứa trong các hợp chất được 
biểu diễn bằng công thức sau: ZnS, Cu;S, AlzSạ, SnS, P;S;. Biết rằng 
trong các hợp chất này lưu huỳnh có hoá trị II. 

c) Hãy cho biết những nguyên tố nào trong các hợp chất sau đây có 
hoá trị I, HH, HI, IV, V, VỊ: CuaO, Na;O, FeaO¿, FeCl;, PbO;, NaCl|, FeCls, 
AICla, MgO, ZnO, HCI, SOạ? 
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58. a) Viết công thức hoá học (CTHH) của các muối mà phân tử 
- gồm có: 

-—Fe (II) liên kết với NÓa (nitrat) 

— Cu (II) liên kết với CI (clorua) 

~ Na liên kết với SƠ (sunfat) - 

- Ca liên kết với PO (photphat) 

b) Viết công thức hoá uc của : Fe (II) và O; Ba (H) và Kộ AI KhUN và 
gốc SO¿ (II). 

c) Sửa lại những công thức hoá học nào viết sai: HCO; (axit 
cacbonic); HạPOx (axit photphoric); HƠI (axit clohidrio); HạNO; (axit 
nitric); HSOa (axit sunfuric). | 

56. Viết công thức hoá học và xác định phân tử khối của các hợp 
chất sau: Ca (II) và O;N (IH) với H; Fe (II) và gốc SO¿ (II); Fe (II) và 
gốc SO¿ (II); AI (III) và gốc PO¿ (III). 


ÔN TẬP CHƯƠNG † _ 
57. a) Tính hoá trị của Na trong Na,O; S trong AlaSa; Ba trong BaO. 
b) Dựa vào hoá trị của nhóm (PO¿) trong axit photphoric HạPOx, hãy - 
tính hoá trị của AI trong AIPOx; của Fe trong Fea(PO¿)s. 


58. a) Hợp chất Ba(NQ;)y có phân tử khối là 261, Ba có nguyên tử 
khối là 137 và hoá trị II. Tính hoá trị của nhóm (NQ¿). 


b) Hợp chất Al,(NOa)s có phân tử khối là 213. Giá trị của x là: 
A.3 B.2 C. 1 D.4.. 
Hãy chọn đáp số đúng. 
_ 59. Hãy chọn câu trả lời đúng: 
A. Công thức hoá học gồm kí hiệu hoá học của các nguyên tố. 
B. Công thức hoá học biểu diễn thành phần phân tử của một chất. 
C. Công thức hoá học gồm kí hiệu hoá học của các nguyên tố và số 


iguyên tử của các nguyên tố đó. 
D. Công thức hoá học biểu dị 


¡ diễn chất, gồm một kí hiệu hoá điệp 
(đơn chất) hay hai, ba... kí hiệu hoá học (hợp. chất) và chỉ số ở chân 


Pm?nỘỒI Mí hiết 
* VN D66 l BS tš Là 
D 
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60. Dựa vào hoá trị của nguyên tử hay nhóm nguyên tử, viết công 
thức hoá học của các hợp chất. 
Nguyên tử hay 


ˆ 2. - { 
: -_ 2. | Hoá trị h  o nb Hoá trị 
nhóm nguyên tử nhóm nguyên tử 


61. Phân tử khối của đồng sunfat là 160 đvC. Trong đó có một 
nguyên tử Cu có nguyên tử khối là 64, một nguyên tử S có nguyên tử 
khối là 32, còn lại là nguyên tử oxi. Công thức phân tử của hợp chất 
đồng sunfat là: 


A. CuSOa B. Cu(SO¿); C. CuaSO¿ D. CuHSO,. 
Hãy chọn đáp số đúng. | | 
62. a) Trong một tập hợp các phân tử đồng sunfat (CuSO¿) có khối 
lượng 160000 đvC. Cho biết tập hợp đó có bao nhiêu nguyên tử mỗi loại. 
b) Phân tử canxi cacbonat có phân tử khối là 100 đvC, trong đó 
nguyên tố canxi chiếm 40% khối lượng, nguyên tố cacbon chiếm 12% 
khối lượng. Khối lượng còn lại là oxi. Công thức phân tử của hợp chất 
canxi cacbonat là k4 
A. Ca(HCQ¿); E, CaCOa C. Ca(CO¿); D. Ca;CO. 
63. a) Phân tử khối của đồng oxit và đồng sunfat có tỉ lệ 1/2. Biết 
khối lượng phân tử CuSO¿ là 160 đvC. Công thức phân tử đồng oxit là: 
A. CuO B. CuaO C. CuOz D. Cua. 
b) Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành 
phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 90% là oxi. Công thức 
của hợp chất M có thể là 


A.SO; - B.SO,  C.SO,,  D.S:O;. 
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64. Một hồn chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết 
tỉ lệ về khối lượng của C đối với O là mẹ : mọ= 3: 8. 

a) Xác định công thức phân tử của hợp chất khí... 

b) Chất khí trên là một trong những chất khí chủ yếu làm Trái Đất 
nóng dần lên (hiệu ứng nhà kính). Em hãy giải thích. 

65. Một hợp chất khí Y có phân tử khối là 58 đvC, cấu tạo từ 2 
nguyên tố C và H trong đó nguyên tố C© chiếm 82,76% khối lượng của 
hợp chất. ¬ 

a) Tìm công thức phân tử của hợp chất khí Y. 

b) Em có biết hợp chất khí này dùng để làm gì không? 

66*. Oxit của kim loại ở mức hoá trị thấp chứa 22,56% oxi, còn oxit 

. của kim loại đó ở mức hoá trị cao chứa 50,48%. Nguyên tử khối của kim 
loại đó là 
A. 63,54 B.56_. G‹ 54,94 D. 27. 

Hãy chọn đáp số đúng. 

67*. Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với H và 
hợp chất của Y với CI như sau: XH¿ạ; YClạ. Hãy chọn công thức thích 
hợp cho hợp chất của X và Y trong số các công thức cho sau đây: 

A.XY;s B.XY . C. XaY; D. XaYa. 

68”. a) Xác định hoá trị của kim loại, biết nguyên tử khối của nó 
bằng 204,4 và muối clorua của nó chứa 14,8% clo. 

b) Một nhôm oxit có tỉ số khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi 
bằng 4,5 : 4. Công thức hoá học của nhôm oxit là công thức nào 
sau đây? 

A. AIO B. AlaO C. AlsO; D. AIO; 


69". Hai nguyên tử X kết hợp với một nguyên tử O tạo ra phân tử 
oxit. Trong phân tử, nguyên tử oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Hỏi 
_ nguyên tố X là nguyên tố nào sau đây? 


A. Na BL.. CK- D. Ca 
| 70”. a) Một nguyên tử M kết hợp với 3. nguyên tử H tạo thành hợp 
chất với hiđro. Trong phân tử, khối lượng H chiếm 17,65%. Hỏi nguyên 
tố M là nguyên tố nào sau đây? 


An. lộ A He C_ Phoi 
: B.Ni C_h 


. .“..... 
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b) Hai nguyên tử Y kết hợp với 3 nguyên tử O tạo ra phân tử oxit. 
Trong phân tử oxit, oxi chiếm 30% về khối lượng. Đó là nguyên tố kim 
loại nào sau đây”? 

A. Ca B.Fe C. Cu D.zZn 


71. Cho khí hiđro và clo có cùng thể 
tích vào một bình có đậy nắp. Đốt một 
"băng magie bên ngoài bình để kích 
thích phản ứng (như hình vẽ bên). Hãy 
mô tả kết quả thí nghiệm. | 

72. Một hợp chất có phân tử khối 
bằng 62 đvC. Trong phân tử của hợp 


chất nguyên tố oxi chiếm 25,8% theo 
khối lượng, còn lại là nguyên tố natri. 
Số nguyên tử của oxi và natri có trong 
phân tử của hợp chất lần lượt là 
A. 1và 2. B.2 và 4. 
©.1và 2. D. 2 và 2. | 
73. Một hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tố là C€ và O. Thành 
phần của hợp chất (theo khối lượng) có 42,6% là nguyên tố cacbon, 
còn lại là nguyên tố oxi. Tỉ lệ về số nguyên tử của cacbon và số nguyên 
tử oxi trong hợp chất là (làm tròn số) 
A.1:2 B.1.1 C.2:1 . DJ. 1:7: 
74. Một hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tố là Fe và O. Trong 
phân tử của hợp chất, nguyên tố sắt chiếm 70% theo khối lượng. Tỉ lệ 
về số nguyên tử sắt và số nguyên tử oxi trong hợp chất là 


A.1:1 BĐ.3:4 C.2:3 D.4:6. 


25 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


HTTPS:/SACHHOC.COM 


PDF Eraser Free 


HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG Ĩ 
CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 


CHẤT 


1. a) Động vật, cây cỏ, sông, hồ là những uớột thể tự nhiên. Cây 
viết, bàn học, vở, máy bay, xe tăng, xe máy, xe đạp là những 0uộ¿ ¿hể 
nhân tạo. | _ 

b) Hạt gạo, củ khoai, quả chuối, quả chanh, quặng apatit, khí 
quyển, đại dương được gọi là những uậ¿ thể ứự nhiên; còn tỉnh bột, 
glucozơ, axit xitric, nước, đường, xenlulozơ, chất dẻo, protein được gọi 
là chất. hở | 

2. a) Mỗi chất có một số tính chất nhất định, có nghĩa là lúc nào, 
ở đâu, nếu trong cùng điều kiện bao giờ nó cũng có những tính chất 
đó. Mỗi chất đều do các phân tử cấu tạo nên, mà phân tử thì có những . 
tính chất nhất định do đó mỗi chất có những tính chất nhất định. 


b) Chất là một tập hợp gồm một loại phân tử. 


Hỗn hợp là một tập hợp gồm từ hai loại phân tử trở lên. Ví dụ: 
Nước nguyên chất là tập hợp chỉ gồm các phân tử HạO. Muối tiêu là 
hỗn hợp gồm muối trộn với tiêu. Tính chất của chất và hỗn hợp khác 
nhau. Ví dụ: Đường luôn luôn ngọt: | 

Hỗn hợp muối trộn đường vừa ngọt vừa mặn. Nếu trộn nhiều muối, 
ít đường thì vị mặn nhiều hơn vị ngọt. 


c) 
- Không khí: vì trong không khí có khí nitơ, |: 


Nitơ, muối ăn, 
hơi nước, đường.. | oxi, khí cacbonic, hơi nước,... 


— Nước tự nhiên: vì nước tự nhiên không 
phải Kn dPi có TH, mà SP có một số chất 


hoặc lơ lửng mm: nước. 


— Đữa: vì trong sữa có nước, đường, sữa, bơ,... 


~ =- 
Và. .Tẻ` TA. TT ` Ti .. 15.1... 5 co J]Ð 
ra lQ ft? hhưỷrà T Ôi? ÿ PO£®a Cï5o £ 9) 
H = L4 Ê Si n9 5 


KIÊN XE XÁNGK YN/ Đế S6 KĐT 
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3. - Những từ, hay cụm từ chỉ vật thể: chảo nhôm, nổi, soong inox, 
- lọ thuỷ tỉnh cắm hoa, bắt, đĩa sứ, đũa tre, đũa gỗ, miến, bánh đa. 


- Những từ hay cụm từ chỉ chất: nhôm, thuỷ tỉnh, sứ, tre, gỗ, bột 
ngọt (mì chính), muối, thịt. 


4. a) Sở đĩ nói không khí, nước chanh là hỗn hợp vì: 
~ Trong không khí gồm khí nitơ, oxi, khí cacbomic,... 
~ Trong-nước chanh gồm nước, đường, axIt xItric. 


Có thể thay đổi độ chua của nước chanh bằng cách pha loãng 
thêm nước. 


b) Những chất khác nhau có thể có một số tính chất giống nhau. 
Ví dụ: Đường nghiền nhỏ và tỉnh bột đều là những chất bột trắng - 
không mùi, nhưng đường tan được trong nước, còn tỉnh bột thì không 
tan; đường có vị ngọt khác với tỉnh bột. Qua ví dụ trên nhận thấy 
những chất khác nhau có thể có một số tính chất giống nhau. Song mỗi 
chất bao giờ cũng có một vài tính chất mà chất khác không có. Nhờ đó ta 
phân biệt chất này với chất khác. 


c) Bột màu đen là hỗn hợp vì nó gồm có sắt và lưu huỳnh trộn lẫn 
vào nhau; tỉ lệ sắt nhiều hơn lưu huỳnh nên bột màu đen. 


ÌXenlulozơ |— Sữa đậu nành gồm có: nước, đường, chất béo, chất 
Sắc ~ đạm. 


Nhôm - Nước biển gồm có: nước, muối và các chất khác. 


Axit - Nước muối gồm có: nước và muối. 


6. Những vật thể kể trên có thể làm từ những chất sau: 
- Gỗ, sắt làm bàn ghế, compa v.v... 

— Nhựa làm vỏ và ruột bút bi, thước kẻ. 

- Than chì để làm ruột bút chì. 


Ẩ ` Z2 1` . A“ ` . ` z 
- Gỗ còn để làm giấy và giấy làm sách, vở v.v... 
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7. a) lim hãy đốc ngược can nhựa, dầu 
hoả nhẹ nổi lên trên, nước ở dưới đáy can, 
mở từ từ nắp can đến khi hết nước ta được 
dầu hoả còn lại trong can. 


b) Phương pháp thích hợp nhất là làm 
bay hơi nước muối, được muối. Phương 
pháp chưng cất có thể được muối, nhưng 
tốn kém vì tiêu hao năng lượng. 


8. a) Dựa vào màu sắc của các chất để nhận biết các chất đựng 
trong các lọ mất nhãn. Bột màu vàng là lưu huỳnh, bột có màu đen là 
than, bột có màu xám, nặng là sắt. 


_b) Dùng nam châm ta có thể tách riêng bột sắt ra khỏi hỗn hợp 
(nam châm chỉ hút bột sắt). 


9. a) Cho hỗn hợp đi qua nước vôi trong dư (Ca(OH),) khí cacbonic 
bị giữ lại, khí đi ra là oxi. 


b) Phương pháp thích hợp: 
(1) Phương pháp lọc. 
(2) Phương pháp chưng cất nhiều lần. 
(3) Phương pháp chưng cất. 


10%. a) Chất rắn A nóng chảy ở 300C. 

b) Chất rắn A sôi ở nhiệt độ 700C. 

c) Ở 30°C, chất A vừa tổn tại ở trạng thái rắn, vừa tồn tại ở trạng 
thái lỏng. Ở 70°C, chất A vừa tổn tại ở trạng thái lỏng, vừa tổn tại ở 
trạng thái khí. | 


11*. Hoá lỏng không khí, hạ nhiệt độ không khí xuống dưới 
-196°C, sau đó nậng nhiệt độ lên, nitơ sẽ sôi và bay hơi trước rồi đến 


oxI Sôi và bay hơi sau. 
NGUYÊN TỬ 


12. a) Nguyên tử là những hạt + vô cùng nhỏ và trung hoà về điện: 
Nguyên tử gồm hạt nhân ang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi các 


An y.+ `“. Phê 
S4 KMUA Za TằHanE Gicñj HH bệi än, 
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b) Những nguyên tử của cùng một nguyên tố có đường kính, khối 
lượng và tính chất hoá học giống nhau. Đường kính, khối lượng và 
tính chất của nguyên tử nguyên tố này thì khác so với nguyên tử của 
nguyên tố khác (Đường kính của các nguyên tử vô cùng nhỏ bé, chỉ 
vào khoảng vài phần trăm triệu xentimet). 

18. a) Để giải loại câu hỏi này, phương pháp chung là phải lập 
tỉ số nguyên tử khối (NTK) của các nguyên tử, từ đó ta so sánh: 


¬ S chao = 2 — 8 nặng gấp 2 lần O 
NTKO 16 

NIEK 5 _32 = 32 — 8 nặng gấp 32 lần H 
NTKEKH I1 
NIKES_ 32 


n.. 2,7 -> 8 nặng gấp 2,7 lần C 


b) - Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng 
đơn vị cacbon. " _ 

- Khối lượng một nguyên tử, nếu được tính bằng gam thì có số trị 
quá nhỏ, không tiện sử dụng trong tính toán hoá học, ví dụ: khối 
lượng của 1 nguyên tử C tính bằng gam là 

0,000.000.000.000.000.000.000.019.926g 

Để số trị khối lượng của nguyên tử các nguyên tố đơn giản, cần 
chọn một đơn vị khối lượng khác, sao cho áp dụng trong tính toán hoá 
học tiện lợi hơn. 

Người ta quy ước 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị 
khối lượng các nguyên tử và gọi là đơn vị cacbon (đvC). 

- Khối lượng một nguyên tử sẽ là số lần nguyên tử này nặng hơn 
1/12 nguyên tử cacbon. 

— Nố trị khối lượng của nguyên tử tính bằng đvC. 


Tên nguyên tố 
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14. Nguyên tử có thể l¿ên kết với nhau, nhờ cóc eÏecfron mà - 
nguyên tử có khả năng này. Do đó khả năng liên kết của nguyên tử 
tuỳ thuộc ở số elecfron cùng sự sắp xếp của chúng trong lớp vỏ. - 


15. a) Nguyên tử nitơ nặng hơn nguyên tử cacbon: P ~1,2 lần. - 
b) Nguyên tử natri nhẹ hơn nguyên tử canxi: Tu ~ 0,B7 lần. 


c) Nguyên tử sắt nặng hơn nguyên tử natri: s = 2,4 lần. 
16. Nguyên tử kim loại Pb là nặng nhất, bằng 9 (207 : 28) lần Na. 


1,9926.10”3 
12 


- = 0,16605.10”” (g) 


11. T nguyên tử cacbon có khối lượng = 


_ Vậy 1 đvC có khối lượng = 0,16605.102g. (1 ävC = nh khối lượng 


nguyên tử cacbon). 

- Dùng đơn vị cacbon để tính khối lượng của nguyên tử. Con số 
xác định được gọi là nguyên tử khối. Thực ra nguyên tử khối (NTK) là 
khối lượng tương đối, là tỉ số giữa khối lượng của nguyên tử A và 
= khối lượng của nguyên tử cacbon. | 
Khối lượng của nguyên tử oxi _ 

_— Khối lượng của 1 đvC 
2,6B568.10 ”3g 


0,16605.10 23g: 
18. Câu trả lời đúng: E. 
19*. a) Câu trả lời đúng: B 


Số nơtron = Số khối - số proton. - 


Ví dụ: NTK của oxi = 


- Chỉ có 2 nguyên tử B và D có cùng số nơtron vì - 
14—-6=16-8=8. 
b) Đáp số: D 
1 đvC = = khối lượng nguyên tử C = 0,16605.10 2g) 


—~ 


Nguyên tử khối của O = 16 đvC. 
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Khối lượng thực của O = 16 x 0,16605.10 ”(g) 
= 2,6568.10”(g) 

20. Câu trả lời đúng: Ơ. 
21*. Đáp số: C. 
1,9926.10-23 

12 ~ 
Khối lượng bằng gam của Na = 0,16605.10”?x 23 = 3,81915.10 ”œ) 
~ 3,82.10() 


1ävC có khối lượng = = 0,16605.10” 3g) 


22*. a) Nguyên tử khối: 31 Œ). 
b) Nguyên tử khối: 114,8 (Tn). 


- NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 


23. Nguyên tử là danh từ chỉ những hạt vô cùng nhỏ và trung hoà 
_về điện. Nguyên tố là danh từ chỉ những nguyên tử cùng loại, có cùng 
số proton trong hạt nhân. 


94. Nguyên tử khối của cacbon 12 đvC. 


Nguyên tử khối của cacbon bằng 3/4 nguyên tử khối của oxi nên 
nguyên tử khối của oxi là 4/3 x 12 = 16 (đvC). 


- Phân tử lưu huỳnh gồm 1 nguyên tử nên nguyên tử khối cũng là 
phân tử khối. 1⁄2 nguyên tử khối của 5 ứng với 16 đv€Ể. 

Vậy nguyên tử khối của 8 là 32 đvC. 

2ð. a) - Chất do một nguyên tố hoá học cấu tạo nên: 

Ví dụ: ậNitơ (N;); oxi (Os); caecbon (C); đồng (Cu); sắt (Fe); nhôm (AI). 

- Chất do hai hay nhiều nguyên tố hoá học cấu tạo nên: 


Ví dụ: Muối ăn (NaCl) do hai nguyên tố natri và cÌlo cấu tạo nên; 
nước (HạO) do hai nguyên tố hiđro và oxi cấu tạo nên, đường ăn do ba 
nguyên tố cacbon, hiđro và oxi cấu tạo nên... 


b) Ngoài các nguyên tố khác nhau, nguyên tế clo là nguyên liệu 
chung cấu tạo nên ba chất: NaOl, HƠI, NH„ƠI. 


ởi 
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26. a) Nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở hai dạng: 
— Dạng tự do như: cacbon (than), lưu huỳnh, khí hiđro. 


— Dạng hoá hợp: dạng phổ biến là dạng hoá hợp vì hơn 100 đơn 
chất mà có tới vài triệu hợp chất, ví dụ như chỉ với 1 nguyên tố C đã - 
tạo ra hàng triệu hợp chất hữu cơ. Ví dụ nguyên tố C tạo ra nhiều hợp 
chất như CO;, CaCO;, CH¿,... 

b) Mỗi nguyên tố hoá học được biểu diễn bằng một chữ cái viết 
kiểu in hoa hoặc một chữ cái viết kiểu in hoa kèm theo một chữ cái 
viết thường. (Xem bảng I trang 36) 


2H: hai nguyên tử hiđro; O: một nguyên tử oxi 
3Cu: ba nguyên tử đồng; 2Fe: hai nguyên tử sắt. 


c) Mỗi kí hiệu hoá học cho ta biết: tên nguyên tố, một nguyên tử 
và nguyên tử khối của nguyên tố đó. 

Ví dụ: Cu: nguyên tố đồng, 1 nguyên tử đồng và nguyên tử khối là 64. 

Nguyên tố lưu huỳnh: S; nguyên tố hiđro: H; nguyên tố clo: Ơ]; 
nguyên tố natri: Na; nguyên tố cacbon: C; nguyên tố sắt: Fe; nguyên 
tố nhôm: AI. 

_ 27. Câu đúng: Trong không khí có nguyên tố oxi. 

— 28. a) 3O chỉ ba nguyên tử oxi, 3Ós; chỉ ba phân tử oxi, 2H chỉ hai 
nguyên tử hiđro, H; chỉ phân tử hiđro gồm hai nguyên tử hiđro, NaCl - 
chỉ phân tử natri clorua (muối ăn) gồm hai HEMSB tử là natri và cÌo. 

b) 3C, 2Cu, 2N, 5EFe, 4Ca. 

c) (1) Nguyên tố oxi tồn tại ở đaäp đơn chất trong ozon. 

(2) Nguyên tố oxi tôn tại ở dạng hợp chất trong các chất: axit 

sunfric, khí cacbonic, đá vôi, nước. 

29. Câu trả lời đúng là: c, e. 

30. Câu trả lời đúng: D. 


31. a) Phân tử nước (HạO) gồm có 2 nguyên tử của nguyên tố hiđro 
và một nguyên tử của nguyên tố oxi. 
b) Phân tử muối ăn Sinh) gỗ 


ngfr: và một nguy ên tử œI 


—_—^-~x 


-32. Đáp số đúng C: Ni tử khối của X = 3 ,ö x 16 = 56 (Fe). 
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ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 


83. a) Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện; 
nguyên tử cấu tạo nên mọi chất. Trong phản ứng hoá học nguyên tử được 
bảo toàn. 

Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết 

_ với nhau và thể hiện đẩy đủ tính chất hoá học của chất. Khi trật tự 
liên kết giữa các nguyên tử thay đổi hoặc thành phần nguyên tử thay 
đổi thì phân tử này biến thành phân tử khác. 

Ví.dụ: Nguyên tử H, nguyên tử O,... 

Phân tử: Na, Ca, O¿;, HạO, NaCl. 

b) Ba ví dụ phân tử cũng là nguyên tử là: Na, Ơ, 8. 

c) Oxi có trong thành phần không khí, oxi tan trong nước là oxi ở 

trạng thái phân tử. Oxi trong thành phần 6= ngân Oxit là oxi 
nguyên tử. 
— 84. a) Hợp chất được tạo thành từ hai nguyên tố trở lên. Phân tử 
là hạt vi mô đại diện cho chất, mà nguyên tử là hạt vi mô cấu tạo nên 
phân tử. Vậy phân tử của hợp chất phải gồm từ 2 nguyên tử trở lên và 
là những nguyên tử khác loại. Muốn tạo nên hợp chất, các nguyên tử 
khác loại này phải liên kết với nhau. 

b) Trong phản ứng hoá học nguyên tử được bảo toàn và không bị 
chia nhỏ, còn phân tử không được bảo toàn. Trong phản ứng hoá học 
liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử bị phá vỡ, để hình thành 
các liên kết mới tạo ra các phân tử mới. 

3ð. a) Trong thuỷ ngân oxit chứa nguyên tử oxi. Trong không khí 
có chứa các phân tử oxi. " 

b) Đơn chất do một nguyên tố hoá học cấu tạo nên, hợp chất được 
tạo thành từ hai nguyên tố hoá học trở lên. 

36. Gọi nguyên tử khối của S là x, ta có: 

98=2x1+x+4x16 x=32 ởđvC. 

37. Gọi nguyên tử khối của nitơ là x, ta có: 

—— Mạzysie= 63 đvC = 3x 16+1x1+x 
x= 14 đvỀ 

Số nguyên tử khối các nguyên tử còn lại cũng tính tương tự. Ta có 
nguyên tử khối của Ca là 40, P là 31, Na là 23 và S là 32. : 
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38. Gọi số nguyên tử cacbon là x 
M„„¿ cacbonic = 62 đvC = (2 x 1) + (3 x 16) + (x x 12) 
x# 1, 


_ 39. Trong một phân tử thì số nguyên tử mỗi loại phải là số nguyên 
dương và tối giản. Gọi x là số nguyên tử Fe và y là số nguyên tử O có 
trong sắt oxit. Ta có phương trình: 56x + 16y = 160 


y | 65 3 -2,/66 


loại loại | 
Vậy có 2 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử O trong phân tử sắt oxit trên.. 
40. Câu trả lời đúng A: Trong 1 phân tử số nguyên tử mỗi nguyên . 
tố phải là số nguyên dương và là số tối giản. 
Theo đầu bài cho số nguyên tử H có trong 1 phân tử nước là 9; 
Số nguyên tử O có trong 1 phân tử nước là y. 
16y 
2 
41, a) Các chất là đơn chất: silic, kali, khí nitơ vì các chất này do 
một nguyên tố silic, than, kali, nitơ tạo nên. Các chất vôi sống, vôi 


=8—=y=l. 


tôi, muối ăn, nước là hợp chất vì: vôi sống do hai nguyên tố canxi và 
_0xi cấu tạo nên, vôi tôi do ba nguyên tố canxi, hiđro và oxi cấu tạo 
nên, muối ăn do hai nguyên tố natri và clo cấu tạo nên, nước do hai 
nguyên tố hiđro và oxi cấu tạo nên. 
b) - Khí clo, sắt, than, hiđro, oxi là những đơn chất vì: 
Khí clo Cl; đo một nguyên tố clo cấu tạo nên. 
Sắt (Fe) do một nguyên tố sắt cấu tạo nên. 
Khí oxi (Os) do một nguyên tố oxi cấu tạo nên. 
Khí hiẩro Œ¿) do một nguyên tố hiđro cấu tạo nên. 
Than chì (cacbon C) do một nguyên tố cacbon cấu tạo nên. 
- Đường là do ba nguyên tố C, H, O cấu tạo nên. 
Axit clohiđric là do 2 nguyên tố H, Cl cấu tạo nên. 
Axit sunfuriec là do 3 nguyên tố H, S, O cấu tạo nên. 


“ “ 
Tf14 xrâi là da 2 nơ r3yêÂn + (Ýa CÝ (ŒY nấu: tan x»Ần 
WPE TU VI TẾ CC TU sỹ T C13 SỐ te, IS. l ĐC TIẾT, 
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42. a) HạPO¿ là hợp chất vì do 3 nguyên tố hiäro, photpho và oxi 
cấu tạo nên. 


b) H;CO; là hợp chất vì do b) nguyên tố hiđro, cacbon và oxi cấu 
tạo nên. 


c) Kim cương là đơn chất vì chỉ do nguyên tố cacbon cấu tạo nên. 

d) Than chì là đơn chất vì chỉ do nguyên tố cacbon cấu tạo nên. 

e) Khí ozon là đơn chất vì chỉ do nguyên tố oxi cấu tạo nên. 

43. a) Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu phải có 
hai loại nguyên tử. 

Ví dụ phân tử muối ăn NaCl gồm có nguyên tử của nguyên tố 
natri và nguyên tử của nguyên tố clo tạo nên. 

b) Đơn chất gồm: kim cương, khí clo. 

Hợp chất gồm: khí axetilen, đất đèn, axit nitric. 

44. a) Không khí là một hỗn hợp, trong đó có các đơn chết như ghí 

_0#¿ và các hợp chất như khí cacbonie và hơi nước ở trạng thái hơi. 

b) Trong quá trình quang hợp của cây xanh, cây xanh đã hấp thụ 
một lượng hợp chất như khí cœebonic và giải phóng một lượng đơn 
chất như khí ozi. 

45. a) Chất tham gia: khí hiđro, khí clo, chất tạo thành: khí hiđro 
clorua (HCI) | 

khí hiđro + khí clo —› khí hiđro clorua 


b) Trước và sau phản ứng số nguyên tử H và nguyên tử clo đều 
bằng 10, đều không đổi. | 

c) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi: trước phản Ứng các 
nguyên tử H liên kết với nhau từng đôi, nguyên tử clo cũng vậy; sau 
phản ứng 1 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử clo. Các phân tử 
hiđro và phân tử clo phẩn ứng với nhau, biến đổi thành phân tử 
hiđroclorua. 
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Bảng bận 
KÍ HIỆU HOÁ HỌC VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI 
CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


Aipsee dẻ Nhớ 


DranIlum 


Uran 


Argentum 

Aluminium Nhôm h R 
Aurum Vàng Au 1987. 
Baryum - Bar - Ba 187 
Bromum Brom Br 80 
Carboneum Cacbon : đó 12 
Calium  _ Canxi Ca 40 
Chlorum Clo Cl 35,5 
Cuprưm Đồng Cu: 64 
Ferrum Sắt Fe. 56 
HydrogenIium Hiảro H 1 
Hydrargyrum - _ Thuỷ ngân Hg 201 
Iodium lôt, I 197 
Kalium Rali K 39 
Magnésium Magie Mg 24 
Manganum Mangan' Mn B5 - 
Nitrogenium Ñitơ SN 14 
Natrlum Natri Na 23 
Oxygenium Oxi O 16 
'Phosphorum Photpho | P đ1 
Plombum Chì _Pb - 907 
Đulfur Lưu huỳnh lo 32 
Silicium Silic SH 28 
Stanum Thiếc 5n 119 


Zincum 


_ Kem 
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CÔNG THỨC HOÁ HỌC VÀ HOÁ TRỊ 


-46. — Công thức hoá học của các đơn chất: Clạ; Oa; Nạ; Fe; Ca. - 
- Công thức hoá học của các hợp chất: CaO; Ca(OH);; NaCl; FeaOa. 
47. Phân tử khối (M) của các hợp chất: | 
Mu so„ =(2x1)+ 32 +(16 x 4) = 98 (đvC) 


Mau = 1 + 3ð,5 = 36,5 (đvỎ) 
MNaon = 23 + 16 + 1 = 40 (đvC) 
Mẹ mạo, = (13 x 12) + (22 x 1) + (16 x 11) = 342 (đv©). 
| 48. a) Gọi x là hoá trị của sắt trong FeO, ta có 1 x š =1xÌ1; 
vậy x = II. Tương tự ta có hoá trị của sắt trong hợp chất FeaO;: 
2xx=3 x1; vậy x = HI. | 


_ b) Gọi x là hoá trị của lưu huỳnh trong hợp chất SO;, ta có 
1xx=23xÏH. Vậy x = IV. Tương tự ta có hoá trị của lưu huỳnh trong 
hợp chất SO;: : 


1 xx=3xÏH, vậy x = VL. 
e) Gọi x là hoá trị của clo trong hợp chất HƠI, ta có 


l1 xx= 1x Ïl; vậy x = I. Tương tự ta có hoá trị của clo trong hợp 
chất C1ạO: 2 x x = 1 x HI, vậy x= I. 


d) Gọi x là hoá trị của Cr trong hợp chất CrO, ta có 1 x x = 1 x Ï1, 
vậy x = 2. Tương tự ta có hoá trị Cr trong hợp chất CrạO;: 2 x x = 3 x H1, 
vậy x = LH. 


49. a) Những công thức hoá học viết đúng: KạO; CaO; NaCl. 


Những công thức hoá học viết sai: HO, MgCI, CaCl, HgClạ. Viết 
lại cho đúng là: HạO, MgÓI›, CaC];; HgÖl;. 


b) (1) NạO, NO, NạOa, Na:Q; ; ; (2) FesSa, FeCla, FeCla. 
50. a) NHạ phân tử khối là 17; AlạO; phân tử khối là 102; H;8 
phân tử khối là 34; P;O; phân tử khối là 142; CO; phân tử khối 44. 
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b) (1) Trong hợp chất N tạ, N có hoá trị THỊ; trong NO¿, N có hoá 
trị IV. 


(2) Theo công thức hoá học của axit H;SO,, nhóm SO, có hoá trị 
HI, gọi hoá trị của AI trong Alz(SO¿)s là x, ta CÓ: - 


2. Xe 0X ND 2x = lÌỊ, 
ð1. a) 1 nguyên tử clo liên kết được với 1H có CTHH: HƠI _ 
1 nguyên tử lưu huỳnh liên kết được với 2H có CTHH: HS - 
1 gốc sunfat liên kết được với 2H có CTHH: H;ạSO/, 
1 gốc cacbonat liên kết được với 2H có CTHH: H;ạCO; 
1 gốc photphat liên kết được với 3H có CTHH: HạPO,. 


b) - Những công thức hoá học viết đúng khi hoá trị các nguyên tố 
viết đúng: AlaOx, FeSOu, CaO, NaOs, SÒa. 


- Những công thức hoá học viết sai: AlS, CO;, MgCIl, HCl;, HSO/, 
Fe(SO¿)s, 5zOs, N;Óa. Viết lại cho đúng là: AIl;S;, CO;, MgCl;, HƠI, 
-H;z5Ou, Fez(SO/¿);, SO¿, NaOs. 


ð2. a) (1) Nguyên tử C liên kết được với 4H có CTHH là CH¡. 


_(9) Những nguyên tử kim loại có hoá. trị HI liên kết được với 3CI. 
Ví dụ: AICI;, FeC1a, CrC];,... 


b) (1) Trong hợp chất CuCl, nguyên tố đồng có hoá trị I (1 nguyên 
tử đồng liên kết với 1 nguyên tử Cl). Trong hợp chất CuClạ, nguyên tố 
đồng có hoá trị II, vì 1 xII=1Ix9. ˆ 


(2) Gọi xị là hoá trị của P trong PạO; ta có: 
2xx:i=3xÏll->x;=ÏlIH 
Gọi xa là hoá trị của P trong PạO¿, ta có: 2 x xạ = ð x II -> xạ = 5. 


(3) Trong hợp chất FeO sắt có hoá trị II, trong hợp chất FezOs gọi 
xa là hoá trị của Fe, ta có: 2 x xs = II x 3 —> xạ = III. 


(4) Trong hợp chất HạS§ -› 8 có hoá trị II (1 nguyên tử § liên 
kết với 2 nguyên tử hiđrô); trong hợp chất SO¿, 8 có hoá trị IV, ta 
II x2 ->x= 4; trong hợp chất 5Q; _—> Bộ: có hoá trị VI (1 nguyên 


x=llx 
tử S liên kết với 3 nguyên tử oxi). 

52.a)(1)E eaOs; (2) Na;O — (3) NaOa; 
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(4) 5Qa - (5) AlaOa (6) MgO- 


b) (1) FeOla; (2)C©CCL; . (3) CuGl (4) CuCl;¿ 
(G)NaCl  - (6) ZnGla Œ7) ĐbG]a. 


ð4. a) 5S có hoá trị II trong HạS, P có hoá trị HII trong PHạ, 6i có 
hoá trị IV trong SIH¿, Ca có hoá trị IÏ trong CaO, AI có hoá trị HH | 
trong Al;Osa, Fe có hoá trị THÍ trong FesOa. 


b) Zn có hoá trị LÍ (2n), Êu có hoá trị I (Cua®), AI có hoá trị IH 
(AlzS;), 5n có hoá trị II (Sn8), P có hoá trị V (PaS;). 


c)~ Hoá trị l: Cu, C1, Na (NazO và NaCl). 
Hoá trị lI: Fe (FeCla); Mg; Zn. 
Hoá trị IH: Fe (EFeaOzs); Fe (FeCl;); AI. 
Hoá trị IV: Pb. | 
_ Hoá trị VI; 8. 
ðð. a) Fe(NQ¿);; CuClạ; Na;8O¿; Cas(PO¿j)¿. 


b) FeaO;; BaClạ; Ala(SO,)s. 
c — H;CO;; HạPO,; HNO;; H;SO,. 


ðG. - Công thức hoá học các hợp chất: CaO, NHạ, FeSO,, 
Fea(SO¿);, Ala(SO¿)a. _ 


- Phân tử khối (M): Moao = 56 ; MNH, = lLĩ ; Mpeso, = 152 ; 


| Mpc (so); = 400 3 MẠI, (so); = 342. 


_ÐDỒ ÔNTẬPCHƯƠNI! | 


_ð7., a) Na có hoá trị l; S có hoá trị II; Ba có hoá trị II. 
b) Theo công thức hoá học của axIE H;PO,, nhóm (PO¿) có hoá trị HH. 
— Gọi hoá trị của AI trong AIPO¿ là x, ta có: 
ixx=lHIx1l x=l1 
— Gọi hoá trị của Fe trong Fes(PO¿); là y, ta có: 
2B g =TTT say e2 
Fe có hoá trị II. 
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5ð8.a) — Nhóm (NO) có khối lượng là 62 (g) 
(NO;), có khối lượng là 261 — 137 = 124 (g) 
62y có khối lượng là 124 vậy y = 2. 
Công thức phân tử của hợp chất là Ba(NO¿);, suy ra nhóm (NQ;) 
có hoá trị Ì. 
_b) Đáp số đúng: C. Nguyên tử khối của AI là 27. Nhóm (NO;) có 
khối lượng là 62 (g) 
27x có khối lượng: 213 - (69 x 3) = 27 -> x = 1. 
ð9. Câu trả lời đúng: C. 
60. Công thức hoá học của các hợp chất: NaNO;, 'Ca(OH);, 
Ala(SO¿)s, NH¿);5O¿, Ba(HCO¿);, Ka5Oa, Cu;O, KOH: 
G1. Câu trả lời đúng: A. 
160 - (82 + 64) 
_ 16 
Công thức phân tử của hợp chất đồng sunfat là CuSO¿. 
62. a) Phân tử khối của CuS5O¿ là 160 đvC 


“Tạp - 1000 


Số nguyên tử O = =4 


Số phân tử CuSO¿ = 


Số nguyên tử Cu và 8 là 1000. Số nguyên tử O là: 1000 x 4 = 4000. 
b) Đáp số đúng: B. _ 
Cách 1: Đặt công thức phân tử chất đó là Ca,C;O, 
40x _ 12y _ 16z _ 100 - : 
40 19 48 100 


Giải ra ta có x = 1, y = 1, z = 3. 
Cách 2: Tìm số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất. 
Công thức phân tử của hợp chất canxi cacbonat là CaCO¿. 
- 68. a) Đáp số đúng: A. 

Mẹuso, = 160. Theo đầu bài ta có: 

M ago = 1/2M@sọ, = 80 

46x + 16y = 80 | 
Kẻ bảng ta có x4 | 1 2 

M l1 âm 


Công thức phân tử của đồng oxit là CuO. 
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_b) Đáp số đúng: A 


Giả sử khối lượng chất đem đốt là a gam. 


50a 50a a 
Ing = —— -_> ng = —————=_——~ 
100 100x323 64 
50a B0a a _ 
mọ = —— ->nọ= ———=—— 
100 100x16 32 


¬.. _> ƠTPT: SO¿. 


nọ 64 a 
A Đó 8. Ÿ „yaxˆ 
64. a) Số nguyên tử C : Bố nguyên tử OÓ = EPWET5 Bàn, Phân tử . 


X có 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O. Công thức phân tử của hợp 
chất là COa. 


b) Hiệu ứng gây nóng dân lên do sự hấp thụ tia hồng ngoại và bức 
xạ ngược trở lại bễ mặt Trái Đất của các khí nhà kính (trong đó có 
CO¿) được gọi là hiệu ứng nhà hính. - | 


Chúng ta rất lo lắng về sự gia tăng hàm lượng của một số khí 
trong khí quyển, đặc biệt là CO;, dẫn đến khuynh hướng nóng dần lên 
của Trái Đất. Năng lượng Mặt Trời đến Trái Đất dưới dạng các bức xạ 
điện từ, bao gồm ánh sáng thường, các vi sóng, các tia X, hồng ngoại 
và tử ngoại. Khoảng phân nửa lượng bức xạ này được ngăn chặn do 
tương tác với các khí và hạt trong thượng tâng khí quyển. Phân nửa 
còn lại được Trái Đất hấp thụ và bức xạ ngược trở lại một phân, chủ 
yếu là các bức xạ trong vùng hồng ngoại (nóng) giúp duy trì nhiệt độ 
của Trái Đất. | 

Một lượng đáng kể bức xạ hồng ngoại này lại được tái hấp thụ bởi 
các khí như CO; (gọi là khí nhà kính) rồi đội trở lại Trái Đất, thay vì 
thoát vào không gian, nên khí quyển Trái Đất càng nóng dân. Khí 
nhà kính chủ yếu là COs, ngoài ra còn phải kể đến hơi nước, metan, 
nitơ (D oxit, các chất CFC (cloflocacbon). 

6ð. a) Cách 1: Đặt công thức hợp chất khí là C,Hy 

Ta có: ch, = —.. 

87,26 12,74 100 
Giải ra ta có x = 4; y = 10. | 
Công thức phân tử hợp chất là C;H¡o. 
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Cách 9: Số nguyên tử C trong phân tử hợp t chất: 


B8x82,76 
— 100 — - 4 nguyên tử C 
12 guy | 
Bố nguyên tử H trong phân tử ĐẸP chất: 
_.ứ - 10 nguyên tử H 


Công thức phân tử của hợp chất là C;zH:o. 


_—_ b) Chất khí được nén dưới áp suất cao, biến thành chất lỏng, được 
chứa trong bình gas dùng làm khí đốt trong nhà bếp các gia đình. 


66*. Đáp số đúng: C. 
67*. Câu trả lời đúng: €. 
68*. a) Hoá trị của kim loại là 1. 
b) Đáp số đúng: C. 
69*. Đáp số đúng: A. 
25,8% ứng với 16 đvỮ 
(100 —- 25,8)% ứng với x đvC 


BC 2 40 1y(7 
25,8 


Khối lượng của 2X = 46 đvC -› Nguyên tử khối của X = 23 (Na). 
70*. a) Đáp số đúng: B. 

17,65% ứng với 3 đvC 

82,35% ứng với y đvC 


-_ 89,35x8 


= l4 đvC 
17,65 


Nguyên tử khối của M œ 14 đvC. Vậy M là nitơ (N). 
— b) Đáp số đúng: B. | 
30% ứng với (3 x 16) = 48 đvC 
70% ứng với x đvƠ | 
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xa 9. =1415đv6 
30 


Khối lượng của 2Y bằng 112 đvC. 
112 


Nguyên tử khối của Y = Sân 56. 


Vậy Y là Fe. 

Z1. Nắp bình sẽ bị bật lên, vì phản 
ứng này toả nhiều nhiệt nên khí trong 
bình dãn nở nhanh, gây tiếng nổ. 


Hạ + Cl¿ —'"h3á% , 2HỢI 


72. Đáp số đúng: A 


62x25,8 
Đố nguyên tử O = —-p—* 1 


62x(100- 25,8) 


Đố nguyên tử Na = Nang = 3 


Phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Na và 1 nguyên tử O. 
Z8. Đáp số đúng: B | 
Số nguyên tử cacbon và oxi có trong phân tử hợp chất 
42,6, (100 — 42,6) 


Số ên tử C : Số nguyên tử O = 
ồ Áo ° nguyên 19 16 
| _ 6816: 1 
_ 6886 1 


74. Đáp số đúng: C 

Số nguyên tử sắt và oxi có trong phân tử hợp chất: 

70 ,(100—70)_ 1190 9 
ð6 16 1680 3 


Phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử O. 


Bố nguyên tử Fe : Số nguyên tử O = 
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uy 3. 


TPHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


nh 9)) TẮT KIẾN THỨC 


1. Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học 
Hiện tượng uột lí Hiện tượng hoá học 
_ Khi chất đổi về thể hay hình dạng. | - Khi có sự biến đổi từ chất 
_ này thành chất khác. 


- Không có chất mới nào sinh ra. — Hiện tượng trong đó có 


sinh ra chất mới. 
2. Phản ứng hoá học | 
* Định nghĩa: 


- Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất Hy, thành 
chất khác. 


- Trong phản ứng hoá học, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi. 


- Các phản ứng hoá học có thể xảy ra: 
A+B->C+D; A+BC; A->C+D. 
3. Một số định luật hoá học cơ bản 


Định luật bảo toờn 
bhhối lượng 


Định luật thành phân 
hhông đổi 
Một hợp chất, dù điều chế 
bằng bất kì cách nào, cũng 
luôn luôn có thành phần 
không đổi về khối lượng. 


Các chất Các chất 
tham gia tạo thành 
| 818 " 


Tổngkhố Tổng khối 
lượng chất = lượng chất 
tạo thành 


tham gia 


Tính khối lượng của các chất 
tham gia phản ứng hay chất 
tạo thành sau phản ứng. 


Dựa vào tỉ lệ khối lượng 
giữa các nguyên tố cấu tạo 
nên một chất là không đổi 
-> tỉ sế nguyên tử không 
đổi -> lập công thức hoá 


2 ^“i 
H Tự» 1¬ m5 S& 
. “`: .- .. .. 
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4. Phương trình hoá học 

— Cho biết công thức hoá học các chất an ứng và chất. mới sinh 
ra trong phản ứng hoá học. 

- Cho biết tỉ lệ số phân tử chất Hôn ứng và chất mới sinh ra 
tông phản ứng hoá học. 

— Lưu ý khi lập phương trình hoá học: 

‹ Viết đúng công thức hoá học của các chất phản ứng và chất mới 
sinh ra. 

e Chọn hệ số phân tử sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 
hai vế đều bằng nhau. Cách làm như sau: 

+ Nên bắt đầu từ những nguyên tế mà số nguyên tử có nhiều và 
không bằng nhau. 

+ Trường hợp số nguyên tử của một nguyên tố ở vế này là số chắn 
và ở vế kia là số lẻ thì trước hết phải đặt hệ số 2 cho chất mà số 
nguyên tử là số lẻ, rồi tiếp tục đặt hệ số cho phân tử chứa số nguyên 
tử chẵn ở vế còn lại sao cho số nguyên tử của nguyên tố này ở hai vế - 
bằng nhau. 

Ví dụ: Lập phương trình hoá học của phản ứng có sơ đỗ sau: 

AI+Os; ---> AlaO; 

Bước 1: Đặt hệ số 2 trước công thức AlzO;, như vậy số nguyên tử 
oxi ở vế trái là 6 nguyên tử, nên hệ số của phân tử oxi là 3. 

Bước 9: Cân bằng số nguyên tử AI để hai vế của phương trình là 
bằng nhau. Phương trình sau khi cân bằng như sau: 

4AI + 3O; —› 2AlạO; 

+ Trong trường hợp phân tử có 3 loại nguyên tố thì thường số 
nguyên tử của 2 loại nguyên tố kết hợp thành một nhóm nguyên tử, ta 
coi cả nhóm tương đương với một nguyên tố. 

Ví dụ: Lập phương trình hoá học của phản ứng có sơ đồ sau: 

AI + HạSO, --->  Ala(SO,); + H; | 

se Nhóm (5O/) tương đương như một nguyên tố. 

se Vậy nhóm (SO¿) có nhiều nhất và lại không bằng nhau ở . VẾ,- 
nên ta cân bằng trước, đặt hệ số 3 trước phân tử H;5O¿, sau đó cân 
bằng số nguyên tử H và sau cùng là số nguyên tử AI. Phương trình sau | 
khi cân bằng như sau: 2Al + 3H;SO¿ -> Alz(SO¿)a + 3HzŸ 

— Trong quá trình cân bằng không được thay đổi các chỉ số nguyên 
tử trong các công thức hoá học. 
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ð. Tính hiệu suất phản ứng _ 

Thực tế do một số nguyên nhân chất tham gia phản ứng không tác 
dụng hết, nghĩa là hiệu suất dưới 100%. Người % ta có thể tính hiệu suất 
phản ứng như sau: * 

a) Dựa vào một trong các chất tham gia phản ứng: 
Lượng thực tế đã phản ứng 


Công thức tính: H% = D P : 
# "¬ Lượng tổng số đã lấy 


x 100% 


b) Dựa vào một trong các chất tạo thành: 
Công thức tính: " | 
Lượng thực tế thu được x 100% 

ˆ Tượng thu theo lí thuyết (theo pt phản ứng) 


e) Bài toán hiệu suất còn mở rộng ra: Cho hiệu suất phản ứng rồi 
tính lượng chất tham gia hoặc tạo thành. 


| SVBIẾNBỔCHẤTI | _ 


75. Xét các hiện tượng sau se hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, 
hiện tượng hoá học? - 


a) Cho vôi sống (CaO) hoà tan vào nước. 
b) Đinh sắt để trong không khí bị gỉ.. 
c) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. 


d) Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và PHRỢ lên khi TT điện 
_ chạy qua. 


76. Khi chiên mỡ có sự biến đổi như sau: trước hết một phần mỡ bị 
chảy lỏng và nếu tiếp tục đun quá lửa mỡ sẽ khét. Trong hai giai đoạn 
trêri, giai đoạn nào có sự biến đổi hoá học? Giải thích. 

#7. Trong phòng thí nghiệm có một em học sinh làm 2 thí nghiệm sau: 


a) Đốt một băng magie cháy thành ngọn lửa sáng. 


b) Đun đường trong một ống thử, mới đầu đường nóng chảy, sau đó 
ngả màu nâu, rồi đen đi. 


Em hãy giải thích | gIÚP bạn xem thí BĐHIEHI trên có sự biến đổi hoá 
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78. a) Về mùa hè thức ăn thường bị thiu, ôi. Đó có phải là sự biến 
đổi hoá học không? 


b) Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hoá 
học: trứng bị thối, mực hoà tan vào nước, tẩy màu vải xanh thành trắng? 


79. a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy. Hiện tượng đó là hiện 
tượng gì? 


b) Rượu để hở lâu ngày trong không khí thường bị chua. Có thể 
xem hiện tượng trên là sự biến đổi hoá học không? Tại sao? 


80. Các hiện tượng sau đây thuộc về hiện tượng vật lí hay hoá học? 
a) Sự tạo thành một lớp mỏng màu xanh trên mâm đồng. 


b) Sự tạo thành chất bột màu xám khi nung nóng bột sắt với 
lưu huỳnh. : 


c) Một lá đồng bị nung nóng, trên mặt đồng có phủ một lớp 
màu đen. 


81. a) Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào đâu em có thể dự đoán 
được nó là hiện tượng hoá học, trong đó có phản ứng hoá học xảy ra? 


b) Một em học sinh làm ba thí nghiệm với chất rắn bicacbonat natri 
NaHCQ; (thuốc muối trị đầy hơi màu trắng). 


Thí nghiệm thứ nhất: Hoà tan một ít thuốc muối rắn trên vào nước 
được dung dịch trong suốt. 


Thí nghiệm thứ hai: Hoà tan một ít thuốc muối rắn trên vào nước 
chanh hoặc giấm thấy sủi bọt mạnh. 


Thí nghiệm thứ ba: Đun nóng một ít chất rắn trên trong ống nghiệm, 
màu trắng không đổi nhưng thoát ra một chất khí làm đục nước vôi 
trong. Theo em, những thí nghiệm nêu trên, thí nghiệm nào là sự biến 
đổi hoá học? Giải thích. 


___ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


82. a) Theo em, muốn phản ứng hoá học xảy ra phải có điều 
kiện gì? 

b) Em hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 
hoá học. 
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83. Trong giờ thí nghiệm một em học sinh làm thí nghiệm như sau: 


Cho một viên kẽm (Zn) nhỏ tác dụng với dung dịch axit sunfuric 
(HaSO¿), nhận thấy nhiệt độ của ống nghiệm tăng dần. Thể tích khí 
hiđro thu được tương ứng với thời gian đo được như sau: 


Thời gian (phút) 


- Qua bảng ghi trên, em hãy cho nhận xét: 


a) Thể tích khí hiđro thu được trong quá trình thí nghiệm thay đổi 
như thế nào? : _ 


b) Hãy giải thích vì sao ở thời gian từ phút thứ 2 đến phút thứ 4 
phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn so với những thời điểm khác. 


84. Ghi lại phương Dung dịch 
trình chữ của phản ứng — it nitric loãng 
xảy ra trong hiện tượng - | 
mô tả dưới đây: 


Cho axit nitric loãng tác 
dụng với đinh sắt tạo muối 
nitrat và khí nitơ (H) oxit 
không màu, khí này tiếp 
xúc với không khí trở thành 
khí nitơ (IV) oxit màu nâu 
đỏ (Hình vẽ trên). 


85. Ghi lại phương trình 
chữ và phương trình hoá 
học của phản ứng xảy ra 
trong các hiện tượng mô tả 
dưới đây: - | 


~-~ Đỉnh sắt 


a) Sắt (Fe) cháy trong 
oxi không có ngọn lửa, 
không khói nhưng sáng 
chói, tạo ra các hạt nhỏ 
nóng chảy màu nâu là oxit 
sắt từ có công thức hoá học 


FeaO¿ (Hình vẽ bên). 
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b) Lưu huỳnh cháy trong 
không khí với ngọn lửa nhỏ, : 
màu xanh nhạt. Đưa lưu 
huỳnh đang cháy vào bình 
oxi nó cháy; mãnh liệt hơn 
nhiều tạo thành khói màu 
trắng (chủ yếu là lưu huỳnh 
đioxit (khí sunfurơ SO;)). 


Muôi sắt chứa 
lưu huỳnh 


Lưu huỳnh cháy trong oxi 


ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG - PHƯƠNG TRÌNH 
HOÁ HỌC ~ HIỆU SUẤT PHÁN ỨNG 


86. Cho sơ đồ các phản ứng hoá học sau đây: 
a)C+O; ---> CO;; b) CaCO¿ ---+> CaO + CO; 
c) Na+ S9 ---> NasS; d) AI + Clạ ---> AICls 
đ) Mg + HƠI ---> MgCls + Hạ 


— Hãy chọn hệ số và viết thành phương trình hoá học (PTHH). Cho 
biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi PTHH lập 
được. 


87. a) Viết phương trình phản ứng điều chế các oxit sau: crom(III) 
oxit, mangan đioxit, nitơ mono oxit, silic đioxit. 


b) Hãy viết phương trình phản ứng: 
SnO;+CO ---„ Sn+ CO; 
FeaO¿ + CO ---> Fe + CO; 
- PbOa+CO.... Pb+CO; 
88. Cho sơ đồ các phản ứng hoá học sau đây: 
a) NazCO¿ + MgCl; ---> MgCOa + NaClI 
b) HNO¿ + Ca(OH);¿ ---> Ca(NO¿)s+ HạO 
c) HaSO¿ + BaCl; ---> BaS¿ + HCI 
d) FlaPOx + Ca(OH); .---> Caa(PO¿)s + HạO 


Hãy viết thành phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số phân tử của 
các chất trong mỗi phương trình hoá học lập được. 
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89. Cho 8,4g bột sắt cháy hết trong 2,24 lít khí oxi (đktc) tạo ra oxi† 
sắt từ (FeaOa). 


a) Viết phương trình phản ứng. 
b) Tính khối lượng oxit sắt từ tạo thành. 
90. Bội nhôm cháy theo phản ứng: 
Nhôm + khí oxi -> Nhôm oxit (AlzO2). 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết khối lượng nhôm đã phản ứng là 54g và khối lượng 
nhôm oxit sinh ra là 102g. Tính thể tích khí oxi đã dùng. 

81. Cho 27 gam AI tác dụng với dung dịch axit sunfuric vn hic cho 
171 gam muối nhôm sunfat (Als(SO¿)a) và 3 gam hiđro. 

8) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
| -_ b) Tính khối lượng axit sunfuric đã dùng. 


92. Cần bao nhiêu cacbon mono oxit tham gia phản ứng với 160 tấn 
Fe;Oa? Biết rằng sau phản ứng có sắt và khí cacbonic tạo thành. 


93. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi 
(CaCO¿). Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có EHHG 10% tạp chất 
là 0,45 tấn. Tính hiệu suất phản ứng. 


94. Cho. 112g Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCI) tạo ra_ 
254g sắt(I) clorua (FeCl;) và 4g khí hiđro bay lên. Khối lượng axit 
cÍiohidric đã dùng là 


A.146g - B.156g - C. 78g . D. 200g 
Hãy chọn đáp số đúng. 


95. Đốt 58g khí butan (CaH;o) cần dùng 208g khí oxi và tạo ra lc, 
hơi nước và khí cacbonic (CO;). Khối lượng CO sinh ra là 


—A. 98g B. 176g ©. 200g D. 264g. 


96. Khi nung canxi cacbonat (đá vôi CaCOa), người ta thu được 
canxi oxit (vôi sống CaO) và khí cacbonic (CO2). 


Nếu nung 5 tấn canxi cacbonat sinh ra 2,2 tấn khí cacbonic và 
canxi oxit. Khối lượng canxi oxit sinh ra là - 


A. 1,4 tấn B. 3,2 tấn C. 2,8 tấn D. 5,6 tấn. 
ĐÔ ˆ 
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97. Khi cho khí hiđro đi qua bột sắt (II) oxit FeaO; nung nóng, người 
ta thu được sắt theo sơ đồ phản ứng: ` 


t0 
FeaOa + Ha Thư Fe+ HO 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Nếu sau phản ứng người ta thu được 21 gam sắt thì khối lượng 
sắt(II) oxit tham gia phản ứng là bao nhiêu? 


98. Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau: 

a) Photpho + khí oxi ---> Photpho(V) oxit 

b) Khí hiđro + oxit sắt từ (FeaOa) -> Sắt + nước 

c) Canxi + axit photphoric (HạPO¿) ---> Canxi photphat + khí hiđro 


d) Canxi cacbonat + axit clohiđric---+Canxi clorua + nước + khí 
cacbonic. : 


99. Khi nung 2,8g silic (Si) trong khí oxi cho 6g SiOa. Khi đốt cháy 
SiH¿ cần 64g oxi tạo ra 60g SiO; và 36g H;O. Các số liệu có phù hợp 
với định luật thành phần không đổi không? 


ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


100. Có những phản ứng hoá học sau: 

a) Kẽm + axit clohiđric ---> Kẽm clorua + hiđro.- 

b) Magie clorua + natri cacbonat - - - > Magie cacbonat + natri clorua 
c) Sắt + đồng(II) sunfat ---> Sắt(II) sunfat + đồng 

d) Khí cacbonic + canxi hiđroxit (Ca(OH); -› Canxi cacbonat + nước. 
Hãy biểu diễn những phản ứng trên bằng phương trình hoá học. 


101. Đốt cháy m gam chất A cần dùng 6,4g O; thu được 4,4g COa 
và 3,6g HO. Tính m. 


102*. Đốt cháy 16 gam chất A cần 64g Oa, thu được khí CO; và 
hơi nước theo tỉ lệ khối lượng là 11 : 9. Tính khối lượng CO; và HạO 
tạo thành. 


103*. Nung hỗn hợp gồm 2 muối CaCQOa và MgCOa thu được 79g 
hai oxit và 66g CO. Tính khối lượng hỗn hợp 2 muối ban đầu. 


B1. 
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_104*, Cho hỗn hợp 2 muối AaSO¿ và BSO¿ có khối lượng 44,2g tác - 
dụng vừa đủ với 62,4g dung dịch BaCl; thì cho ra 69,9g kết tủa BaSO¿x 
và 2 muối tan. Tìm khối lượng 2 muối tan sau phản ứng. 


108%, Người ta dùng 490kg than để đốt lòệchạy máy. Sau khi lò 
nguội, thấy còn 49kg than chưa cháy. 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. . 

b) Tính hiệu suất của phản ứng. | 

106*. Khi cho khí SOa hợp nước cho ta dung dịch HaSOa. Tính lượng 
HạSƠ¿ điều chế được khi cho 40kg 9Oa hợp nước. Biết hiệu suất phản 


ứng là 95%. 
107*. Người ta dùng quặng bôxit để sản xuất nhôm theo sơ đồ phản 
ứng sau: 
AlgO; —P Hs gHỰ, Al+O› 


Hàm lượng AlzOs trong quặng bôxit là 40%. Để có được 4 tấn nhôm 
nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng? Biết hiệu suất của quá trình sản - 
xuất là 90%. l 

108*. Có thể điều chế bao nhiêu kg nhôm từ 1 tấn quặng bôxit có 
chứa 95% nhôm oxit, biết hiệu suất phần ứng là 98%? 

109. Lòng trắng trứng bị đông tụ lại khi luộc trứng, riêu cua nổi lên 
khi nấu canh cua. Những hiện tượng trên có phản ứng hoá học không? 

110. Khí oxi đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống: nó duy trì sự 
sống và sự cháy. Trong sự hô hấp của người và động vật, oxi kết hợp 
với hemoglobin (kí hiệu Hb) trong máu để biến máu đỏ sẫm thành máu 
đỏ tươi đi nuôi cơ thể. ' | _ 

| -_ Hiện tượng hô hấp có phải là phản ứng hoá học không? 

111. Sự nóng chảy của các muối, sự tạo thành oxit của các kim loại 
là hiện tượng vật lí hay hoá học? Giải thích và cho ví dụ cụ thể. 

112. Để điều chế sunfua, người ta đem nung trong không khí hỗn 
hợp gồm 27g nhôm và 60g lưu huỳnh. Sau khi phán ứng kết thúc chỉ 
thu được 75q sản phẩm phản ứng. Điều đó có mâu thuẫn với định luật _ 
bảo toàn khối lượng không? 


B2 
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113. Khi cho kẽm tác dụng với axit clohiđric, khối lượng của kẽm 
clorua tạo thành nhỏ hơn khối lượng của kẽm cộng với khối lượng axit 
đã tham gia phản ứng. Hãy giải thích xem kết quả thu được trên có phù 
hợp với định luật bảo toàn khối lượng không? 

114. Cho phương trình hoá học sau: S + O; -› SOa 


Hãy nêu cách tính để chứng tỏ khối lượng chất tạo thành: bằng tổng 
khối lượng các chất tham gia. 


HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 
PHÁN ỨNG HOÁ HỌC 


SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 


Zð. a) Cho vôi sống hoà tan vào nước là hiện tượng hoá học vì 
CaO + HạO -› Ca(OH); _ 

b) Định sắt để trong không khí bị gĩ là hiện tượng hoá học vì Fe 
bị gỉ thành FezO;.nH;O. 

c) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi là hiện tượng vật lí. 

d) Là hiện tượng vật lí vì dây tóc bóng đèn điện khi không nóng 
nó lại trở lại trạng thái ban đầu (không tạo thành chất mới). 

76. Khi chiên mỡ, mỡ bị chảy lổng, giai đoạn này không có sự _ 
biến đổi hoá học vì không sinh ra chất mới mà chỉ là sự thay đổi 
trạng thái. Khi đun quá lửa có mùi khét, giai đoạn này có sự biến đổi 
hoá học vì mỡ đã biến đổi thành than và các khí khác. _ 

Z7. Hai thí nghiệm trên đều có sự biến đổi hoá học vì: 

a) Đốt một băng magie, cháy thành ngọn lửa sáng. 

Ta được một chất mới là magie oxit có những tính chất hoàn toàn 
khác những tính chất của kim loại magie. 

b) Đun đường trong ống thử, để nó ngả màu nâu, rồi đen đi là sự 
biến đổi hoá học vì đường đã biến đổi thành than và các khí khác. 

_78. a) Về mùa hè thức ăn thường bị thiu, ôi. Đó là sự biến đổi 
hoá học vì xuất hiện chất mới có đặc tính mới là hôi thối và không 
dùng được. 
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b) Trong các hiện tượng trên những hiện tượng trứng bị thối, tẩy 

- mầu vải xanh thành trắng là những hiện tượng hoá học. Trứng bị thối 

là do có chất mới xuất hiện, tính chất của chất mới này khác với chất 

ban đầu. Khi tẩy màu vải xanh thành trắng thì chất màu đã bị biến 

đổi hoá học, chất có màu xanh mất đi. BE hoà tan vào nước là hiện 
tượng vật lí. 


79. a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy là hiện tượng hoá học vì 
chất thuốc làm điêm đã biến đổi hoá học và kèm theo biến đổi đó có 
sự toả nhiệt, chất.thuốc làm diêm cháy thành các chất khí. 

b) Rượu để hở lâu ngày trong không khí thường bị chua là có sự 
biến đổi hoá học. Đã xảy ra sự biến đổi rượu thành dấm (có vị chua). 

80. a) Sự tạo thành một lớp mỏng màu xanh trên mâm đồng là 
hiện tượng hoá học vì có sự tạo thành chất mới màu xanh (muối đồng) 
mà không phải là màu đỏ (Cu) ban đầu. 

b) Sự tạo thành chất bột màu xám khi nung nóng bột sắt với lưu. 
huỳnh là hiện tượng hoá học vì có sự tạo thành chất mới màu xám. 


_ Bất + lưu huỳnh -> bột màu xám - 


: 0 
Fe+8 ——> FeS 

c) Một lá đồng bị nung nóng là hiện tượng hoá học vì tạo thành 
chất mới màu đen (đồng(I) oxit) lá đồng ban đầu là đồng màu đỏ. 
_— 8L a) Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào sự xuất hiện những | 
chất mới sinh ra, ta có thể dự đoán đó là hiện tượng hoá học. Hiện . 
tượng chứng tỏ có chất mới xuất hiện là: sự biến đổi màu sắc, sự xuất _ 
hiện những chất có trạng thái vật lí khác ban đầu (như là có chất rắn 
kết tủa, hoặc chất khí bay hơi...)... 


b) Thí nghiệm thứ nhất: Biến đổi vật lí vì không tạo chất mới. 
Thí nghiệm thứ hai: Biến đổi hoá học vì tạo ra chất mới là chất 
khí (khí cacbonic). | 


_ Thí nghiệm thứ ba: Biến đổi hoá học vì tạo ra chất mới là chất 
khí (khí cacbonic làm đục nước vôi trong). 


54 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyẫn-Thanh Tú 


HTTPS://SACHHOC.COM 


PDF Eraser Free 


PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


82. a) Muốn phản ứng hoá học xảy ra : 
- Những chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau. 
- Có nhiệt độ thích hợp, có trường hợp cần chất xúc tác. 
b) Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là: 

sẽ Nhiệt độ cả các chất phản ứng: 


Tốc độ phản ứng hoá học tăng khi tăng nhiệt độ. Ñ2 vê lại, tốc độ 
của phản ứng hoá học giảm khi giảm nhiệt độ. 


_ Độ đậm đặc của dung dịch chất phản ứng: 

Tốc độ phản ứng hoá học tăng nếu độ đậm đặc của dung dịch tăng. 
Ngược lại, tốc độ phản ứng hoá học giảm khi độ đậm đặc của dung 
dịch giảm. 

- Kích thước các chất rắn phản ứng: 

Kích thước của các chất rắn càng nhỏ (tức diện tích tiếp xúc càng 
lớn) thì tốc độ phản ứng hoá học càng tăng. Ngược lại, kích thước 
càng lớn (diện tích tiếp xúc càng nhỏ) thì tốc độ phản ứng càng giảm. 

83. a) Thể tích khí hiđro thu được tăng dần theo thời gian. 

b) Phản ứng giữa kẽm (Zn) và axit sunfuric (HạSO¿) là phản ứng. 
toả nhiệt. Từ phút thứ 2 đến phút thứ 4 axit H;SO/, đạt đến nhiệt độ 
thích hợp, ngoài ra axit còn đủ đặc. Do vậy ở thời điểm này, phản ứng 
hoá học xảy ra nhanh hơn so với những thời điểm khác. 


84. Sắt + axit nitric —> Muối nitrat + khí nitơ ŒD OXIt + nước. 
8ð. a) Phương trình chữ: Sắt + oxi -> oxit sắt từ 


— Phương trình hoá học: 3Fe + 2O; -> FesOx 
b) Phương trình chữ: Lưu huỳnh + oxi -> Lưu huỳnh đioxit 
— Phương trình hoá học: 5 + Ô¿ —> SO;.. 


ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG. 
PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC. HIỆU SUẤT PHÁN ỨNG 


86. a) C + Os -> CO; ; tỉ lệ số phân tử trong phản ứng là 1 : 1 : 1, 
tỉ lệ số nguyên tử tham gia phản ứng là 1 : 2. 
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0 


b) CaCOs SẾT, CaO + CO; ; tỉ lệ số 'ghÂn tử trong phản ứng: 
1.1... 
e) 2Na +5 —>Na;S ; tỉ lệ số phân tử trong phản ứng: 2 : 1 : 1. 
d) 2AI + 3C1; —-› 2AICI; ; tỉ lệ số DU ng tử trong phản ứng là: 
: j.UĐ 
Tỉ lệ số nguyên tử tham gia phản ứng là: 2 : 6. 
đ) Mg + 2HCI -› MgCl; + H;Ÿ; tỉ lệ số phân tử trong phản ứng là: 
Da 1e 
(0 
87. a) Mn + O¿ —> MnO; ; 
: 0 


t 
ĐI + Ô¿ —> ĐO; ; 


t0 
4r + ĐÔ»; _> 2CraO;; 
ID n O; "tỉa lửa điện 2NO 


c0 
b). 25nQ; + 4CO -› 25n + 4CO;;. 
: 0 


: _ 
EesO¿ + 4CO —› 3Fe + 4COs; 


0 
2PbOa + 4CO kã 2Fb + 4CO¿. | 

88. a) Na;CO; + MgCls -› MgCO;| + 2NaCl ; Pb số phân tử 
trong phản ứng là 1 : 1:1: 2. 

b) 2HNQs + Ca(OH); —> Ca(NQ;); + 2H;O ; tỉ lệ số phân tử trong 
phản ứng là 2: 1:1: 2. so. 

c) Ha5O¿ + BaCl; -› BaSO¿ + 2HCI ; tỉ lệ số phân tử trong phản 
ứng là 1:1:1:2. 

đd) 2HaPO¿ + 3Ca(OH); —› Uaa(E'O,)› + 6HạO ; tỉ lệ số phân tử trong 
phản ứng là 2 : 3: 1 : 6. 


s4 —0 (BH) mọ, = 01x832= 3,2Á8). 


89. a) Tụ, S TP 


| _ 
Phương trình phản ứng đốt cháy bột sắt: 3EFe + 2O; -> FezO¿ 
b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 


ThEgạe + mọ, = TH sÖa 


8,4 + ö,2 = 11,6 (g) 


S6 
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90. a) Phương trình phản ứng: 
_ 4AI + 8O; ——› 2Al¿O; 

b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 

mại + mọ, = TẠI Q0, _ 

mọ, = mại o, — mại = 102 — ð4 = 48 (g) 

nọ, =s2= Lỗ (mol); Vọ, = 1, x 22,4 = 38,6 (H) 
91. a) Phương trình phản ứng: 

2A1 + 3H;SO¿ —› Alz(SOu); + 3H¿† 
b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng _ 

TẠI +TH,x⁄itHSO, — TuuốiAls(SO¿)ạ TÍN, 


92. Phương trình phản ứng: | 
FezOs + 3CO ——› 2Fe + 3CO; 
160g 2 (3x928g  - 
160T  (3x28}T 
1600T  xT 


Ộ 84 x160 
*X=———— 
160 - 


= 1x 90/100 = 0,9 (T) 


= 84 (tấn). 


93. ffCaCO, tỉnh khiết 
Phương trình phản ứng: 
0 


Ẹ | 
CaCO; -> CaO + CÓ; 


100g _. 5Gg 
100T B6T 
0,9T NI + | 
x = 0,504 (T) 
H% = bà x100% = 89,28%. 
0,504 
94. Đáp số đúng: A Tnre + To = gạo, + my, 


THCŒI = (254 + 4) — 112 = 146 (g). 
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95. Đáp số đúng: B_“ 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
TG,H¡ạ † Họ, = Hoo, + tu o 
mọo, = ð8 + 208 ~ 90 = 176 (g). 
96. Đáp số đúng: C | 
Ta có: moaco¿ = cao + mẹo, 


mọo = 5 - 2,9 = 3,8 (tấn). 


97. _ FezOs + 3H; —Cy 9Fe + 3H;O 
| — 1mol 3 mol 2 mol 
x mol = = 0,375 (mol) 
56 
0,375 - 
= = = 0,1875 (mol) ; mực .o„ = 0,1875 x 160 = 30 (g). 


Khối lượng Fe;O; đã tham gia phản ứng là 30g. 
98. Phương trình hoá học của các phản ứng: 


a) 4P + 5Ó; — 2P;Ozs 
0 


t 
b) 4H; + FesO¿ -› 3EFe + 4H:O 
c) Ea + 2H;PO/ —> Cas(PO¿); + 5H; 
d) CaCO; + 2HCI -› CaClạ + CO; + HạO 


99. Trường hợp 1: Trong 6g SiO; có 2,8g Sĩ và 3,2g O (6 - 2,8 = 8 2)- 


Vậy tỉ lệ khối lượng: ..c hay xã 
_mọo 8,3 2 8 


Trường hợp 2: "Tính lượng oxi có trong 36g HạO 
Trong 18g HạO có 16g O 
Lượng oxi kết hợp với Si trong S¡iH¿ để tạo 60g SiO; 


64 — 39 = 39 (g) 
Lượng 8i có trong 60g SiO;: 60 - 32 = 28 (g) 
gị_28_ 7. 
mg 32 8 
Các số liệu phù hợp với định luật thành phần không đổi là một 
hợp chất dù 


hãt điều chế bằng bất kì phương pháp nào cũng có thành - 
phần không đổi. | 
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ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


100. Các phương trình hoá học : 
_a) Zn + 2HCI -› ZnC]; + H; 
b) MgGl]; + Na;CO; —>› MgCO; + 2NaGl 
c) Fe + CuSOx -> FeSO¿ + Cu 
_d) CO¿ + Ca(OH); —›> CaCOQ; + HạO 
101. Phương trình tổng quát: A + O; —>› CO; + HạO 
Ấp dụng định luật bảo toàn khối lượng: >m A+Os = bã ọco, +H;O 
mạ = 4,4 + 3,6 —- 6,4 = 1,6 (g). 
109*. Phương trình quát : A + O;ạ —!—> CO; + HạO 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 3 mạo, = 3 mọo, ;n,o 


À,mạ.o, = 16+ 64 = 80 (g) 


1n" 
Theo đấu bài: —22z - 12 
Ho 9 
80x11 


Vậy khối lượng CO; = = 44 (g) 


11+9 
Khối lượng HạO = 80 — 44 = 36 (g). 
108*. Phương trình hoá học: | 
9009C 
CaCO; -> CaO + CO; ; 
9009C 
MgCO; -> MpgO + CO; 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
È,aco; + MgGO; = À,mcao-+Mgo + moo, 
Khối lượng của hỗn hợp 2 muối ban đầu = 76 + 66 = 142 (g). 
104*.. AzSO¿ + BaCl;ạ -> BaSO¿} + 2ACI 


BSO¿ + BaClạ -› BaSO,} + BC]; - 
Theo định luật bảo toàn khối lượng: 


». Az§O, và BSO„ † ipad = Tpso, Ì »ề TfAGIvà BCI, 
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105*. a) Phương trình phản ứng: C + O¿; —> CO; 
b) Tính hiệu suất của phản ứng 
Khối lượng than đã cháy: 490 — 49 = 441 (kg) 
_H% = *“Í ⁄100% = 90%. 
490 
106”. Phương trình hoá học: 
ĐO; + HO -›> H;ạSO¿ : 


80g _ 98g 
80kg. 98kg 
40kg _— xkg 
98x40 
Z.— = 49 (k 
Bộ (kg) 
Vì hiệu suất phản ứng là 95% nên lượng H;SO¿ thực tế là: 
49x95 
: = 46,55 (kg). 
Ti ( 8) | 
: Điện phân nóng chảy ˆ 
107*. 2A1:Oa NHƯ NT, SEN 4AI + 3s 
(2 x 102)g | (4x 27)g 
(2 x 102)T (4x 27}T 
xT | 4T 
= 204x4 = 7,55 (T) 
108 


Hiệu suất phản ứng là 90% có nghĩa là 7,55 tấn AlaO; chỉ chiếm 
90% lượng phải dùng. 


Lượng oxit phải dùng: — = 8,39 (T) 
Lượng quặng bôxit; — = 20,975 (T). 
1000 x 95 


108*. Lượng AlzO; trong một tấn quặng: = 950 (kg) 


| —_ 100 
Phương trình phản ứng điều chế nhôm từ nhôm oxit được biểu 
điễn như sau: 
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Lượng nhôm thu được từ 950kg nhôm oxit là: 
950x4x2/ -~ 
`. 503 (kg) | 

Lượng nhôm thực tế thu được: — = 498 (kg). 

109. Những hiện tượng trên không phải là phản ứng hoá học, chỉ 
là sự đông tụ của protit khi gặp nhiệt độ cao. 

110. Hiện tượng hô hấp là hiện tượng hoá học vì đã có phản ứng 
hoá học để chuyển máu đỏ sẫãm thành màu đỏ tươi. Sơ đồ phản ứng 
như sau: 

Hb + O; - HbO;_ 

111. —- Sự nóng chảy của các muối không làm thay đổi thành phần . 

và cấu trúc phân tử các chất, vì vậy đó là hiện tượng vật lí. Ví dụ: 
-Đưn muối ăn (NaCl) đến 800C, muối ăn nóng chảy. Dù ở dạng rắn 
hay nóng chảy, công thức phân tử muối ăn vẫn là NaC]. 

- Sự tạo thành oxit của các kim loại là hiện tượng hoá học, vì 
trong đó có sự tạo thành chất mới: oxit. kim loại. Ví dụ: Đốt cháy 
magie (Mg) trong oxi, magie đã chuyển thành magie oxit (MgO): 

112. 2AI + 3858 —> AlạÐ; | | 

54g 96g 150g 
27g-> 48g -> 75g 
Khối lượng S dư: 60 - 48 = 12 (g) 

Theo phương trình phản ứng cứ 27g AI khi phản ứng hoàn toàn 
với S thì cần 48g S. Vậy tạo ra 75g sản phẩm là hoàn toàn phù hợp 
với định luật bảo toàn khối lượng. 

118. Phù hợp. | 

114. Một nguyên tử S có khối lượng: 32 x a Œ). (Ta đã biết l1ổvC 
có khối lượng bằng 0,16.10”°g, kí hiệu = a) 1 phân tử O; có khối 
lượng: 32a (g). 1 phân tử SO; có khối lượng bằng 64a (g). Tỉ lệ số 
nguyên tử và phân tử trong phản ứng 1 : 1 : 1. Do vậy cũng có k 
nguyên tử S, k phân tử O;, k phân tử SO:. TH khối lượng các chất 
tham g18: 

kx32 xa (ø) + k x 39 x a (g) = 64ka (g) 


Tổng khối lượng chất tạo thành 
kx64xa = 64ka (g) 


Hai giá trị này bằng nhau. " 
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2 bà | ` ` nã 


1. Mol - Khối lượng mol - Thể tích mol của chất khí - 
Tỉ khối của chất khí 


Khối lượng 1 nguyên tử -> gọi là nguyên tử khối. 
tính bằng đvC 1 phân tử —> gọi là phân tử khối. 


Khái niệm mol | Một mol là lượng chất chứa 6,02.102 nguyên tử hoặc 
| phân tử. Trong các phép biến đổi các đại lượng, ta có thể 
làm tròn: N = 6.10”. 


Khối lượng .tính |NÑ nguyên tử -> gọi là khối lượng mol nguyên tử. 

bằng gam Ñ phân tử — gọi là khối lượng mol phân tử. 
Cách tính khối Lấy chỉ số nguyên tử khối, phân tử khối rồi thay đvC 
lượng mol bằng gam. 
Ví dụ: - Nguyên tử khối của oxi = 16 đvC. Khối 
lượng mol nguyên tử của oxi = 16g. Vậy 16g là 
khối lượng của 6.10”2 nguyên tử oxi. 
- Phân tử khối của HạO = 18 đvC. Khối lượng 
mol phân tử của HạO = 18g. Vậy 18g là khối 
lượng của 6.10” phân tử nước. 


- Một mol của bất kì chất khí nào, trong cùng điều 
kiện về nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích 
bằng nhau. 

- Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc), nghĩa là nhiệt độ 0°C và 
áp suất 1 atm (hoặc 760mmHg), 1 mol bất kì chất khí 
nào cũng chiếm thể tích 22,4 lít (dmŠ). 


1. Biến đổi giữa số mol và số hạt vi mô (nguyên tử, phân 


Thể tích mol của 
chất khí 


Sự liên quan 
giữa số mol và Số l hạt vi mô 


N 
2. Biến đổi giữa số mol và khối lượng m (g): 


số hạt vi mô, tử...) kiều 


khối lượng mol, 
khối lượng, và 


= M 
thể tích của "8=mw ”m=n. 


M 
chất khí z ` ^”» h .ự ˆ 
Trong Kc m là khối lượng của 1 chất hay một lượng 
nguyên tử: M là khối lượng moi nhân tử (hay nguyên tử), 
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3. Biến đổi giữa số mol và thể tích của chất khí (lít) 


n = .z —> V=n.22,4 
_ 32,4 


V: Thể tích của chất khí ở đktc (trong chương trình Hoá 
học lớp 8 các chất khí đều ở đktc). 

4. Khối lượng của 1 mol phân tử khí: M = 22,4D. 

(D là khối lượng riêng của 1 lít khí ở đktc) 


Công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B: 


Mạ _ 
A/B Mỹ MẠ = d x Mg 


Công thức tính 
tỉ khối 


_: 


Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí: 
M 
đẠ tụ E ¬ 
29 


Ma=29xd 


Thể tích của chất rắn và chất lỏng: Ve Đ 


Trong đó D là khối lượng riêng: D (g/em”) có m (g) và V (cmŠ hay ml) 
_ D (kg/dmŠ) có m (kg) và V (dmŠ hay lít) 


2. Công thức hoá học 

a) Tính thònh phôn phôn trăm uê khối lượng của mỗi 
mguyên tố trong hợp chất 

Giả sử có công thức hoá học đã biết A„B, ta tính được %A; %B: 


%B = —?B_ „100% =T—®x100% 


A„B„ A„B 


M 


Trong đó: mạ, mg là khối lượng của nguyên tố À và nguyên tố B; 


- Mạ, Mạ và Mạ p_ lần lượt là khối lượng mol của A, B và A,B,. 


— Nếu là hợp chất có nhiều nguyên tố, cách tính tương tự như trên. 
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b) Tính khối lượng của mỗi nguyên tố cô trong một lượng 
chất đã cho . 


« Giả sử có a gam hợp chất A,B,. Trong Mẹ p„ gam thì có mạ gam 


nguyên tố A hay xx Mạ. Vậy trong a gam A;By thì có b gam nguyên 
tố A 


c) Xác định công thức hoá học của hợp chất 
(1) Khi biết tỉ lệ uê khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất 


Ví dụ: Tìm công thức hoá học (CTTHH) của hợp chất khi phân tích 
được kết quả sau: 


Hiäro chiếm 1 phần về khối lượng, oxi chiếm 8 phần về khối lượng 
Giải - | 
Cách 1: Giả sử công thức phân tử của hợp chất là Hy Oy 
Ta có tỉ lệ: ˆ ¬ 


= an cai _> ƠTHH của hợp chất 
Ti lờ) Vy. $ ï 
là HO. 


- Cách, 2: Giả sử khối lượng chất đem phân tích là a gam 


su Sä 
mạ chiếm: Ta —>NnH = 


x1 
... Đa _ đa a 
mọ chiếm: — -> nọ= ———=_—— 
9 9x16 18 


nn = _> ƠTHH của hợp chất là HạO. 
Họ . 


Giải 
Giả sử công thức hoá học của oxit là FEe,Oy. Lập tỉ lệ khối lượng 


m 
Bùn l.c XxS=_¬y= Lỗ 
ma vxI16 3 
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x.ð6 + 1,ðx.16 = 160 — x = 2; y = 3. Công thức hoá học: FezOa. 
Nếu đề bài không cho biết phân tử khối, ta dựa vào tỉ lệ 


TỶ n sẽ nên m2, ý sa 


(2) Khi biết thành phân phân trăm cúc nguyên tố trong hợp chất 
* Trường hợp 1: Khi biết thành phần phần trăm về khối lượng của 
các nguyên tố và phân tử khối. 
— Giả sử công thức của hợp chất là A;By, biết %A và %B. Cần tìm 
X Và Vy. 
Ví dụ: Xác định công thức oxit của lưu huỳnh biết phân tử khối của 
oxit là 80 và thành phần phần trăm của nguyên tố lưu huỳnh 
là 40%. 


Giải 
_ Cách 1: Lập tỉ số uê khối lượng để tính các chỉ số x và y 
Giả sử công thức hoá học (CTHH) của oxit có dạng Đ„Öy 


xx32_ 40 cứ ciEo yx60 _ 60 ..` 
_80_ 100 80 100 
Cách 3: Tùm tỉ lệ khối lượng các nguyên tố. Vì khối lượng mỗi 
nguyên tố trong phân tử tỉ lệ với thành phần % nên ta có: 
32x lồy _ 80 
40 60 100 


Giải ra ta có: x= l;y=3 
_ Gặp bài toán tìm CTHH của hợp chất ta nên giải theo cách này.. 
Ví dụ: Tìm công thức của hợp chất C,H,O,N:. 
| Giải 
Vì khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử tỉ lệ với thành phần % _ 
12x yr _16z _ lát 12x+y+l6z+lát M 


nên ta có: 
2® _%N_- %O - _%N- 100% _ 100% 
Từ đó ta có: x_Mx24C_ = .Ũ 
12x100% 100% 
_- Mx%O ,,„_ Mx⁄4N 
_ 16x100% ”  14x100% 
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Cách 3: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol ` 
hợp chất. 


Trong 1 mol hợp chất có: 


80 x 40 39 
= = 32 =— =Ì 
“8® "T0U (8) —> ng = 
80x60 ,_ 48 
= ——_-ÁS =—=s3 
mo = “1p (6) — no ca 


Suy ra 1 phân tử hợp chất có 1 mol nguyên tử S kết hợp với 3 mol 
nguyên tử O. CTHH: SO¿. | | 
* Trường hợp 2: Khi biết thành phần phần trăm về khối lượng . 
các nguyên tố mà để bài không cho biết phân tử khối (hoặc khối 
lượng mol). 
Ví dụ: Hợp chất A chứa 3 nguyên tố Ca, C, O với tỉ lệ canxi chiếm 
40%; C: 12%; O: 48% về khối lượng. Tìm công thức phân tử 
của A. 
Giải 


Giả sử lượng chất đem phân tích là a gam 


40a - 40a a: 
THIỆN s ——— SỞ! THỌ ——== mg 
100 100x40 100 
nà. 12a ¬ 12a _ a_ 
°' 100 7” 100x12 100 - 
48a - 48a Đa 
T1nQ ¿ —— — Ho = ——=_—— 
100 100x16 100 


a a ỏa 
nọ; :ne :Íoọ== ——:——:— =Ì:Ìl:3 
can 8779.100100 ` 100 


Công thức phân tử của AÁ là CaCOa. 
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MOL 


115. a) 0,5 mol NaCl (natri clorua) là bao nhiêu phân tử NaClI? 
b) Tính khối lượng của 0,5 moi Na. 
c) Tính khối lượng của 0,2 mol NaOH. 

T16. a) Trong 8,4 gam sắt có bao nhiêu mol sắt? 

| b) Tính thể tích của 8 gam khí oxi O;.. 
c) Tính khối lượng của 67,2 lít khí nitơ Nạ. 

117. Trong 4,05 gam nhôm (AI). Hãy tính: . 
a) Số mol nhôm. 
b) Số nguyên tử nhôm. 

118. 1 mol nguyên tử gồm bao nhiêu nguyên tử? 1 mol phân tử gồm 
bao nhiêu phân tử? 1 mol nước gồm bao nhiêu phân tử nước; có khối 
lượng bao nhiêu gam? 

119. Hãy tính: 

a) Trong 40 gam NaOH có bao nhiêu phân tử NaOH? 
b) Khối lượng của 12.107” nguyên tử nhôm (AI). 
c) Trong 28 gam sắt (Fe) có bao nhiêu nguyên tử Fe? 

120. a) 2,5 mol H là bao nhiêu nguyên tử H?: 

b) 9.1023 nguyên tử canxi là bao nhiêu gam canxi (Ca)? 
c) 0,3 mol nước là bao nhiêu phân tử HạO? 
d) 4,5.10” phân tử HạO là bao nhiêu mol HạO? 

121. Hãy giải thích vì sao 1 mol các chất ở trạng thái rắn, lông, khí 
†uy có số phân tử như nhau nhưng lại có thể tích không bằng nhau. 

122. a) Tính khối lượng của 0,5 mol sắt (Fe). 

b) Cho biết khối lượng của 6.103 phân tử của mỗi chất sau: 
CO; AlaOa; CaH:aOs; HaSO¿. 
123. a) Trong 112 gam canxi có bao nhiêu mol canxi (Ca)? | 
b) Tính khối lượng của 0,5 mol axit clohidric (HCI). 
c) Trong 49 gam axit sunfuric có bao nhiêu mol HaạSO/? 
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124. _ a) Tìm khối lượng của 18.107” phân tử COa. 
b) Tìm số mol HạO có khối lượng 39,6 gam. 
c) Tìm số mol của 12.107 nguyên tử Fe. 


125. Tính số hạt vi mô (nguyên tử, phân tử) của: 0,25 mol O; 
27 gam HạO; 28 gam N; 0,5 mol C; 50 gam CaCO;; 5,85 gam NaOl. 


SỰ CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH 
VÀ LƯỢNG CHẤT. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ.. 


126. a) Tìm sơ đồ biến đổi giữa khối lượng và thể tích chất khí. 


b) Tính thể tích của 1 mol khí hiđro và 1 mol khí cacbonic (CO) ở 
điều kiện tiêu chuẩn, biết Dạ = 0,09; Dco, = 1,965. 


127. Tính thể tích khí (đktc) của: 
a) 0,5 mol khí Öa. 
'b) 0,75 mol khí COa.. 
c) 32 gam khí Sa. 
128. Hãy cho biết 16 gam khí oxi: 
a) Có bao nhiêu mol khí oxi? 
b) Có bao nhiêu phân tử oxi? 
c) Có thể tích là bao nhiêu lít (đktc)? 
129. Một hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol khí SO;, 0,5 mol khí CO, 
0, 35 mol khí Na. 
a) Tính thể tích của hỗn hợp khí A (đktc). 
b) Tính khối lượng của hỗn hợp khí A. 
130. Tính khối lượng và thể tích của: 
a) 2,5 mol nhôm biết D = 2,7 g/cmỶ. 
b) 2,4 moi khí clo (GI;). 
131. a) Tính thể tích của hỗn hợp gồm 14 gam nitơ và 4 gam 
khí NO. 
b) Tính số mol nước H;O có trong 0,8 lít nước. Biết D = 1 g/cmŠ. 
132. a) Tính số mol, số phân tử natri hiđroxit NaOH có trong 0,05 lít 
NaOH biết D = 1,2 q/cmỶ. : 
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b) Có những khí sau: Oa; O;; N;; CO;; SOa; CH:o; CHà. 
(1) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần? 
(2) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? 
133. a) Tìm khối lượng mol của những chất khí có tỉ khối đối với khí 
hiđro là: 17; 22; 16; 8,5. 
b) Tìm khối lượng moi của những chất khí có tỉ khối đối với không 
khí là: 2,2; 0,59; 1,17. | 
134. Để thu các khí hiđro (Hạ), khí Ernn (CO2), khí clo (Cls); khí 
nitơ (N;) trong phòng thí nghiệm, một em học sinh đã thu những khí 
trên vào bình được đặt như sau: 


1À 


Thu khí Cl; Thu khí COa Thu khí Na _ Thu khí Hạ 
Theo em bạn học sinh trên thu các khí như vậy có đúng không? 


TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


135. a) Có bao nhiêu gam sắt trong 30 gam pirit sắt FeS;a2 Trong 
40 gam sắt(III) oxit FeaOa? 

b) Tính thành phần % về khối lượng của nguyên tố oxi có trong khí 
CO, magie oxit (MgO) và nhôm oxit (AlsOa).. Ở chất nào có nhiều oxi 
hơn cả? 

136. a) Xác định thành phần % của các nguyên tố trong hợp chất 
canxi hiđroxit. - „. | 

b) Có bao nhiêu gam oxi trong: 

(1) 63 gam axit nitric HNOas? 
(2) 27 gam HO? 
(3) 2170 gam thuỷ ngân(II) oxit HgO? 

137. Ở một nông trường, người ta dùng muối đồng ngậm nước 
CuSO¿u.5HạO để bón ruộng. Người ta bón 25kg muối trên †ha đất. 
Lượng Cu được đưa vào đất là bao nhiêu (với lượng phân bón trên)? 
Biết rằng muối đó chứa 5% tạp chất. 
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138. Trong nông nghiệp người ta có thể dùng đồng(I) sunfat như 
một loại phân bón vi lượng để bón ruộng, làm tăng năng suất cây trồng. 
Nếu dùng 8 gam chất này thì có thể đưa vào đất bao nhiêu gam nguyên 
tố đồng? 


139. Oxit của một nguyên tố có hoá trị lI chứa 20% oxi (về khối 
_ lượng). Nguyên tố đó tên là gì? 


140. Oxit của một nguyên tố hoá trị ài nhưa 13,4% khối lượng oxi. 
Cho biết tên nguyên tố. 


141. Để tăng năng suất cho cây trồng, một bác nông dân đến cửa 
hàng phân bón để mua phân đạm. Cửa hàng có các loại phân đạm 
sau: NHaNOa (đạm 2 lá), (NHạ);CO (urê); (NHa)aSO¿ (đạm 1 lá). Theo 
em, nếu bác nông dân mua 500kg phân đạm thì nên mua loại phân 
đạm nào là có lợi nhất? Tại sao? 


142. Từ tỉ số khối lượng giữa các nguyên tố hiđro và oxi là S: hãy 


° 


lập tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố cấu tạo nên phân tử nước. Tỉ lệ có 


phù hợp với CTHH của nước không? 
_143. Tìm công thức hoá học của những hợp chất theo kết quả sau: 

a) Lưu huỳnh chiếm 24 phần về khối lượng, oxi chiếm 36 PHầN về 
khối lượng. 

b) Cacbon chiếm 48 phần về khối lượng, hiđro chiếm 16 phần - về 
khối lượng. 
c) Kali chiếm 78 phần về khối lượng, oxi chiếm 16 phần về khối lượng. 

144. Tìm công thức hoá học của những hợp chất sau: 

a) Một hợp chất khí đốt có thành phần các nguyên tố là: 82,76%C, 
17,24%H và tỉ khối đối với không khí là 2. 

b) Trong nước mía ép có khoảng 15% về khối lượng một loại đường 
có thành phần các nguyên tố là: 42,11%C; 6,43%H; 51,46%O và có 
phân tử khối là 342. | 

145. Cho biết tỉ số khối lượng của các nguyên tố C và S trong hợp 


~ * ` m ~ z vả ` ~“ ˆ K ` 
chât cacbon đisunfua “" —EC= S: Hãy tính tí lệ số nguyên tử € và S 


`» 
trong cacbon đisunfua. Tỉ lệ này có phù hợp với công thức hoá học của 


. II  .v 


Hợp chất ià CS¿ không? 
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_.. ¬ˆ.... ¬¬‹ ` 
146. Một oxit của nitơ, có phân tử khối là 108, biết TH = n Công 
O 


thức hoá học của oxit là: | 
A. NạO; B. NO C. NO; D. NạO. 
Hãy chọn đáp số đúng. 
147. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là P và O, trong đó oxi chiếm 


43,64% về khối lượng; biết phân tử khối của hợp chất đó là 110. Công 
thức hoá học của hợp chất là: 


A. PạO; B. PaOa C. PO _—_—D. PO. 


| TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC - | 


Những điểm cân lưu ý khi giải các bài tập 
tíứth theo phương trình hoá học (PTHH) 
- Công thức liên hệ giữa 3 đại lượng (khối lượng, số mol, khối 
"m V 


lượng mol) m =n.M;n = — ;n= —. 
M 22,4 


Trong đó: m là khối lượng (tính bằng gam của một lượng nguyên 
tố hay một lượng chất nào đó); n là số mol; M là khối lượng mol 
(nguyên tử, phân tử,...). 

- Lập phương trình hoá học. - 

5° Viết đúng CTHH của các chất tham gia và chất tạo thành. 

‹ Chọn hệ số phân tử sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở. 
hai về đều bằng nhau: thường bắt đầu từ nguyên tố-mà số nguyên tử 
có nhiều và không bằng nhau ở hai vế. Không được thay đổi chỉ số 
trong các công thức hoá học. 

- Từ PTHH nhất thiết phải rút ra tỉ lệ số mol của chất cho biết và 
chất cần tìm. | _ 

1) Trong những bài toán tính theo công thức và phương trình hoá 
học khi chỉ biết lượng của một trong các chất tham gia hoặc tạo thành 
trong phản ứng là có thể tính được lượng của chất còn lại. 

Lượng các chất có thể tính theo mol, theo khối lượng là gam, 
kilogam, tấn, hoặc theo thể tích là mililit hoặc lít hoặc m”. 
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Lời dặn: Tất cả các bài toán này đều tính theo cách lập quy tắc 
tam suất. 


g) Bùi toán tính theo số moi 


Cho 32,5g Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HƠI, tính thể tích khí 
hiđro sinh ra (đktc). 


Giỏ: 


32,5 
_ Hhzn = ` 0,5 (mol) 
Phương trình hoá học: Zn + 2HCI ->› ZnCl; + Hạ 
Theo phương trình: lmol 2 mol ¬.....- 
Theo đề bài: 0,5 mol 0, mol 
Vụ, =0õx29⁄4=112(. 7 
Chú ý: 


— Nếu đề bài yêu cầu tính lượng chất ra gam hoặc thể tích ra m], 
lít thì các em cứ tính theo mol, sau đó đổi kết quả mol ra khối lượng 
hoặc thể tích. 

- Nếu đề bài cho đữ kiện lượng chất theo khối lượng hoặc theo thể 
tích mà hỏi kết quả là mol thì nên đổi khối lượng hoặc thể tích ra mol 
rồi tính. 

_b) Bài toán tính theo khối lượng là kg, tấn uò thể tích lò mẺ... 


Ví dụ 1: Để khử độ chua của đất bằng CaO (vôi sống), người ta 
nung 10 tấn đá vôi trong lò vôi. Tính khối lượng CaO tạo thành. Coi 
hiệu suất phản ứng là 100%. 


Giỏ: 
go, 
CaCOa —È1_ > CaO + CO; 
Theo phương trình: 190g 56g 
Theo đề bài: 10 tấn x tấn 
S2 ? el6tfilni 
| 100 


Ví dụ 2: Cho 10m — OXI nguyên chất cháy hết với cacbon. Tính 


` “1> ? ^ 
+hÒỔ ta Tý JẢẴ. 4¬ + hấ x.......ẽ... 
xố... xẻ: . x~X~2 tá mm hai XÁC Đi ĐI C¡IT A1 lon KÀÓ 2 (QÁI*SU ‹ 
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| Giái 
Phương trình hoá học của phản ứng: 
C + O; -> CO; 


Theo phương trình cứ: 22416 22,4 lít 
Theo đề bài: | 10m”->  ymŸ 
10x2⁄2,4 8 
=————m— = l0(m 
M 234 (m”) 


2) Trường hợp gặp bài toán cho biết lượng của cả hai chất tham 
gia và yêu cầu tính lượng chất tạo thành. Trong số hai chất tham gia 
phản ứng sẽ có một chất phản ứng hết, chất kia có thể phản ứng hết 
hoặc dư. Lượng chất tạo thành tính theo lượng chất nào phản ứng hết, 
do đó phải tìm xem trong hai chất cho biết, chất nào phản ứng hết. 

Ví dụ: Phương trình hoá học: A + B — C + D. 

Lập tỉ số : 

Số mol chất A (theo để bài) Bố mol chất B (theo đề bài) 

Số mol chất A (theo phương trình) ` Số mol chất B (theo phương trình) 


Đo sánh 2 tỉ số, tỉ số nào lớn hơn thì chất đó dư, chất kia phản 
ứng hết. Tính lượng các chất theo phản ứng hết. 


Ví dụ: Cho 50g NaOH tác dụng với 36,5g HƠI. Tính khối lượng 
muối tạo thành sau phản ứng. 


| Giải 
Phương trình hoá học của phản ứng: 
50 36, 5 | 
TINaOH = Pig 1,25 (mol) ; nợ = 36,5 = 1 (mol) 


NaOH + HƠI -—> NaCl + HạO 
Theo phương trình: 1 mol 1 mol 1 mol 
Theo đề bài: 1/225mol l1mol 1 mol 
1,225:1>1:1-› NaOH dư 
Vì NaOH dư, nên tính khối lượng NaCl theo HCI: 
mwaœ = l x 58,5 = ð8,5 (g). 
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148. Nhiệt phân thuỷ ngân(!) oxit cho thuỷ ngân Và oxi. Hãy: 


a) Tính khối lượng khí oxi sinh ra khi có 8 mol HgO tham gia 
phản ứng. 


b) Tính khối lượng thuỷ ngân sinh ra khi có 434g HgO tham gia 
phản ứng. 


c) Tính khối lượng thuỷ ngân(II) oxit đã bị phân tích khi có 150,75g 
Hg sinh ra. 


149. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 6,72 lít oxi (đktc). Hãy 
cho biết sau khi cháy: 


a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và khối lượng là bao nhiêu? 
b) Chất nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu? 
150. Dựa vào phương trình nhiệt phân: 


CaGO; - =... CaO + CO; 
a) Tính khối lượng CaO tạo thành khi nung 100kg CaCO¿. 


b) Nếu thu được 112kg canxi oxit và 88kg khí CO thì khối lượng đá 
vôi (CaCO;: canxi cacbonat) tham gia là bao nhiêu? 


151. Phản ứng phân huỷ muối kali clorat để điều chế oxi. Tính thể 
tích khí oxi được tạo thành khi phân huỷ 1 mol và 24,5g muối trên. 


152”. Phương trình nhiệt phân KCIO¿ như sau: : 


2KCIO; —‡— y 2KCI+ 3O; 


a) Tính khối lượng và thể tích khí oxi thu được khi nhiệt phân 73,5g 
KOIO¿. 


b) Tính khối lượng ZnO được tạo thành khi cho lượng khí oxi sinh ra 
ở trên tác dụng hết với 20g Zn. 

153. Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để_ 
đốt cháy: 

a) 1 mol cacbon. | 

b) 1 moi photpho. 

c) 1 mol lưu huỳnh. 

Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí. 
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154. Khi phân tích 100g mẫu quặng kẽm ZnS ta thu được 32,5g 
kẽm. Tính thành phần phần trăm của ZnS trong quặng đó. Biết rằng Zn 
trong quặng chỉ ở dạng sunfua ZnS. 


155*. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxit sắt từ FesO¿ 
0 : 
theo phương trình phân ứng như sau: 3Fe + 2O; —`”—› FezO¿ 


a) Tính số gam sắt và thể tích oxi cần dùng để có thể điều chế 
được 2,32g oxit sắt từ. 


b) Tính số gam kali pemanganat KMnO¿ cần dùng để có được lượng 
oxi dùng cho phản ứng trên, biết rằng khi đun nóng 2 mol KMnOx thoát 
ra 1 mol Ôa. 


156*. Viết phương trình phản: ứng hoá học giữa dung dịch si 
clohiđric tác dụng với Fe. Biết rằng sau phản ứng thu được 0,3 mol khí H;. 
Hãy tính: 

a) mrạ đã phản ứng. 

b) muc¡ đã phản ứng. 

€) mạc, tạo thành. 

157. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí hiđro bằng cách 
cho Zn tác dụng với axit clohiđric HCI theo sơ đồ sau: 

Kẽm + axit clohiđric —>› Kẽm clorua + khí hiđro 


Cho 13g Zn tan hoàn toàn vào dung dịch có chứa 0,3 moi HOI. Tính 
thể tích khí hiđro sinh ra. 


158. Nhôm tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCI theo sơ đồ sau: 
Nhôm + axit clohiđric — Nhôm clorua + khí hiđro. 


Khi cho miếng nhôm tan hết vào dung dịch HCI có chứa 0,2 mol thì 
sinh ra 1,12 lít khí hiđro (đkte). 


a) Tính khối lượng miếng nhôm đã phản ứng. 


b). Axit clohiđric còn dư hay không? Nếu còn dư thì khối lộn: là 
bao nhiêu? 


159. a) Cần bao nhiêu cacbon mono oxit tham gia phản ứng với 160 
tấn FezOs? Biết rằng sau phản ứng có sắt và khí cacbonic tạo thành. 


b) Người ta điều chế vôi sống bằng cách nung đá vôi (CaCO¿). Tính 
lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất. 


#5 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


HTTPS:/SACHHOC.COM 


PDF Eraser Free 


160. Sắt cháy trong khí oxi theo sơ đồ sau: 
Sắt + oxi —› Oxit sắt từ (sắt (I), WH) OXIU 
_ Cho 8 ,4g sắt cháy trong bình chứa 1, 12 lít khí oxi (đkt©) 
a) Tính khối lượng của oxit sắt từ thu được. 
b) Chất nào còn dư sau phản ứng? Tính khối lượng chất còn dư.. 


161. a) Có bao nhiêu gam HạO được tạo thành sau khi cho nổ hỗn 
hợp gồm 1 mol hiđro và 20g oxi? 


b) Cho 50g hỗn hợp đồng(Il) oxit (CuO) và sắt(II) oxit (FeO) tác 
dụng với khí hiđro cho hỗn hợp 2 kim loại và nước. 


Tính thể tích khí hiđro cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp, đồng(II) 
oxit chiếm 20% về khối lượng. 
_ 162. Khí butan CxH:o (khí gas) cháy theo phương trình phản ứng: 
2C¿H¡o + 13O; -> 8CO; + 10HạO _ 


Khi đốt cháy 1 mol C¿H¡o thì thể tích O; cần dùng và thể tích CO; 
tạo ra sẽ là 


A. 72,8 lít và 44,8 lít 

B. 109,2 lít và 67,2 lít 
C. 72,8 lít và 67,2 lít. 
D. 145,6 lít và 89,6 lít. 


163. Dùng khí Hạ để khử 50g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit CuO và 
sắt(II) oxit FeaOa. Biết rằng trong hỗn hợp sắt(HI) oxit chiếm 80% về 
khối lượng. Thể tích khí hiđro cần dùng là 


A.20lít — B.9,8líft C. 19,6 lít D. 19 lít 
164. Sắt tác dụng với axit sunfuric loãng HạSO¿ theo sơ đồ sau: 
Sắt + axit sunfurie => Sắt(II) sunfat + khí hiđro 


Cho 5 ,Sg sắt tan hoàn toàn vào dung dịch có chứa 0,2 mol HaSÒ;¿ 
thì thể tích khí hiđro thu được sẽ là | 


A.224lt B.504lU  C.3lt D. 7,72 Iít. 


76 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


HTTPS://SACHHOC.COM 


PDF Eraser Free 


ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


165. Tính tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong các phân bón chứa 
nitơ sau đây: | _ 
a) Natri nitrat NaNOa. 
b) Canxi nitrat Ca(NO2);. 
166. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong các hợp 
chất sau đây: 
a) Sắt trong sắt(II) sunfua (FeS). 
b) Sắt trong pirit sắt (FeSa). 
c) Oxi trong nước (HO). 
d) Oxi, canxi và cacbon trong đá vôi (CaCQ). 
e) Oxi, canxi và natri trong xôđa (NaaOQ).. 
167. a) Có bao nhiêu gam natri trong 60g xút ăn da NaOH? 26,5g 
natri cacbonat NaaCO¿? 
b) Tính lượng vôi sống CaO mà trong đó chứa: 
(1) 0,4g canxi. (2) 20kg canxi. 
168. a) Từ một mẫu quặng sắt(III) oxit người ta thu được 2,8g sắt. 
Tính lượng oxit sắt(III) trong mẫu quặng đó. 
b) Cần bón cho đất bao nhiêu kg canxi nitrat để cùng có một lượng 
nitơ như khi bón 264kg amoni sunfat (NHa)aSO¿? 
169. Nếu cho 3,2g lưu huỳnh có đủ tác dụng hết với 7g sắt để biến 
hoàn toàn thành sắt(II) sunfua không? 
170. Tìm công thức hoá học những hợp chất sau: 
a) Bột ngọt có thành phần các nguyên tố là: 40,82%©; 6,12%H; 
9,52%N và 43,54%O. Phân tử khối của bột ngọt là 147. 
b) Phân đạm urê có thành phần các nguyên tố là: 46,67%N; 
6,67%H; 20%C và 26,67%O. 
171. Tính thể tích của: 
a) 14 gam khí nitơ (ÑN;). 
b) Hỗn hợp gồm 2 gam khí hiđro (Hạ) và 34 gam khí amoniac (NH). 
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172. Tính thể tích và khối lượng của: 
a) 5 mol nhôm, biết D = 2,7 g/cmŸ. 
:b) 1,3 mol khí oxi (đktc). 


173. a) Tính khối lượng của hỗn hợp gồm 5,6 lít khí clo (đktc) và 
11,2 lít khí oxi (đktc). 


b) Phân tử đường gồm 12 nguyên tử C, 22 nguyên tử H và 11 
nguyên tử O. Tính khối lượng mol phân tử và thành phần % các HgHYÊT 
tố của đường. | 


174. Tính số phân tử, khối lượng và thể tích của các lượng chất cho 
dưới đây: | 

a) 0,2 mol khí Oạ. 
›..b) 2 mol Fe, biết D = 7,8 g/cmŠ. 

c) 0,5 moi khí hiđroclorua HCI. 

đ) 0,2 mol rượu etylic CaHạO. Biết D = 0,8 g/cmŠ. 

175. Hãy tính số phân tử, khối lượng và thể tích của mỗi chất cho 
dưới đây: _ 

a) 0,2 mol khí đốt (khí butan C„H:o). 

b) 0,3 mol kim loại đồng (Cu), biết D = 8,9 g/cmê. 


176. a) Trong phân tử kẽm oxit ZnO, cứ 16 phần khối lượng của oXI 
thì có 65,38 phần khối lượng kẽm. Tìm nguyên tử khối của kẽm. 


b) Tìm khối lượng mol phân tử của một chất khí, biết rằng 400cmŠ 
chất khí đó có khối lượng 1,143g. 


c) 1 gam vôi sống CaO hay 1 gam vôi tôi Ca(OH); chứa nhiều phân 
tử hơn? 


177. a) Cần bao nhiêu thể tích khí oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 moi 
cacbon thành khí cacbonic CO;? 5 mol lưu huỳnh thành khí SO;? 


b) Cần đốt bao nhiêu photpho để tạo thành: 

(1) 71 gam điphotpho pentaoxit PaO;? 

(2) 5,5 mol PaOz? 

178. a) Cho 1 mol vôi sống tác dụng với nước để tạo thành vôi tôi. 


Khối loi của vôi tôi lớn hơn khối lượng của vôi sống là bao 
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b) Khi cho 4,9 gam axit sunfuric tác dụng với kẽm cho kẽm sunfat 
và khí hiđro. Tính khối lượng kẽm sunfat tạo thành. 


_ 179. Nhiệt phân đá vôi cho ta vôi sống và một chất khí; chất khí này _ 
làm đục nước vôi trong. 
a) Viết phương trình phản ứng. 
b) Muốn điều chế 14 tạ vôi sống, cần bao nhiêu tạ đá vôi? 


180. a) Tính lượng vôi tôi thu được từ 29,4 tạ vôi sống. Biết rằng vôi 
sống chứa 5% tạp chất. 


b) Kẽm oxit được điều chế bằng cách nung bụi kẽm với không khí 
trong lò đặc biệt. Tính lượng bụi kẽm cần dùng để điều chế 40,5kg kẽm 
oxit. Biết rằng bụi kẽm chứa 2% tạp chất. 


181. Khí axetilen CaH¿ cháy theo phương trình phản ứng: 
2©;H; + 5O; —> 4GO¿s + 2HạO 


Khi dùng hết 1 mol O; thì thể tích CaH; đã cháy và thể tích CO; tạo 
ra sẽ là 


A. 4,48 lít và 8,96 lít B. 8,96 lít và 13,44 lít 
C. 8,96 lít và 10,6 lít D. 8,96 lít và 17,892 tít. 


182. Một hợp chất hữu cơ có nguyên tố cacbon chiếm 80% và 20% 
là hiđro. Tỉ khối của hợp chất với hiđro bằng 15. Công thức hoá học của 
hợp chất hữu cơ là 


A. CHạ B. CaHs ©. CaHạ D. CạHa. 
Hãy chọn đáp số đúng. 


183. Thành phần các nguyên tố của một hợp chất X có 58,5%G, 
_4,1%H; 11,4%N và 26%O; khối lượng mol phân tử của hợp chất X là 
123 g. Công thức hoá học của hợp chất là 


A.OaHzjNO; B.CaHaNO; C.CaHiaNO:  D.C¿H;NÓ¿. 
Hãy chọn đáp số đúng. _ 


184*. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,33 gam một hợp chất X cho 0,392 lít 
CO; ở điều kiện tiêu chuẩn và 2,32 gam SO;. Công thức hoá học của 
hợp chất X là 


A.CGS B.CS; C.CSa D. CaS;. 
Hãy chọn đáp số đúng. 
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185. Nhôm tác dụng với axit sunfuric HạSO¿ theo sơ đồ sau: 
Nhôm + axit sunfuric = Nhôm sunfat + khí hiđro 


Cho 10,08 gam nhôm vào dung dịch có chứa 0,5 mol HạSO¿ thì thể 
tích khí hiđro thu được sẽ là 


A. 22,4 lít B. 56 lít. C. 11,2 lít D. 6,72 lít. 


186. Tỉ khối của một khí đối với hiđro là 23. Xác định khối KH của 
1 lít khí đó ở đktc và tỉ khối của nó đối với không khí. 


187. Ở một nhiệt độ nào đấy tỉ khối hơi của lưu huỳnh với không khí 
là 8,83. Hỏi phân tử lưu huỳnh ở nhiệt độ đó gồm bao nhiêu nguyên tử? 


188. Khi phân tích một muối chứa 17,1% Cu; 26,5% P; 54,7% O và 
1,7% H về khối lượng. Công thức hoá học của muối là công thức nào 
sau đây? 


A.CaHPO, 8Ö. Ca(H;PO¿); C. Caa(PO¿); D. Ca(HPO¿); 
189. Một hợp chất biết: 
- Phân tử khối của hợp chất đó là 160. 


- Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong hợp 
chất: sắt (70%) và oxi (30%). 


Công thức hoá học của hợp chất là công thức nào sau đây? 
A.FeO B. FeaOa | C. FeasOa D. FeaOa. 
_190, Tính số phân tử chứa trong 10 gam NaOH. 


181. a) Cần lấy bao nhiều gam sắt để có số nguyên tử như trong 
4 gam lưu huỳnh? 


b) Cần lấy bao nhiêu gam muối natri sunfat (NaaSO¿) để có 1,5.10”° 
phân tử NaaSO¿? 


192. Thành phần phần trăm về khối lượng của kali và natri trong vỏ 
Trái Đất gần bằng nhau. Hãy cho biết nguyên tố nào chứa số nguyên tử 
nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần? 
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HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 3: 


MOL, 


115. a) Số phân tử NaCl = 0,BN phân tử. 
b) ma = 0,ỗ x 28 = 11,5 (g). 
c) Phân tử khối của NaOH = 23 + 16 + 1 = 40 -> Mwaow = 40 (g) 
| mwaon = 0,2 x 40 = 8 (g) 


8,4 
116. a) ngẹạ = E3 = 0,15 (mol). 
Xã 
32 
_> Vọ, = 0,25 x 22,4 = 5,6 (0). 


b) Mọ, =32g> Họ, = = 0,25 (mol) 


lì 67,3 
c) MN, = 28 g > mụN, . = 84 (g). 


11. a) Số mol nhôm: nại = = = 0,15 (mol) 


b) Số nguyên tử nhôm: 0,15 x 6.1073 = 0,9.10”° nguyên tử. 


118. 1 mol nguyên tử gồm NÑ nguyên tử (mà khối lượng tính bằng 
gam có cùng số trị bằng với NTK). 


1 mol phân tử gồm N phân tử (mà khối lượng tính bằng gam có 
cùng số trị với PTK). 


1 mol nước gồm N phân tử H;ạO có khối lượng bằng 18 (g). 
119. a) Số phân tử NaOH = nn x1 = 6.10” phân tử. 


_ b) Cách 1: 27 x 1,66.107”° x 12.10 = 63,784 (g) 


38 
Cách 2: nạn = _. = 2 (mol); mại = 2 x 237 = 54 (g) 


C) npạ = s = 0,5 (mol) 


Số nguyên tử Fe = 0,ð x N = 0,5 x 6.1028 = 3.102 nguyên tử. 
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120. a) Số nguyên tử H là 2,ðN nguyên tử; 
2,5x6.10?? = 15.10” phân tử. 


9.1023 


b) nọ = -  cøg = Lỗ (mol) - 
"¬ 6.10 


c) Số phân tử nước = 0,8N phân tử; 
0,3x6.1073 = 1,8.10” phân tử. 


4,5.1023 


đ) H,O = —g105- = 0,75 (mol) 


121. Một mol chất rắn, lỏng hoặc khí tuy đều có số phân tử là 
6,02.10?3 phân tử nhưng chiếm thể tích không bằng nhau, vì thể tích. 
của một moÌl chất phụ thuộc vào kích thước của phân tử và khoảng 
cách giữa các phân tử của chất, mà các chất khác nhau thì có phân tử 
với kích thước và khoảng cách giữa chúng khác nhau. _ 

122. a) Mp, = 56g —> mpạ = 0, x 56 = 28 (g) 

b) Khối lượng của 6.10? phân tử của các chất là khối lượng mol 
của chất đó: Mẹo, = 44 (g); Mạyo, = 102 () ; Mẹ@mzog = 180 (8) ; 
Mụ sọ, = 98 (g); Mmo = 36, (g). _ 


198. a) Ca = 40 —> Mẹ, = 40g —> nọ, = = = 9 .8'Gu6l) 
b) HƠI = 1 + 35,5 = 36,5 -> Mnei = 36,58 

—> THHƠI = 0,5 x 36,5 = 18,25 (g). | 
c) HaSO¿ = 2 + 32 + 64 = 98 —> Mạ so, = 98g 


` m 49 : 
124. a) 6.1028 phân tử CO; có khối lượng là 44g 


18.107? phân tử CO; có khối lượng là x g 


18.1022 x44 
= ————rm—- = 132 (8g). 
6.1023 8 
39.6 
b =———— = 2,2 (mol). 
) H.O 18 ( )- | 
e) Áp dụng công thức: n = S6 nguyên sẻ chuậc phận SỐ, 
3 
n = — = 2 (mol). 
6.10” 
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- 195. 0,25 mol O; có: 0,25 x 6.10? = 1,B.10”” phân tử O¿; 


. 28 
27g HạO có: mm = = 9.103 phân tử HạO 
28g N có: “ = 12.10 phân tử Na 
0,5 mol € có: 0,ð x 6.1028 = 8.10?° nguyên tử © 

23 
50g CaCQ; có: —.. = 3.107? phân tử CaCO¿ 

28 

5,85g NaCl có: T—— = 0,6.102? phân tử NaCl!. - 


SỰ CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, 
THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 


126.a) m=n.M; V=n.22,4 
m (ø) <>n mol <> V (lít) 


b) Áp dụng công thức tính thể tích của 1 mol chất khí ở điều kiện 
tiêu chuẩn . 


Xa 
D 
2,016 _ cà — 44 — : 


197. a) Áp dụng công thức biến đổi giữa số mol và thể tích V (của 
chất kh) V=nx924 (ít) 


Vọ, =0,ỗ x 22,4 = 11,2 (ft) 
b)_ Vọo, = 0,75 x 22,4 = 16,8 (íÐ. 
Km.” 
Vẹọ, = 0,ỗ x 22,4 = 11,2 (HĐ. 
Có thể tính bằng cách khác: 


64g khí SO; (ở đktc) có thể tích là 22,4 lít 
32g khí SO¿ (ở đktc) có thể tích là 11,2 lít. 
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128. a) O; = 32 — Mọ, = 32g -> nọ. =S = 0,ð (mol). 


b) Số phân tử oxi có trong 16g (0,5 mol) O; 
0,5 x 6.10”! = 3.10” phân tử. ˆ 
c) Vọ, = 0,ð x 22,4 = 11,2 đít). 


129. a) na áa hạn họp A = Ú2 + 0,5 + 0,85 = 1,05 (mol) 


Vụ = 1,05 x 22,4 = 28,52 (lít). | 
b) 8O; = 64 -> Mgo, = 64 (g) > mgọ, = 0,2 x 64 = 12,8 (g) 


CO = 28 -> Mẹo = 28 (g) -> mọo = 0,ð x 28 = 14 (g) 
Ñ› = 28 > MN, = 28 () —> mụ, = 0,3đð x 28 = 9,8 (g) 
- hôn họpA = 12,8 + 14 + 9,8 = 36,6 (g). _ 
_ 675 _ _ 
b) mại, = 2,4 x 71 = 170,4 (g) ; Vọy, = 2,4 x 22,4 = 58,76 (ít) 


181. a) VN _- 22, áe 11 ;2 (lít) ; VNo = — 22,4 = 2,98 (lít) 
28 30 
vị khí 14, 18 (8). 
b) 0,8 lít = 800cmŠ 
m,o = V.D = 800cm” x 1g/cm” = 800 (g) 


nụ o = = = 44,44 (mol). 
_182. a) 0,05 lít = 50cm” 
TmnNaon = ð0 x 1,2 = 60 (g)ˆ 
NaOH = 40 -› Mà à< = 40g 
TÌNaOH = ` = 1,ỗ (mol) 
Số phân tử = 15xNÑ=. 1,5 `. 

b) (1) Muốn so sánh một chất khí nặng (hay nhẹ hơn) khí hiđro 
bao nhiêu lần là so sánh khối lượng mol của khí đó với khối lượng mol 
của khí hiđro. 
48 


32 
s =24; dọ,„w„ = 2 =16 


Ta có các kết quả: do./H, = 
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| CUNG, 44 ___— 80 
ẲN, /Hạ = = 14; đco, /Hạ = E5 = 22; đso;¿n, =T = 40 


4 16 
dCH¡o/Hạ =3 =4 dcn,/nạ SN 


(2) Muốn so sánh một chất khí nặng (hay nhẹ hơn) không khí bao 
nhiêu lần là so sánh khối lượng mol của chất khí đó đối với 29 (khối 
lượng của 22,4 lít không khí ở đktc). : 


Ta có các kết quả: 


48. — 88 ¬ 
dO. /kk = , “ok _.w 1,10 ; ẨN, /kk = = 0,96 ; 


44 80 - 58 
đco, /kk “an. B2; ;  SO, /kk =.. 76; ¡đogmg/ax E Thôn 


16 
dCH, /kk kh Đông: " 


188. a) Khối lượng mol chất khí có: 

- Tỉ khối đối với hiđro là 17: M = 2 x 17 = 34 (g) 

- Tỉ khối đối với hiđro là 29: M = 99 x 3 = 44 (g) 

— Tỉ khối đối với hiđro là 16: M = 16 x 3 = 32 (g) 

— Tỉ khối đối với hiđro là 8,5: M =8, x2 = 17 (g) 

b)M=29xd 

Khối lượng mol của chất khí có: 

- Tỉ khối đối với không khí là 2,3: M = 2,2 x 29 = 63,8 x 64 (g) 

- Tỉ khối đối với không khí là 0 ;Ðg: M = 0,59 x 29 E4: lLiy, 11* ~ 1 (g) 
— Tỉ khối đối với không khí là 1,17: M= 1,17 x 29 = - 33,93 ~ 34 (g) 


- 134. Thu khí vào bình bằng cách đặt đứng bình là những khí có tỉ 
khối đối với không khí phải lớn hơn 1, đặt ngược bình là những khí có 
tỉ khối đối với không khí phải nhỏ hơn 1. Do đó thu các khí Hạ, N; 
phải đặt úp bình, khí Clạ, CO; phải đặt đứng bình. Bạn học sinh đã 
làm sai khi thu khí Hà, CO:. 


85. 
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TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC “ 


185. a) Theo công thức Fe8; thì trong 120g Fe8; có ð6g Fe. 
F Vậy trong 30g Fe5; có x 8 Fe, x=14 (@) 
Theo công thức FezO¿ thì trong 160g FesO; c có 112g Fe. 
_ Vậy trong 40g Ee;O; có y g Ee: y = 28 (g). - 
b) Thành phân % về khối lượng của nguyên tố oxi trong COa là: 


32 100% = 72,7% 
44 


Thành phần % về khối lượng của nguyên tố oxi trong MgO là: 


đỗ ..100% = 40% 
40 


Thành phần % về khối lượng của nguyên tố oxi trong AlaO; là: 


®Ở „100% = 47% 
102 


Trong CO; có %O nhiều hơn cả 72,7%. 
Trong AlzO; có 47% O; trong MgO có 40% O. 


186. a) Gọi x là số phần trăm của canxi trong canxi hiđroxit 
Ca(OH); thì: | 


Trong 74g Ca(OH); có 40 gam canxi 
Trong 100g Ca(OH); có x gam canxi 


_ 40x100 
aư 


- Qọi. y là số phần trăm của hiđro trong Ca(OR); 
- Trong 74g Ca(OH); có 2 gam hiđro 


= 54,05% 


ong 1 00g C©a(OH1); có ÿ Baãm hi iổro 
2x100 
= = 2,7% 
14 


Vậy số %O trong Ca(OH); là: 100% - (54,05 + 2,7)% = 43,25%. 
b) (1) HNO; = 68 —> Muwo, = 68 (g) 


Vậy trong 63g HNO¿ có 48g oxi. 
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Trong 18g nước có 16g oxi 
Trong 27g nước có xø oxi 
16x27 
= 24 (g). 
18 (g) 


(3) HgO = 217 -> Mggo = 217 (g) 
Trong 217g HgO có 16g oxi 
Trong 2170g HgO có yg oxi 


_ 16x9170 
X=— 1n 


187. Phân tử khối của CuSO„.5H;O là: 250 đvC 


= 160 (g). 


MQ@uso,sH,o = 2508_ 
Trong 250g muối CuSO¿.5HzO có 64g Cu 
Trong 25kg muối CuSOx.5HzO có xkg Cu 


64x25 
250 


Lượng Cu thực tế cho vào đất: 6,4x Tạ = 6,08 (kg). 


= 6,4 (kg) 


188. Phân tử khối: CuSO¿ = 64 + 32 + (16 x 4) = 160 đvC 
Khối lượng mol phân tử của CuSO„ = 160g ; Meusọ, = 160g. 


mọu 64 2 
M 160 5 


Ta có tỉ lệ 
Vậy trong 8 gam chất này có: E x8 =3,2 (ø) đồng. 


Trong 8g chất CuSO¿ có 3,2g nguyên tố đồng. 
139. Vì nguyên tố có hoá trị IÏ và oxi cũng có hoá trị ÏÏ nên công 
thức hoá học của oxit gồm 1 nguyên tử của nguyên tố đó và 1 nguyên 
_ tử oxi. Oxi có nguyên tử khối là 16 đvC. Ta lập luận như sau: 


_16 đvQ bằng 20% khối lượng của phân tử oxit. 
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Gọi x đvC là nguyên tử khối của nguyên tố đó, x bằng 80% khối 
lượng của phân tử oxit 

| _ 16x80 
— 90 


Nguyên tố có nguyên tử khối bằng 64 là đồng (Cu). 


= 64 đvC 


140. Gọi nguyên tố đó là A. Ta có oxit của nguyên tố đó có công 
thức đơn giản là AO¿;. Lượng oxi trong oxit đó bằng 16 x 2 = 339 đvC. 


13,4% phân tử khối của oxit bằng 32 đvC 
86,6% phân tử khối của oxit bằng x đvC 


18, 2 
Nga tố có nguyên tử khối bằng 207 là chì (Pb).. 
141. Mua phân đạm có lợi nhất là loại phân có tỉ lệ %N cao nhất. 


Mụn no, = 80 => %N = TỶ - 85% - 
-_ Mạ,,co = 60 -> #N = SẺ TẾ - 46,6% 
28x100% „. _- 


Như vậy bác nông dân nên mua phân đạm urê (NH;);CO là có lợi 
- nhất vì tỉ lệ %NÑ cao. 
142. Nếu đặt số nguyên tử H, 0 là x và y ta có: 
TH ¬ 1 _1 x3 ẹc 


mẹ yx1I6B 8  y 1 


Tỉ lệ phù hợp công thức hoá học của nước là HạO. 

148. Cách 1: Giả sử công thức phân tử của hợp chất là 8,O,. Ta có 
tỉ lệ: 

32x 24 3. N.ó co: > Công thức hoá h T...-... 

l6y 36 _ 3 y 38 | 

Cách 3: Giả sử khối lượng chất đem phiến: tích là a gam. 5 là 24 
phần; O là 36 phần -> Tổng cộng 60 phần. 

ax24 ax24- 


mns chiếm: —> ng = 
60 60 x39 x 33. 
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mọ chiếm: ax86 .., 
M ` 60 2 60x16 


ng 24 "- 
Họ _x 
Giải tương tự như trên ta có kết quả sau: b) Cao ; e) TạO. 


-> Công thức ng học của hợp chất là SOa. 


144. a) Số nguyên tử (n) của mỗi nguyên tố trong phân tử: 
M=29x3=5ãa. 


58x82,76 _58x17,24 
100x12 Ô 100x1 


Công thức hoá học của hợp chất là C„H¡o. 


nc : In = =4:10 


b) Tính như câu a, ta có công thức hoá học của hợp chất là 
C¡aHạ¿Oi (đường saccarozơ). 

145. Giả sử công thức của hợp chất là C„Sy 

Ta có tỉ lệ: Say “16” “1a “5 -> Công thức hoá học của hợp 
chất là C§¿. 

14G. Đáp số đúng: A. 

Giả sử công thức hoá học của hợp chất là N,O, 

l4x 7 x 112 1 


Ta có tỉ lệ: ——=——->›—=———=—— 
l6y 20 y 280 25 
y=2,5x Sa 9 ` 5 
= Lai =.oO. 
14x+16y=108 “Y3 ÿ 


Công thức hoá học của hợp chất là hà 
147. Đáp số đúng: B. 
Cách 1: Giả sử công thức hợp chất là P,O, 


_ ð6386x1l0 „4864x110 - 
— 100x381 “°“  100x16 


Công thức hoá học của hợp chất là P;O¿. 
Cách 2: —- Tính tỉ lệ các chỉ số x, y | 
- Công thức có dạng (P;O¿;)„ — (31 x 2 + 16 x 3)n = 110 -> n. 
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TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


148. a) Phương trình nhiệt phân: —— 2HgO -> 2Hg + O; 


2 mol 1 mol 
8 mol x mol 


x = 4 mol Ô¿ mọ, = 4 x 32 = 128 (g). 
434 
b) Mngo = 217 ; DHgO s1 = 3 (mol) 


2HgO -› 2Hg + Ôa 

2 mol 2 mol 

2 mol 2 mol 

mụ„y = 2 x 201 = 402 Œ). 
150, 75 


C€) Tìng = = 0,75 (mol) 


92HgO -> 2Hg + O; 
2 mol 2 mol 
V mol <- 0,75 mol 
_y = 0,75 (mol) ; mnzo = 0,75 x 217 = 162,75 (g). 


149. a) np = = = 0,2 (mol) ; nọ, = _ = 0,35 (mol) 
4P + 5O; -> 2PaO; (1) 
4 mol Bmol Ð — 2 mol 
0,2 mol-> x mol y mol 


Theo phương trình trên và so sánh với số mol các chất mà đề bài 
cho thì O; còn dư, số mol O; đã phản ứng. 
= . = 0,25 (mol) 
4 
Như vậy sau phản ứng ox1 dư: 9, 3—0, 2B = 0,05 GŒnol) 
THỌ, dự = 0,05 x 32 = 1,6 (g). 


b) Tính khối lượng P;O; theo P vì O; dư theo phương trình (1), ta 
CỔ ÿ = Tp O, = 0,1 (mol) 


ma say vy = 0,1 x 149 = 14,2 (g). 


3 “k4 Tzh Cà 2? PL 
hs... 


+ 2*g 
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150. a) Phương trình phản ứng: CaCOs =... CaO + COÓa 


100g B5Gg 
| | 100kg BGkg : 
Theo phương trình phản ứng trên cứ nung 100kg CaCO¿; cho 
Bð6kg CaO. 

b) Nếu thu được 112kg CaO và 88kg CO; thì lượng CaCO; dùng là 
200kg... | | 
151. Phương trình phản ứng: 2KOIOạ —# —>› 9KCI + 30¿;Ÿ 
2 mol 2 mol 3 mol 
1 mol x mol 


x= 1L mol => Vọ, = 1,ỗ x 99,4 = 38,6 (ít) 


_ | 924,5 
Mựgqo, = 122,5 (g); Tự o, = 123,5 = 0,2 (mol) 
Khi nhiệt phân 0,2 mol KCIO; cho 0,3 mol O; ; thể tích khí O;_ 


sinh ra là: 0,3 x 92,4 = 6,72 (ít). 


a) Phương trình phần ứng: 2KCIOạ —! > 2KCI + 3Oa 
2 mol 3 mol 
78,5 


——— =0,6 (mol) ———> xmol 
122,5 


x= 0,9 mol -> mọ, = 0,9 x 39 = 28,8 (g) 
Vọ, = 0,9 x 22,4 lít = 20,16 (9. 


b) 22a + O; =. 27nO 
Theo phương trình: 2 mol 1 mol 2 mol 
Theo đề bài: - = ~ 0,3 (mol) 0,9 mol 


0,3 mol ———————> x mol 
Theo phương trình phản ứng trên ta nhận thấy số mol Oa dư, do 
đó ta phải tính khối lượng ZnO theo số mol Zn. 
mz„o = 0,3 x 81 = 24,3 (g). 
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153. a) Phương trình phẩnứng: CC + O; -> CO; . 
| | | 1mol 1 mol 
: Boy l1mol 22,4 lít 
M cần ñiMe để đốt đấy 1 mol Ở là 22,4 Mr. 


— x100 = 119 (ít). 


thong khí — 
b) Phương trình phản ứng: 4P + 5O; >> 2P;O; 
4 mol 5 mol 
' lmol - xmol - 


-1Xð =1 1,25 (mol) 


M =.% 22,4 = 28 (lút); . = 5n x 100 = 140 (lít) 


c) Phương trình phẩn ứng: . 3 + O0; 8O; 
| -_l1 mol l mol]: 
-1 mol 22,4 lít 
Mộ dùng để đốt chếy i1 mol S là 22,4 lít. 
..^ mn x100 = 112 (lít). 


154. Phân tử khối của Zn8 = 97 đvC -> Mz„s = 97g 
Trong 97g Zn8 có 65g Zn _ 
_ Trong xg Zn§ có 32,5g Zn 
% = 48,5 (g) 
Như vậy trong 100g quặng có 48,Bg Zn§. Do đó phần trăm ZnS 
trong quặng là 48,5%. | | | 


155*. a) Phương trình phản ứng điêu chế oxit sắt từ: 


8Fe + 2O; _—. FezO¿ | 
ö mol 2 mol | 1 mol 
y mol <- | xmoÌlˆ <- 2ú = Ũ, 01 (mol) 


x = 0,02 mol -> M = 0,02 x 22,4 = 0,448 (lít) 


y = 0,03 mol —> mp, = 0,03 x 56 = 1,68 (g) 
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b) Phản ứng điều chế oxi: 
0 lv CÀ 
2KMnO, — —> Các chất rắn + O; 
2 mol | 1 mol 
z mol 0,02 mol 


z mol = 2 x 0,02 = 0,04 (mol) 
TmrEMno, = 0,04 x (39 + 55 + 64) = 6,32 (g). 


156. a) Phương trình phản ứng : 


Fe + 2HCl ˆ >>  ZnClạ + Hạ 

1 mol 2 mol mol 1 mol 
x mol _ y mol | zmol 0,3 mol 
x= 0,3 (mol) ; mực = 0,3 x 56 = 16,8 (g) 


b) Theo phương trình phản ứng ta nhận thấy: 
y = 0,6 (mol) ; mục¡ = 0,6(1 + 35,5) = 21,9 (g) 
c) Tính mp¿oị, được tạo thành có thể tính theo hai cách: 
Cách, 1: Theo phương trình phản ứng trên ta nhận thấy: 
z = 0,8 (mol) ; my¿oy, = 0,8 x 127 = 38,1 (g) 
Cách 2: Theo định luật bảo toàn khối lượng 
Tnrạe + THCI = ftpedl, + mH. 
gạo, = mg¿ + mục) — TH 
= 16,8 + 21,9 - (0,3x2) = 38,1 (g) 
157. Viết phương trình phản ứng và tìm xem chất nào phản ứng hết - 
Zn + 2HCI -› ZnGlạ + Hạ 


l mol 2 mol 1 mol 
xmol ˆ 0,3 mol 0,15 mol 
xe = = 0,15 mol —> m„ „„ = (S—015] 65 = 3,25 (g) 


Vì kẽm dư nên tính thể tích khí Hạ tính theo axit HƠI 
Vụ, = 0,1 x 22,4 = 3,36 (ít). 
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158. a) l0) Hiền 25a = 0,05 (mol) ; ngơi = 0,2 mol 

Phương trình phản ứng: 2AI + GHOI ->_ 2AICIạ + 3H 

Theo phương trình: 2mol 6 mol 3 mol 

Theo để bài:. 0,9 mol _0,05 mol 
| y mol x mol 0,05 mol 


y= TỐT cờ mại = => xi =0,9(g)- 


Ù)'Sế mới H€Eœs —— = 01 (mol); 


nHdI dư = 0,2 — 0,1 = 0,1 (mol) ; moi du = 0,1 x 86,5 = 3,6ð (8g). 
159. a) Phương trình phảẩn ứng: _ | 

FezO; + 3O ——› 2Fe + 300;Ố 

160g 3x28g _ 


160T xT 
xe 52*160 _ s(Tm 
160 


b) Phương trình hoá học được biểu diễn như sau: 
CaCOs -—> CaO + CO; 
100g 56g | 


900kg xkEg 
1Tx90 
100 


900 x 56 | | 
"5... ˆ..... “ 
*= —10p kg) 


| 8,4 1,12 
160. a) nrẹạ = sẽ = 0,15 (mol) ; no, “224 = 0,05 (mol) 


CaCOQ; có trong 1 tấn đá vôi: -= 0,9 (T) hoặc 900kg 


Phương trình phản ứng: 


0 

38Fe + 20; ———> FeạOu q) 

Theo phương trình: 3 mol 2 mol -1 mol 
Theo đầu bài: 0,15 mol 0,05 mol 


ymol<© 0,05 mol -> x mol 
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0,05 ` by 
x= CÉ—” = 0,09 (mol) -> mạ, ọ, = 0,025 x 232 = 5,8 (8) 


b) Theo phương trình (1) Fe còn dư và khối lượng là: 
= ——. 0,075 (mol) ; ngạ au = 0,15 — 0, 075 = 0,075 (mol) 


TñEe dư = 0,075 k Bố = 4,2 (g). 


0 
161. a) Ta có phương trình hoá học: 2H; + Ò¿; _—.1..ị 


— Cần xác định lượng chất nào (Hạ hay O¿;) đã tác dụng hết để 
tính khối lượng HạO. 


— Theo phương trình hoá học trên cứ 2 mol Ha tác dụng 1 mol Õ¿. 


Vậy 1 mol H; tác dụng 0,5 mol O¿;. Theo đầu bài số gam O¿ cho là 
20g O; (0,625 mol). Như vậy ta phải tính số gam HạO theo số mol Hạ 
vì số mol O; đư. _ 


Theo phương trình hoá học trên 2 mol Hạ tác dụng với oxi 
cho 2 mol HạO; 1 mol Hạ tác dụng với oxi cho 1 mol HạO. 


Khối lượng 1 mol HO = 18g. 


b) Mẹo = 30g 
Mgeo = 72g. 


Theo đầu bài CuO chiếm 20% về khối lượng, vậy: - 
mọuo trong hỗn hợp là: n x 50 = 10 (g) 
10 
nœo = —— = 0,125 (mol 
GIÓ = So (mol) 
80 : 
Tgạo = Tóo x 50 = 40 (g) —> ngạo + 0,56 (mol) 


Phương trình phản ứng: 


CuO * Ý ly cóc: Ê§ 4# ỦñÖ 
1 mol 1 mol 
0,125 mol 0,125 mol 
FeO : H, Ă=jÍ + se HỘ 
1 mol 1 mol 


0,5G mol 0,56 mol 
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3,nn, cần dùng = 0,ð6 + 0,125 = 0,685 (mol) 
_ Vụ, cân dùng = 0,685 x 28,4 = 15,84 (lí). 
__.169. Đáp số đúng: D. 
168. Đáp số đúng: C. 
— Tìm số mol CuO và FeO; trong hỗn hợp A. 
nọo = 0,125 (mol); —- 
Tpẹ.Q„ = 0,25 (mol) 
~ Viết phương trình phản ứng và tính theo phương trình phản ứng 
CuO + Hạ— > Cu + HO () 


1 mol 1 mol 

0,125 mol 0,125 mol "¬ 
FeO; + 3H; — 2Fe + 3HạO (2) 
1 mol ở mol 


0,25 mol 0,25 x 3 mol = 0,75 mol 
Ð,nuu;n, cần dùng = 0,125 + 0,75 = 0,875 (mol) 


Vụ, cân dùng = 0,875 x 22,4 = 19,6 (ít). 


164. Đáp số đúng: A. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 3_ 


165. a) NaNO;: 23 : 14 : 48; 
b) Ca(NOQ;);: 40 : 28 : 96. 
_166, a) 68,6% Fe ; b) 46,7% Fe ; c) 88,9% O ; 
d) 40% Ca, 12% C, 48% O ; e) 43,4% Na, 11,8% O, 45,8% O. 


167. a) 34,5g ; 11,5g 
hb) (1)70,56g: (2) 28 g. 


KH... 
b _. 
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168. a) 4g ; b) 328kg. 
169. Chưa đủ. 
170. a) Số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử: 


_ 40,82 x147 - : - 6,12 x147 - 
100 x12 ' 100 x1 

_ 9,52 x147 : ¬ 43,54x147 - 
100 x14 : 100 x16 


Công thức hoá học của bột ngọt là CzHạNO¿. 
b) Hướng dẫn giải: 
— Giả sử chất đem đốt là m gam. 
- Tính khối lượng các nguyên tế theo m và thành phần phần 
trăm, từ đó tính số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất. 
- Lập tỉ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất ta có: 
nụ: ng :ne: nolà2:4:1:1. 
_ Công thức hoá học của hợp chất là: N;H„CO. 
171.a)Naz= 14x2=28->M=28 (g) ~ 


14 z 
ŸN, = 28 x 22,4 = 11,2 (ít) 


b)Hạ=1x2 => Mạ, =2g 


2 .Ắ¬. 84 : 
Vụ, =2 x22,4= 22,4 (M); Nụ, = Ty x 22,4 = 44,8 (lít) 
Tổng thể tích của hỗn hợp: 67,3 (lít). 
172. a) mại = ð x 27 = 18B (g) 

m 185 


Áp dụng công thức V = Đ —> Vại= —— = õ0 (cm) 


b) mọ, = 1,8 x 32 = 41,6 (g); Vại, = 1,3 x 22,4 = 29,12 (ít). 
178. a) Cly = 3,ð x 2 = 71 -> Mại, = 71g 
O; = 32 —> Mọ, = 32g 


An 71 = 17,7B (g); 


m".—-Y 
11,9 
BC 1N Hà: 


Khối lượng của hỗn hợp là 33,7ðg. 
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b) CTPT của đường: C¡aHa;O¬i 
Khối lượng mol phân tử = 342 (g) 


%G = 12-100.12 _ 12 1%: %œH = 22-190 _6 42 - 
__ 342 42. 
%©O = TOIIẢỢỢ dự 46% 
342 


174. a) 0,AN ; 0,3 x 33 = 6,4 (g); 0,3 x 29,4 = 4,48 (lít) 


b) 2N; 2 x 56 = 112 (g). Theo công thức V = P= “TS 
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= 14,36 (m]) 


c) 0,BN ; 0,B x 36,5 = 18,25 (g) ; Vno¡ = 0,5 x 22,4 = 11,2 đít) 


d) 0/2N ; 0,2 x 46 = 9,2 (g) 


m 9,2 


Theo công thức V = — = 11, 5 (cmŠ ) 
D 0,8 8 


175. a) 0,2N ; 11,6 (g) ; 4,48 (ít) ; b) 0,3N ; 19,2 (g) ; 2,16 (cm”) 


176. a) Ngưu tử khối của Zn = 65,38. 
b) Cách 1: 0,4 lít có khối lượng = 1,143. 
22,4 lít có M = 64,01g 


Cách 2: Khối lượng của 1 lít khí (1dm”) tức khối lượng riêng của 


chất khí bằng: ".. .Ï 
400 


Thay giá trị D vào công thức M = 22,4D, ta có: 


M= 22,4x 1,148 x 1000 =6401() 
400 
e) 1 gam vôi sống (CaO). 
177.a) Đều cần dùng 112 (lít). 
178. a) 18 (). 
179. b) 25 (tạ). 
180. a) 36,9 (tạ). 
181. Đáp số đúng: D. 
189. Đáp số đúng: C. 
183, Đáo sế đúnơ: B 


“`. _—— €Z So =“= . ~—.« 


184*. Đáp số đúng: Ð. 
185. Đáp số đúng: C. 
186. Trả lời 2,05 và 1,59. 
187. Trả lời gồm 8 nguyên tử. 
188. Đáp số đúng: B. 
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189. Đáp số đúng: B. 
Giả sử công thức sắt oxit là Fe,O, 
Mỳyạ = 56g —> mpạ = ð6x 
Mo = 16g —› mọ = 16y 
ð6x _ 70 


Theo đầu bài ta có: ——=——->x=2; 
160 100 
l6y 80 2 
160 100 


Vậy công thức của sắt oxit là FesOa. 
190. ng;on = "n = 0,35 (mol) 


1 mol phân tử chứa 6.10” phân tử. Nên 10g NaOH chứa một số 
phân tử là: 0,25 x 6.10” = 1,5.10?? phân tử. - 


191. a) ng = kcã = 0,125 (mol) 
32 
Muốn có số nguyên tử bằng nhau thì số mol nguyên tử phải bằng 
nhau. Nên phải lấy 0, 125 mọi nguyên tử sắt hay 0,125 x 56G = 7 (g) sắt. 
b) 35,5 (g) Na;SO,. 


192. Cùng một khối lượng nên số mol nguyên tử K và Na lần lượt là: | 
| m. m _ so 
— V — 
JZ 25 


1n 

233! _ 1,7 lần 
m 28 

37 


Như vậy Na có số nguyên tử nhiều hơn K và nhiều hơn 1,7 lần.. 
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OXI - - KHÔNG KHÍ 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

- Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt 
độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hoá học với nhiều phi kim, kim 
loại và hợp chất. 


~ Trong các hợp chất hoá học, nguyên tố oxi có hoá trị II (trừ các 
hợp chất HạOa, KạOas,...). 


1. Sự oxi hoá, sự cháy 

- Sự tác dụng của một chất với oxi là sự oxi hoá. 

- Sự oxi hoá chậm là sự toả nhiệt nhưng không phát sáng. 

- Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng. 

- Điều kiện phát sinh sự cháy là: chất phải đốt nóng đến nhiệt độ 
cháy; phải đủ khí oxi cho sự cháy. 

2. TPhản ứng hoá hợp 


a) Phản ứng hoá hợp là phản ứng TT, học trong đó chỉ ‹ có một 
chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 


'b) Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất 
sinh ra hai hay nhiều chất mới. 


3. Oxit 
ø) Định nghĩa, cách gọi tên 


Oxit là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố 
là oxi. 


Oxit : Oxi + Một nguyên tố khác 
- Công thức của oxit MO; gồm có kí hiệu của oxi O kèm theo các 
chỉ số y và kí hiệu của nguyên tố khác M (có hoá trị n) kèm theo chỉ: 
a nó theo đúng quy tắc về hoá trị: | 


Ữ. 
@œ 
bởi 
@ 
“ 
®) 
tr 


2xy=nxx 
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- Cách gọi tên: 
Tên oxit : Tên nguyên tố + oxit 
Nếu: ° Kim loại có nhiều hoá trị: 
Tên oxit : Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxIt 
s Phi kim có nhiều hoá trị: 
Tên oxit : Tên phi kim + OXIE 
(Kèm tiếp đầu ngữ (Kèm tiếp đầu ngữ 
chỉ số nguyên tử) chỉ số nguyên tử) 


Dùng các tiếp đầu ngữ để chỉ số nguyên tử: mono nghĩa là 1, đi là 2, 
tri là 3, tetra là 4, penta là 5,.. 


b) Phôâm loại 

Có thể phân chia oxit thành 2 loại chính: 

(1) Oxit axit: Thường là oxit của phi kim tương ứng với một axit. 
(2) Oxit bazơ: Thường là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ. 


Lưu ý: Một số oxit kim loại, ví dụ như Mn¿O; là oxit axit và khi 
tan trong nước tạo dung dịch axit pemanganic HMnÓ,. 


4. Điều chế oxi 
œ) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm 


Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách đun nóng kh: 
hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. 


Thí dụ: 2KOIO; — 2KCI + 3O;†ˆ 

- KMnO¿ -=... K;MnO¿ + MnOs + O;Ÿ 
b) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp 
(1) Sản xuất oxi từ không khí: 


Ñ; (_—196°C) 
Bay hơi 
Không khí "“n...T QUỳGG khí lỏng T— 

0 thấp, p cao 
O; (—-183”C) 
2 ~ W. vip : điện phân 
: 
(3) Sản xuất ox¿ từ nước: 2H:O “man” 2H; + O;Ÿ 
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m1 mì mRhm.xỶ(h Y6 T7 TỔ 
P l j ỨƑ -rFA<s@áAF 
Ñ _ Ị ỶƒÏẪïĂ  Ã  G 


NGUYÊN TỐ š 
0XIT KHÔNG TẠO MUỐI 


0XIT TẠO MUỐI 
0XIT BAZ0 Ƒ 0XIT LƯỠNG TÍNH 
SH | | | Em 
BAZƠ . HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH AXIT 


¬ MUỐI ¬ 


OXI - PHẲN ỨNG HOÁ HỢP 


193. Hãy nêu tính chất hoá học quan trọng của oxi. Cho ví dụ 
mình hoa. 

194*. Đốt cháy 6,32g photpho trong bình chứa 6,16 lít khí O; oxi (ở 
đtkc) tạo thành điphotpho pentaoxit P;O¿. 

a) Sau phản ứng chất nào còn thừa và số mol còn thừa là bao nhiêu? 

b) Tính khối lượng chất tạo thành. - _ | 

195*. Đốt cháy 2,24 lít khí metan trong 28 lít không khí tạo ra khí. 
cacbonic và hơi nước. Sau phản ứng chất nào còn thừa và số mol thừa 
là bao nhiêu? _ 

196. Đốt cháy 36kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 
1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí GOs và S; tạo 
thành (ở đtkc). _ | 

1897. Xác định khối lượng của những hỗn hợp các chất sau: 
a) 4,B.10”” phân tử oxi; 7,B.102? phân tử khí cacbonic; 0,12.1023 
phân tử ozon. _ 
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_ 198. Đốt cháy hoàn toàn 2,8g hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 
3,36 lít O; (ở đktc). Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp. 


199. Người ta dùng đèn xì oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản 
ứng cháy của axetilen CH; trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi 
nước. Hãy tính thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí 
axetilen. 

200. Hãy cho biết 1,5.10” phân tử oxi: 

a) Là bao nhiêu mol phân tử oxi? 

b) Có khối lượng là bao nhiêu gam? 

c) Có thể tích là bao nhiêu lít (đktc)? 

201. a) Trong 16 gam khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và 
bao nhiêu mol phân tử oxi. 

b) Tính tỉ khối của oxi với nitơ, với không khí. 

202. Hãy lập phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá hợp của. 
lưu huỳnh với các kim loại sau: 

a) Nhôm AI; b) Sắt Fe; c) Chì Pb; d) Natri Na. 

Biết rằng các hợp chất điều chế được có công thức hoá học là 
Al¿Sa, FeS, PbS, Naz;S. 

203. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng tạo ra các 
oxit SO;, FezO¿, AlaOa, KạO từ các đơn chất và cho biết của trạng thái 
chúng trong điều kiện bình thường. | 

204. Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu cháy, người ta thường. 
trùm vải dày hoặc phủ cát trên ngọn lửa mà không dùng nước. Hãy giải 
thích việc làm này. 

205. Hãy cho biết 6,72 lít khí oxi (đktc): 

a) Có bao nhiêu mol oxi? 

b) Có khối lượng là bao nhiêu gam? 

c) Có bao nhiêu phân tử oxi? 

206. Hãy cho biết 4,5.107 phân tử oxi: 

a) Có thể tích bao nhiêu lít (ở đktc)? 

b) Có khối lượng bao nhiêu gam”? 
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207. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí 
metan (CHa¿) có trong 0,5mŠ khí chứa 2% khí [ISnD phnh Các thể tích 
khí đo ở đktc.. 


208”. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm có CO và H; cần 
dùng 6,72 lít khí Oa. Khí sinh ra có 4,48 lít khí COa. Hãy tính thành phần 
phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo thể tích hỗn hợp. 


209”. Hãy giải thích vì sao †1 mol các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí, 
tuy có số phân tử như nhau nhưng lại có thể tích không bằng nhau? 


210. Viết phương trình phân ứng của oxi lần lượt tác dụng với: 
a) 3 kim loại hoá trị I, II, III. | 

b) 3 phi kim. 

c) 3 hợp chất. 


211. Trong các phản ứng hoá học sau, phần ứng nào là phản ứng 
hoá hợp? (cân bằng phương trình phản ứng) ' 


a) Fe + O; —› FeaOza b) MgCOs —> MgO + CO; 
c) CuO + Hạ -> HạO + Cu. d) CaO + HạO -› Ca(OH); 
e) SOz+O;-»„SO, _ f) Na¿O + HạO -> NaOH 


212. Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần thiết để đốt cháy 1kg than biết 
than chứa 96%C và 4% tập chất trợ. Tính khối lượng khí CO; sinh ra, 
iêu cách nhận biết khí CO:. 


213. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá hợp của 
từng cặp chất sau: 

a) Sắt và clo (tạo thành sắt(III) clorua FeQl). 

b) Kali và lưu huỳnh (tạo thành kali sunfua K;S). 

6) Crom và clo (tạo thành crom(III) clorua CrOI;). 

d) Đồng và oxi (tạo thành đồng(II) oxit CuO). 

e) Nhôm và oxi (tạo thành nhôm oxit AlsO;). | 

214*. Đốt cháy 6,4g lưu huỳnh trong mội bình chứa 2,24 lít khí oxi: 
(đktc). Tính khối lượng khí sunfurơ SO; thu được. 
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215*. Đốt cháy quặng pirit sắt FeS; trong khí oxi thì tạo ra sắt(III) 
_ oxit và khí sunfurơ. Viết phương trình hoá học của phản ứng. 


216. Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong 
một ngày hấp thụ khoảng 100kg khí cacbonic và sau khi đồng hoá cây 
cối nhả ra khí oxi. Hãy tính khối lượng oxi mỗi ngày cây nhả ra. Biết 
răng số mol khí oxi do cây nhả ra bằng số mol khí cacbonic được hấp thụ. 


217. Viết phương trình phản ứng đốt cháy khí metan CH¡, khí 
axetilen C;Ha, rượu etylic (cồn) CạH;OH. Biết rằng khi đốt cháy các chất 
trên cho khí cacbonic và hơi nước. 


| OXIT - PHẪN ỨNG PHÂN HUỶ | 


218. Hãy viết tên và công thức hoá học của 4 oxit bazơ và 4 oxit 
axit. Hãy chỉ ra các axit và các bazơ tương ứng của mỗi oxit được nêu ra. 


219. Có một số công thức hoá học được viết như sau: 
FeOH, NaO, CazS, CaO, Cu;O, NaCl;, FeCl;, CuO, AlạO. 
Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai và viết lại cho đúng. 


220. Để sản xuất vôi sống CaO dùng trong xây dựng và khử độ 
chua của đất, người ta thường nung đá Vôi. - 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng, biết rằng khi nung đá 
vôi cho vôi sống CaO và khí COa. 


b) Phản ứng nung đá vôi thuộc loại phản ứng nào? Vì sao? 
c) Tính khối lượng đá vôi cần dùng để điều chế 56 tấn vôi sống. 


221. Có những chất sau: sắt, cacbon, hiđro, khí gas (butan CaH¡o). 
Cho biết sự oxi hoá chất nào sẽ tạo ra: 


a) Oxit thể rắn. 

b) Oxit ở thể khí. 

c) Oxit ở thể lỗng. 

d) Oxit ở thể khí và oxit ở thể lỏng. 

222. Lập công thức các bazơ PẺH với các oxit sau đây: BaO, KạO, 
FeO, CaO, Cr;Oa. 
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223. Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit axit, oxit 
baZơ: NO, CaO, PaQOz, Sa, CO, Zn©, Mna©;, NaOz, ZnO, CuaO? 


224. Xác định công thức hoá học của nhôm oxit biết tỉ lệ khối lượng 
của hai nguyên tố nhôm và oxi bằng 4,5 : 4. ' 

225. Tính khối lượng kali clorat cần thiết để điều chế ñ it: 

a) 24g khí oxi. 

b) 33,6 lít khí oxi. 

226. Khi nung nóng kali pemanganat KMnOx, chất này bị phân huỷ 


cho KaMnO¿, MnO; và khí O;. Hãy tính khối lượng KMnO¿ cần thiết để 
điều chế 16,8 lít khí oxi (đktc). 


227. a) Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế 4,64g oxit sắt 
từ FeaOa. 

b) Tính số gam kali clorat KCIO; cần dùng để có được lượng oxi 
dùng cho phản ứng trên. 

228. Nung nóng thuỷ ngân(I) oxi HgO thì được thuỷ ngân và oxi. 
Hãy tính thể tích khí oxi thu được khi nung 54,25g HgO. 

229. Cần điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm 
bằng cách nhiệt phân một số chất. Hãy chọn dùng một chất trong các 
chất sau đây có khối lượng nhỏ nhất và khối lượng đó là bao nhiêu gam? 

a) KOIO¿; b) Hg©; c) KMnOa. 

230. Đốt cháy hoàn toàn 0,5kg than chứa 90%C và 10% tạp chất 
không cháy. Tính thể tích không khí cần dùng, biết rằng Vạụx = No, 


231. Để điều chế oxi, người ta điện phân nước. Hãy tính khối lượng 
nước cần dùng để điều chế 224m O¿ (đktc). 


232. Cho các oxi† sau: CO, Sa, PaOz, AlsOa, FeaOa. | 
a) Chúng được tạo thành từ các đơn chất nào? 


L.\ wZ:? 


b} Viết phương trình phản ứng và nêu 
điều chế các oxit trên. 
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233. Hỗn hợp C;H; và O; với tỉ lệ nào về thể tích thì phản ứng cháy 
sẽ tạo ra nhiệt độ cao nhất? Ứng dụng phản ứng này để làm gì? 


234. Oxit của một nguyên tố có hoá trị (II) chứa 20% oxi (về khối 


, » ˆ , Lá 2 
Iirrr»xms\À WÁnm định ¬nÂÄnmxrma Thị? bhãAiá4 ban Ai in ¬vi‡ 
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235. Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. 
Tìm công thức phân tử của oxit đó. 


| 236. Có một quặng sắt hàm lượng 50%. Khi phân tích một mẫu 
quặng này, người ta nhận thấy có 2,8g sắt. Trong mẫu quặng trên, khối 
lượng sắt (II) oxit FeaOa ứng với hàm lượng sắt nói trên là 


A. 6g B. 8g C.4g D. 3g. 


237. TĨ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit là 7 : 20. Xác 
định công thức oxit của nitd. 


238. Cho 28,4g điphotpho pentaoxit PO; vào cốc chứa 90g HạO để 
tạo thành axit photphoric HạPOx. Tính khối lượng axit HạPO¿ tạo thành. 


239. Một oxit của photpho có thành phần: P chiếm 43,66%; O chiếm 
56,34%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142. Xác định công thức 
của oxi. 


240. Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 
3,2g bột lưu huỳnh tØng 1,12 lít oxi (đktc). Vậy lưu huỳnh cháy hết hay 
còn dư? 


_ 241. Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để 
đốt cháy: 


a) 1 mol cacbon; b) 1,5 mol photpho. 


_242. Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và 
so sánh hai kết quả này. 


243. Cho một luồng không khí khô đi qua bột đồng (dư) nung nóng. 
Khí thu được sau phản ứng là 


A. cacbon đioxit B. nitơ œ. oxi D. hơi nước. 


244. Đốt cháy 1kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất 
không cháy. 


a) Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết đốt cháy 1kg than trên. 
b) Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng. 


— 245. Đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 4,8 lít Oa. Sau phản ứng 
người ta thu được 2,4 lít khí SOa. | 


a) Tính khối lượng lưu huỳnh đã cháy. Biết các khí ở điều kiện 200C, 
1atm. | | 


b) Tính khối lượng khí O; còn dư sau phản ứng. Cho biết 1 mol khí 
bất kì ở điều kiện bình thường (20°C, 1atm) chiếm thể tích là 24 lít. 
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246. Đốt cháy 6,2 gam photpho trong bình chứa 7,84 lít oxi (đktc). - 
Hãy cho biết sau khi cháy: 


a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và khối lượng là bao nhiêu? ` 
b) Chất nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu? 


247. Xác định công thức hoá học một oxit của lưu huỳnh có khối 
lượng mol là 64g và biết thành phần phần trăm về khối lượng của 
nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%. Công thức hoá học của oxit là 


A. SO; B. SO; —Œ.SO D. SOa. 


248. Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 
43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học 
của oxit là: 


A.P,O BPO CPO 7 —D. P;O,. 


249*. Khi đốt cháy sắt trong oxi được oxit sắt từ (FezO„) ở nhiệt 
độ cao. 


a) Số gam sắt và KhÍ ‹ oxi cần dùng để điều chế 2,32 gam oxit sắt từ 


lần lượt là 
A 0,84g và 0,32g B. 2,52g và 0,96g 
C. 1,68g và 0,64g D. 0,95g và 0,74g 


Hãy giải thích sự lựa chọn. 


_ b) Số gam kali pemanganat KMnO¿ cần dùng để điều chế lượng khí 
oxi dùng cho phản ứng trên là 


A. 3,16g B. 9,48g C. 5,24g D. 6,32g. 
Hãy giải thích sự lựa chọn. 


— 280. Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối 

lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Xác định công thức hoá học của oxit sắt. 
251. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau: 
a) Khi đốt 0,3 mol cacbon trong bình chứa 4,48 lít khí oxi cà 2 


'N # _LV , '.. #. x$ “ .Z. ®s.. 
PT Tư Ai 2ˆ? Ê€Sr msam=tf%rar Trưng Ứnx im Ý 53 37 lít Tư in: 


“7 ENiii ÃQ2L {` ©GœẲŒ&ŒMjii tí 2 li) KJiiiii Ki LLïct ¡ S2; tr “t it TViji ĐX:. 
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252. a) Hãy nêu những công thức hoá học oxit phi Kim không phải 
là oxit axit. Tại sao? 

b) Hãy nêu những kim loại ở trạng thái hoá trị cao cũng tạo ra oxit axit. 

253*. Nung a gam KCIO; và b gam KMnO¿ thu được cùng một 
lượng O¿. Tính tỉ lệ a/b là | 
t 7 °Q ĩ 8 


97 `965 ` 97.08 _ s8” 


_Ð ÔNTẬPCHƯƠNGA  ~ 


254. Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp, người ta 
dùng những phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì? - 

255*. a) Lấy cùng một lượng KCIOạ và KMnÒ¿ để điều chế khí O¿. 
Chất nào cho nhiều khí O;ạ hơn? 


b) Nếu điều chế cùng một thể tích khí oxi thì dùng chất nào kinh tế_- 
hơn? Biết rằng giá KMnO¿ là 30.000đ/kg và KCIOa là 96.000đ/kg. 


Viết phương trình phản ứng và giải thích. 


A. 


256. Một bình nén chứa 3,2kg oxi. Nếu dùng cho đèn xì bằng khí 
axetilen thì có thể đốt cháy bao nhiêu mỶ khí axetilen (đktc)? 


257. Oxi hoá hoàn toàn 5,4 gam AI. 
a) Tính thể tích oxi cần dùng. 
b) Tính số gam KMnO¿ cần dùng để điều chế lượng oxi trên. 
258. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi 
_CaCO¿. Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là 
A.0,252T B.0,378T C.0,504T D.0,606T.. 


259. Đốt quặng kẽm sunfua ZnS§ và đốt quặng pirit sắt FeS; đều 
sinh ra sunfurở SO; theo sơ đồ phản ứng: 


ZnS+O;_ ----- > nO + SO¿; 
FeSza + O; “.=ee > FeaOa + SO; 
a) Cân bằng phương trình phản ứng. 


b) Hỏi muốn điều chế 44,BmŸ khí SO; (ở đtkc) cần bao nhiêu kg 
ZnS hoặc cần bao nhiêu kg FeSz? | 
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260. Tính thể tích hỗn hợp khí thu được khi đốt 28g hỗn hợp gồm 
cacbon và lưu huỳnh. Biết rằng cacbon chiếm 42,86% khối lượng 
hỗn hợp. 


261. Đốt cháy hỗn hợp bột Mg và bột AI cần 33,6 lít khí Oa (ở đktc). 
Biết khối lượng AI là 2 ,7g. Thành phần phần trăm của 2 kim loại AI và 
Mg trong hỗn hợp lần lượt là 


A. 3,B% và 96,2% B. 7% và 93% 
C. 6,5% và 93,5% D. 60% và 40%. 


262. Đốt cháy photpho trong bình đựng 6,72 lít O; (ở đktc) thu được 
14,2g điphotpho pentaoxit. Khối lượng photpho cháy là 


A. 6g B.61g C.6/2g _D.7,5g. 


263". Trong phòng thí nghiệm. cần điều. chế 5, 6 lít khí O; (ở đktc). 
Hỏi phải dùng bao nhiêu gam KCIO;? nh rằng khí oxi thu được sau 
phản ứng bị hao hụt 10%) | 


A.xz2246g B.22g  C.~22,3g _- 


_264. Đốt cháy 125g quặng pirit sắt chứa 4% tạp chất trong oxi thì 
được sắt (II) oxit và khí sunfurơ. Thể tích khí sunfurơ thu được là - 


A. 44 lít B.446lf' C.448lft  D.55,8li.. 


265. Hãy. cho biết những phần ứng sau kh Á thuộc loại phản ứng hoá 
hợp hay phản ứng phân huỷ? 


a) MgO + COa —> Hào âu 
b) Cu(NOs); —!—> CuO+2NO, + Ä s0 


c) 2AI(OH)s =.. AlaOa + 3HạO 


d) 4HNO; 4NO¿† + O;† + 2HạO 
e) 2Au + 3Cl; — kê: 


- 266. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong 


các phản ứng cho dưới đây và chỉ ra những chất oxi hoá: 
a) 4NHạ + 5O; = 4NO + 6HzO 


t0 


~cS.*~z Ha bác, 


2) FeO + Hạ  Ê Fe + HạO 
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d) FeO,+CO_ —f—› 3FeO + CO; 
e) Na;O + HạO —> 2NaOH. 


267. Một bình kín có dung tích 1,4 lít chứa đầy không khí (ở đktc). 
Nếu đốt cháy 2,5g photpho P trong bình, thì photpho có cháy hết 
không? Biết rằng thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. 


268. Muốn điều chế 5,04 lít khí oxi (ở đktc) cần phải dùng bao nhiêu 
gam kali clorat KCIOaz? 
A. 18g B. 18,4g C. 18,375g D.20,3g 
269. Viết các phương trình phản ứng mà sản phẩm là: 
a) Oxit kim loại. 
b) Oxit phi kim. 
c) Oxit kim loại và oxit phi kim. | 
270. Nung 150kg đá vôi có lẫn 20% tạp chất ta được vôi sống CaO 
và khí cacbonic. Khối lượng vôi sống thu được là 
A.67kg  B.67,5kg C.87/2kg  D.67,2kg. 
271. Đốt cháy 1 tạ than chứa 96%C, còn lại là tạp chất không cháy. 
Hỏi cần bao nhiêu m không khí (ở đktc) để đốt cháy hết lượng than 


trên? (Biết rằng M = 2 Vương khí-) 


A.890m° B.896m°® C.895m° D.900m° 
272. Một mẫu quặng chứa 82% FeaOa. Phần trăm khối lượng của 
sắt trong quặng là 
A. 57,4% B.57% C. 54,7% D. 56,4%. 
273. Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong oxit của một 
nguyên tố hoá trị III bằng 47%. Nguyên tố tạo oxit là 
A.Photpho  B. Canxi C©. Nhôm D. Crom. 
274. Một quặng sắt chứa 90% FeaO¿ còn lại là tạp chất. 
a) Nếu dùng khí hiđro để khử 0,5 tấn quặng thì khối lượng sắt thu 
được bao nhiêu? | 


A. 0,32586 tấn B. 0,32 tấn C. 0,22 tấn D. 0,45 tấn 
b) Khối lượng khí hiđro cần dùng là | 
E. 0,016 tấn F. 0,0155 tấn G.0,0165 tấn H. 0,0255 tấn. 
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275. Kẽm oxit được điều chế bằng cách đốt bột Zn ngoài không khí. 
a) Muốn điều chế 20,25g kẽm oxit thì bột Zn cần dùng là 


| A.16/2g  B.16,25g C.17g. s D. 16,3g. 
b) Nếu hiệu suất phản ứng là 96% thì bột Zn phải dùng là bao nhiêu? 
.E.16,925g PF.16,9g: G. 17g H. 20,9g 


276. Đốt cháy. 100g hỗn hợp bột lưu huỳnh S và sắt Fe dùng hết 
33,6 lít khí oxi (ở đktc). Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp. Biết 
rằng Fe tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao cho FezOa. 

277. Đề có 5,6 lít khí O; (đktc)- để làm thí nghiệm. Theo em cần phải 
lấy khối lượng kali pemanganat KMnO¿ bao nhiêu? Biết hiệu suất phản 
ứng là 96%. 
A. 80g - B. 80,5g C. 80,6g D. 90g 

278. Đốt cháy 9,84g hỗn hợp gồm cacbon và lưu huỳnh trong đó 
cacbon chiếm 2,44% về khối lượng. Hãy tính tin! phần phần trăm về 
thể tích các khí sinh ra. 


HƯỚN G DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 4 


198. Tính chất hoá học quan trọng của oxi. Khí oxi là một đơn 
_ chất rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản - 
ứng hoá học với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất. 


Ví dụ:  C + O; -> CO; 
| -_ 9Mg + O; -> 2MgO 

Co + SˆO; — 4GÓ; + BH,O - 
6,16 


194*. a) ny = S”^ = 0,2 (mol); nọ, => ~= 0,275 (mol). 

Phương trình phản ứng: 4P + BO;  -—> 92P;O; 
| 4 mol 5 mol 2 mol 

Đề bài cho: 022mol 0,275 mol x mol 
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Lập tỉ số: =. < ÀC — = nọ, > To chất dư là oxi. 
n„ dức0/078e: 25 <8: =1:096 ứa6l: 


b) Như lí luận ở trên, nọ, dư nên tính số mol Đ;O; theo P (nghĩa ., 
là tính khối lượng PaO; theo P. 


xe. —= = 0,1 (mol) _ 


Tp, o„ -= 0,1 x 142 = 14,2 Œ). 


_3,24 28 


= 222 ~0,1 (mol); nọ, =—^ — = 0,95 (mol 
27T gà gà AT Mà nh aàu 


195”. nCHỤ, 


Trong không khí khí oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. 
Phương trình phẩnứng  CH¿ + 2Ó; > CO; + 2H:O 


1 mol 2 mol 
Theo đề bài cho: 01mol — 0,25 mol 
Lập tỉ số: CO < 
1` 9 


0,1x2 
1 


Như vậy khí O; dư và số mol đư: HQ, dự = 0,225 -—: = 0,05 (mol). 


196. Tổng số phần trăm tạp chất không cháy và lưu huỳnh là: 
0,5% + 1,B% = 2% | 
36000 (100 - 2) 


Khối lượ b ên chất: = 9940 (mol 
ối S, cacbon nguyên chấ nn. (mol) 

Phương trình đốt cháy — CƠ + O; => CO; 

1 mol 1 mol. 1 mol 

2940 mol 2940 mol 

Voọ, = 2940 x 22,4 = 6õ865 (ít) 
ng có trong than đá: nạ = So = 5,652 (mol) 

100 x32 
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Phương trình phản ứng: 3 + O;s ĐÓ» 
1 mol 1 mol 1 mol 
5,625 mol . ` 5,625 mol 
Vso, = 5,625 x 22,4 = 126 đít). 


4,5-1023 | ị 
197. a) TEÒ) = _§.105_ = 0, 75 (mol) — mọ,= 0,75 x32=24 (g) | 
- 4:5:10 ” _ 1 2n (mọi = 1/25 x 44 = 5B 
nọo, =~ˆ qoz8 — 1,2ð (mol) => mọo, = 1,35 x 44 = Bỗ (g) 
0,12-1028 - : _ 
Oa = —g.10- = 0,02 (mol) —~ Họ, = 0,02 x 48 = 0,96). 
Tổng khối lượng các khí trong hỗn hợp = 79,76g. 
| 128 : 
". — = 0,075 (mol) = myuo = 0,075 x 58,5 z 4,39 (g)_ 
0,75 -1023 | | 


= 0,75 (g) 
Tổng khối lượng các chất = 0,75 + 4,39 = 5,14 (g). 


1988. nọ, “án T= 0,15 (mol). Đặt a và b là số mol của § và 
trong hỗn hợp. | ' 
Phương trình phản ứng: ÝjỒỒ 3+ O; —_.. SOa 


amol  a mol 
Ý + Ấy 2= v0) 
b mol b mol 
Theo đề bài và phương trình phản ứng trên, ta có: 
b. +12b=2,8 _ 
a+b=0,l1ỗ ¬ 
Giải hệ phương trình, ta có: a = 0,05 ;b = 0,1. 
ms = 0,05 x 32 = 1,6 (g) 
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199. Phương trình phản ứng: 
2QH + 5O; —!—> 4CO; + 2HạO 


l1 mol 2,5 mol 
Thể tích oxi dùng để đốt cháy 1 mol C;H; là: 2,ð x 22,4 = 56 (lít). 
24 
200. a) Số mol phân tử oxi: sa = 2,B (mol). 


b) Khối lượng của 1,5.10”° phân tử oxi: 25 x 39 = 80 (). 

c) Thể tích của 1,B.10”° phân tử oxi: 2,ð x 22,4 = 56 (ít). 

201. a) Trong 16g khí oxi có l mol nguyên tử oxi và 0,5 mol phân 
tử oxi lò = 0,5 mol, 


b) Tỉ khối của oxi với nitơ: đo, ÉN.L PS hẽ#eA2l,lá 
2 MN 28 
".. -.... : Mọ,. 32 
Tỉ khối của oxi với không khí: đo, /KK BS TRO 29 z 1,10 


909. Phương trình phản ứng của AI, Fe, Pb, Na với S._ 
2AI+ 38 —> AlaS; _ 
Fe + 5 — FeS 
Pb+S > PbS 
2Na +8 -> Na;S 
208. Phương trình phản ứng hoá học tạo ra các oxit: 
8Œ) + O; Œ&) —#— > §O; Œ) 
8Fe (r) + 2O; ()——> FezO, Œ) 
4AI (r) + 3Óa (k) —> 2AlaQs (r) 
4Na (r) + Ö¿; (k) —› 2Na¿O (r) 


204. Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy người ta thường 
trùm vải dày hoặc phủ cát trên ngọn lửa nhằm không cung cấp oxi 
cho vật cháy, vật cháy không cháy được nữa. 
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Trong trường hợp trên người ta không dùng nước vì sẽ làm cho 
xăng dâu đang cháy lan rộng nhanh hơn, vì xăng, dầu nhẹ hơn nước 
nổi lên trên. 

6,72 


205. a) Hạy 224 Pin = Ú, 3 (mol) 


—_ b) 1 mol khí oxi có khối lượng 32g 


0,3 mol khí oxi có khối lượng: _= - 9,6) _ 


c) 1 mol phân tử oxi có 6.10” phân tử 


. _0,8x6.10” 
1 


0,3 mol phân tử oxi có: = 1,8.10”” phân tử. 


206. a) 6.10?” phân tử khí oxi ở đktc có thể tích 22,4 lít. 
Vậy 4,B.10”? phân tử khí oxi ở đktc có thể tích là x lít. 


_ 32, 4x4, 0 = 16,8 (ít) 
6.10 
23 
Hoặc có thể tích: nọ, = lu 0,75 mol 
2 6.102 


_ Vọ, = 0,75 x 28,4 = 16,8 (ít). 
b) mọ, = 0,75 x 32 = 24g). 
207. 0,õm” = 500dmẺ = 500 lít. 
Thể tích khí CHạ nguyên chất: m9. 


Phương trình phản ứng đốt cháy khí CH¿: 


490 (lít) 


_CH¿ + 2O; -> CO; + 2H;O 
22,4 lít 2x22,4 lít 
490 lít x lít 


_ =_ . ~ 980 (ít) 
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6, 72 = 4,48 
208*. nọ, = 224 = 0,3 (mol) ; ncọ, = 22, TW = 0,2 (mol). 
Phương trình phản ứng: 2CO + 'O; —> 2Q; 
2 mol 1 mol 2 mol 


0,22mol 0,1mol 0,2 mol 
2Hs + O; -> 2H;O 
2 mol 1 mol 2 mol 
0,4 mol (0,3 —- 0,1) mol 
Vọo = 0,2 x 32,4 = 4,48 (lít) ; Mã = 0,4 x 22,4 = 8,96 (ít) 


%Voo= 22 5X1U95 _ 3 33; %VW,, = 100% - 33,38% = 66,67%. 
4,48 + 8,96 PS SHà _ 


909*. Một mol các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí tuy có cùng 
6.10?” phân tử nhưng chiếm thể tích không bằng nhau, vì thể tích của 
1 mol chất phụ thuộc vào kích thước của phân tử và khoảng cách giữa 
các phân tử của chất, mà các chất khác nhau thì kích thước và khoảng 
cách giữa các phân tử khác nhau. 


210. Phương trình phản ứng của oxi lần lượt tác dụng với: 
a) 3 kim loại hoá trị L, II, HI | 

4Na + O; -> 2NasO 

2Cu + O; —Ẻ-> 2CuO 

4A1 + 3O; —'—> 2AlzO; 
b) 3 phi kim 

S+O; —Ủ› SO; 

4P + 5O; ——› 2P;O; 


Na + Ò; =—— 
c) 3 hợp chất 

CH¿ + 20; ——› CO; + 2H;O 

4FeO + O; -. 2F eaOa 

2CO + O; —“_› 2CO; 


2NO 
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211. Trong các phản Đhg hoá học đã cho, phản ứng hoá hợp là các 
phần ứng: 


a) 8Fe + 2O; —È —> Fe;O, 
d) CaO + HO —> Ca(OH); 


e) 2S5O¿ + O; ST 25O;a 
Ð NazO + HạO -> 2NaOH 


212. Khối lượng € trong 1kg ĐH mọ E Si = 0,96kg 


Phương trình phần ứng khi đốt cháy than: 
C + O; CO; 


_ 12g 32g 'ô 44g 
0,96kg xkg ykg 
mọ, =x= —— = 9,56(kg); 
2,56 x 1000 
“. = ——ag—— =80 (mol) 
Vọ, = 80 x 22,4 = 1793 (ft) ; y — = 3,52 (Eg). 


Nhận biết khí CO; bằng cất sục khí qua dung dịch nước vôi trong 

Ca(OH); thấy khí làm vẩn đục, đó là nhờ phản ứng: 
Ca(OH); + CO; —› CaCO;L + HạO _ 

218. Phương trình hoá học của các phản ứng hoá học 

a) 2Fe + 3Clạ —'—› 2FeClạ 

b) 2K + — KaS5 

c) 2Cr + 3Clạ ——> 2CrCl; 

d) 2Cu + O; —°—> 20uOˆ 

e) 4Al + 3O; ——› 2AIạO; 


214*. ng = = = 0,8 (ml); nọ, = ni =0,1ứng]) 
Phương trình phẩnứng S + O; -> SO; 

l1 mol 1 mol 
Theo đề bài: 0/22mol 0,1 mol 
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Theo phương trình phản ứng trên ta thấy O; thiếu; S dư nên tính 
ngo, theo 1Q + 


so, = 0,1 < 64 = 6,4 (g). | 
Ø15*,  4FeS; + 11O; -› 2FeaO; + 8SO¿† 
216. Đổi 100kg = 100.000g 


a__ _m _ 100000 
0O M 44 


mọ, sinh ra trên 5 hecta trong 1 ngày: 


=nọ, sinh ra trên mỗi hecta trong 1 ngày 


x82 = 363636g ~ 363,636kg 


217. Phương hành phản ứng đốt cháy: 
CH¿ + 2O; —”-› CO; + 9H;O 
_90zH; + 5O; ——> 4CO¿; + 2H;O 
C;H;OH + 3O; —-› 2CO; + 3HạO 


OXIT - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 


218. 4 oxit bazơ: Na¿;O tương ứng bazơ NaOH 
CaO tương ứng với bazơ Ca(OH); 
Al2O; tương ứng với bazơ AI(OH)s 
FeO tương ứng với bazơ Fe(OH)a 
219. Những công thức hoá học viết sai: 


NaO viết đúng là Na;O 
Ca¿S viết đúng là CaS 


NaCl; viết đúng là NaCl 
JteOH viết đúng là Fe(OH); hoặc Fe(OH); 
220. a) Phương trình phản ứng: 
CaCO; —!— y CaO + CO; 
b) Phản ứng nung đá vôi, thuộc loại phản ứng phân huỷ vì một 
chất CaCO; sinh ra hai chất mới là CaO và COa. 
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cộ  CaCO; —!_—> CaO + CO; 
100g 56g 
xT B6GT 
te S2 «100107 aUÐn, 


56 
921. a) Oxi hoá kim loại tạo oxit ở thể rắn 
| - 8Fe + 2O; =.. Fe:O, 
b) Oxi hoá phi kim tạo oxit ở thể khí 
+Ði<< +0 
€) Oxi hoá phi kim tạo oxit ở thể lỏng 
2H; + Oạ —#—> 2H;O 
d) Phản ứng cháy tạo oxit ở thể khí và oxit ở thể lỏng . 


CuH¡o + S0: —t » 4CO¿s + 5HạO 


223. BaO ứng với bazơ Ba(OH); 
K;O ứng với bazơ KOH _ 
FeO ứng với bazơ Fe(OR);. 
CaO ứng với bazơ Ca(OH); 
CraOs; ứng với bazơ Cr(OH); 
223. Oxit axit: — 
ĐÔ; tương ứng với axit H;5O, 
N;O; tương ứng với axit HNO; 
MngOÕ; tương ứng với axit HMnO¿ - 


CaO tương ứng với bazơ Ca(OH)s 
ZnO tương ứng với bazơ Zn(OH); 


CuaO tương ứng với bazơ CuOH 


120 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh.Tú..... 


HTTPS://SACHHOC.COM 


PDF Eraser Free 


224. Gọi công thức của nhôm oxit là Al,O; 


mại _ 27x 4ð 


Tỉ số khối lượn 
TREXALOWPE MS lêy 4 


Rút ra tỉ lệ: ca. = ¬ 
y 27x4 3 


Công thức nhôm oxit là Al;O;. 


25. nọ, =.. = 0,TB (mol 


a) Phương trình phản ứng nhiệt phân KC1IO; 


0 : 
2KCIOa —=. 2KCI + 3O;Ÿ 


2 mol — 8 mol 
x mol 0,75 mol 
= _- = 0,ð (mol) 


myqo, = 0,ð x 129,5 = 61,2B (g). 


33,6 6 
) nọ, = 224 =5 (mol) 
0 
2KCIO¿ —m—' 2KCI + 3O; 
TiỘo 
2 mol | ö mol” 
y mol 1,5 mol 
ˆ =—— = 1 faidÏ) 


226. nọ, = sim = 0,75 (mol) 


Phương trình phản ứng: 
2EKEMnOa =.. K;MnO¿ + MnO; + O; 
2 mol 1 mol 


x mol | 0,75 mol 
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xe= _ = 1,5 (mol) 
mawao, = lỗ x 158 = 287().. 


| 4,64 
227. a) Mỹ, o„ = 232g; ngẹ.o„ = sa =0,02 (mol) 


l 0 
Phương trình phẩản ứng: 3Fe + 2O; ——> FesO, 


3dmol Ð 2 mol 1 mol 

ymol xmol 0,02 mol 
=— = *Ê = 0,04 (mol) = mọ, = 0,04 x 33 = 1,28 (g) 
X= = = 0,06 (mol) = mạ = 0,06 x ð6 = 3,36 (g). 


b) Phương trình phản ứng nhiệt phân KƠCIO; 
0 
2KCIO; Xu 2KCI + O¿ 


2 mol 2mol 1 mol 
0,08 mol | -_ 0,04 mol 
mwoo, = 0,08 x 122,5 = 9,8 (g).. 


228. Mungo = 217g ;¡ DHgO = ác Co 0,25 (mol) 


217 
Phương trình phản ứng: 2HgO — 2Hg + Os . 
2 mol 1 mol 
0,25 mol “ mol 
0,25 — : 
Vọo, = x22,4 = 2,8 (1í0. 


229. na = Lệ = 0,1 (mol) 
2 22.4 | 


, 


2KOIO; —t —› 2KOI + 8O; 

2 mol ö mol - 
0,1x2 
“.ằ mm 


; 


oL - 0,1 mol 
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0,1x2 


TrGio, = x122,5 ~ 8, 17 (g) 


2KMnO, —?— › K;MnO, + MnO¿ + O; 
2 mol 1 mol 
(0,1 x 2) mol 0,1 mol 
mxzw„o, = (0,1 x 9) x 158 = 81,6 (g) 


2HgO — 2Hg + O; 
2 mol 1 mol 
(0,1x2) mol 0,1 mol 
-mwgo = (0,1 x 2) x 217 = 48,4 (g) 


Như vậy để điều chế 2,24 lít khí O¿;, chất có khối lượng nhỏ nhất 
là KCIOa 8,17g. 
= 500 x 90 


280. Đổi 0,5kg = 500g : nọ = 2“ “*“”_ 87,5 (mol 
..ớ 5 B0 = X12 VHHG 

Phương trình hoá học: CC + O; - CO; 

| 1 mol mol 1 mol 


37,5 mol 37,5 mol 
Vọ, = 3,5 x 22,4 = 840 (lít) ; Vụy = 840 x 5 = 4200 (ít). 


231. Phương trình điện phân nước: 


2HạO — 3°; 2H; + O; 


2x18kg 22,4mỶ 
xkg_ | 224m” 
224x92x18 
X= ——————— =360 (kg). 
29,4 Œg). 


232. Các oxit: COa, SO¿, PạOz, AlaOzs, FeasOa. 

a) Chúng được tạo thành từ các đơn chất: 
CO¿: được tạo thành từ 2 đơn chất cacbon và oxi. 
SOs: được tạo thành từ 2 đơn chất lưu huỳnh và oxi. 
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PạO;: được tạo thành từ 2 đơn chất photpho và oxi. 
FeaO„: được tạo thành từ 2 đơn chất sắt và oxi. 
b) Phương trình phản ứng điều chế các oxit trên: ¬ 
G+O; `» CO; | 
I 
5+ Ò; -> SO; 
4P + 5Q. : 2P¿O; 
3Fe + 2O; _ FeaO¿ 
233. Phương trình phản ứng đốt cháy C;H; 
CạHạ + 2 = —> 2CO¿ + HạO +Q 
lmol 2,5 mol | 
Với tỉ lệ thể tích Vọ, :Vọ„„, = 2,5 : 1 thì phản ứng cháy toả 
nhiệt rất nhiều. Ứng dụng của phản ứng này dùng trong đèn XÌ Oxi — 
axetilen để hàn và cắt kim loại. 


_ 984. Cách xác định: Vì nguyên tố có hoá trị II và oxi cũng hoá trị H 
nên công thức hoá học của oxit gồm 1 nguyên tử của nguyên tố đó và 1 
nguyên tử oxi. Oxi có nguyên tử khối là 16 đvC. 

Ta lập luận như sau: 
Gọi x đvC là nguyên tử khối của nguyên tố đó 
16 đvC bằng 20% khối lượng phân tử của oxit 
x bằng 80% khối lượng của phân tử oxit. 


x= .. = 64 đvC (Cu) 
_20 


Vậy công thức phân tử của oxit đó là CuO. 
235. Giả sử công thức hoá học của oxit có dạng S,O,. 
ly _ 60 
32x+l6y 100 
| "' 
Rút ra tỉ lệ: = so 
Ýy 1990 8 |y=8 
Công thức hoá học của oxit lưu huỳnh là S5Oa. 


Theo giả thiết ta có: 
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936. Đáp số đúng: B 
Trong 160g Fe;Oa có 112g Ee 


xg 2,8g Fe 
| x=4g | 
Vì quặng sắt có hàm lượng 50% nên khối lượng Fe;O; là: 
| 4<100 _s 
TÌM 
237. Công thức hoá học oxit của nitơ: NaOs. 
238. 39,2g. 


239. Công thức hoá học oxit của photpho là PạO¿. 


240. Số mol lưu hưỳnh: —— S =0, 1 (mol) 


_ Ñố mol oxi: Bi = 0,05 (mol) 
22,4 


S_ + O; — —› 8O; 
1 mol 1 mol 
0,05 mol«- 0,05 mol 
Theo phương trình phản ứng trên ta nhận thấy lưu huỳnh còn dư: 
0,1 - 0,05 = 0,05 (mol) 
941. a) Phương trình phản ứng đốt cháy cacbon:. 
62/0 #8 60, 
1 mol -> 1 mol 
Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy 1 ðớÍ € là: 1 x 29 ,4 = 22,4 (lít) 
Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy 1 mol C là: 
22:ˆ „100 = 119 (ít) 
20 | 
b) Phương trình phản ứng đốt cháy photpho: 
4P. + 50; —-C> 2P;Os 
4mol 5 mol 


1,5 mol x mol 
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Bx1,5 


xe< = 1,875 (mol): 


Vọ, cần dùng để đốt cháy 1,5 mol P là: 1,875 x 22,4 = 42 (lít) 


Vw¿ cần dùng để đốt cháy 1, mol P là: 


42 100 = 910 G0. 
20 


242. Khối lượng của NÑ nguyên tử oxi bằng 16 (g) 

Suyra khối lượng của N/2 nguyên tử oxi bằng 8 (g) 
Khối lượng của NÑ phân tử oxi bằng 32 (g) 

Suyra khối lượng của N/4 phân tử oxi bằng 8 (g) 
Hai khối lượng này giống nhau. _ 
2438. Câu trả lời đúng: B 


Khi cho một luồng không khí khô đi qua bột đông (dư) nung nóng, 
khí thu được sau phản ứng là nitơ. 


244. Khối lượng than nguyên chất: — = 950 (g) 


Số mol than nguyên chất: ¬a mới. 


C + 0x ° se -š: 6Ö; 
l1 mol. 1 mol 1 mol 
950 950 - 950 
— mol -> ——mol -> ——mol 
12 12 12 


a) Thể tích oxi cần _. để đốt cháy 1kg than là: 


x 32,4 = 1773,3 (ít) 


b) Thể tích khí CO; sinh ra bằng thể tích khí oxi tham gia phản 
ứng là 1773,3 (ít). 


245. a) nọ, =S  = 0,2 (mol); ngọ, =2 — = 0,1 (mol), 


24 
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Phương trình phản ứng: 
58 + O¿——› S§O; 
lmodl  1mol 1 mol 
0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 
ms = 0,1 x 39 = 3,9 (g) | 
b) Khối lượng khí oxi còn dư: (0,3 — 0,1) x 32 = 3,2 (g). 


6,2 1, 7,84 
246. np = " = 0,2 (mol) ; nọ, = 224 = 0,35 (mol) 


Phương trình phản ứng: 


4P + BOs —> 2P 2Õg 
4 mol — B mol —> 2 mol 
0,2 mol —> 0,225 mol -> X mol 


a) Öxi dư: 0,35 - 0,25 = 0,1 (mol). Khối Tiến khí oxi dư: 
32x 0,1 = 8,2 (g) 


b) Khối lượng P;O; được tạo thành: x = 


Ú, — : = 0,1 (mol) 


mẹo, = 0,1 x 142 = 14,2 (g) 


247. Đáp số đúng: A.. | 

Giả sử công thức hoá học của oxit có dạng Đx„Oy. 

Cách 1: - Trong 1 mol oxit của lưu huỳnh có 32g S và 32g O. 
- Bố mol nguyên tử S và O huy: 1 mol hợp chất: 


32 
ii 
3o (mol) 8 ; = 2 (mol) O 


Đuy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 2 nguyên 
tử O. 


— Công thức hoá học của hợp chất: SO. 
Cách 2: Ms o, = 64 


%8 = %O = 50% 
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Biết S8 = 32 — Ms = 32g ; O = 16 -> Mọ = 16g 
Để tính các chỉ số x và y ta lập tỉ số khối lượng: 
xx32_ yx16_ õð0 | 
64 64 100. 


Giải ra ta có x = Ì ; y = 2. 
Công thức hoá học của oxit: SO¿. 
248. Đáp số: B (PaOz). 


Cách 1: - Tìm mp và mọ: mp = — z 62 (g); 
mọ = 142 — 62 = 80 (g) 


~ Tìm số mol nguyên tử P và O trong 1 mol hợp chất: 
ng = . = 2 (mol) P; nọ = n = õ (mol) O 

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử P và 5 nguyên 

tử O. Công thức hoá học của hợp chất là: P;O¿. 

Cách 2: Gọi công thức hoá học oxit của photpho: PO; 
Mp = 31g ; Mo = l6g: 

Lập các tỉ số khối lượng: 
xxðI 43,66 = 


= xzxz2 
142 100 
yx16 _ 56,34 _. 
142 100 
Công thức hoá học oxit của photpho là PạO¿. 
z 2,02 32 
* Bề: | 
sảời . a) Đáp số: Ơ. gẹ.O„ = E7 u 0,01 (mol) 


Phương trình phản ứng điều chế FezO¿ 
3EFe + 2O; — là. ê 7) 
0,08 mol 0,01 mol 
mpạ = 56 x 0,03 = 1,68 (g) 
Theo định luật bảo toàn khối lượng: mọ, = 3,32 - 1,68 = 0,64 () 
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b) Đáp số: D 
Phương trình phân huỷ KMnO¿: 


t0 


2KMnO¿ > KgMnO, + MnO; + O;. 
0,02 mol 


0,04 mol 
TDEKMnO„ = 0,04 x 158 = 6,32 (g). 


Tre s./ 
mẹ 3 


9250. Theo đầu bài tỉ số khối lượng: 


Gọi công thức oxit sắt là Fe,O,; lập công thức tỉ số khối lượng: 


mục xx56G 7 


mẹ yx16 3 


Rút ra: ` 
Ỳ 


= =Ở 
15 —>X À4 


G2 | 2 


_Công thức hoá học: FezOa. 

2ð1. a) Viết phương trình phản ứng đốt cháy cacbon trong oxi. 
Dựa vào phương trình phản ứng và số liệu đầu bài cho xem chất nào. 
còn dư, chất nào tác dụng hết từ đó tính thể tích khí CO; theo chất 
tác dụng hết. 

Tnco, = 8,8 (g) 

b) Làm như hướng dẫn giải ở phần a: mẹo, = 22 (8). 

959. a) Công thức hoá học các oxit phi kim không phải oxIt axit 
là: NO, NO, CO, vì không tạo ra các axit tương ứng khi các oxit này 
cộng hợp với nước (hay còn gọi là oxit không tạo muối). 

b) Những kim loại ở trạng thái hoá trị cao cũng tạo oxit axit là: 
Mn, Cr,... ¬ | 

Ví dụ: 2ÖrOs tương ứng —> HaCraO; 

MnạO; tương ứng -> 2HMnC.. 


129 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


HTTPS:/SACHHOC.COM 
PDF Eraser Free | | 


258”. Đáp số đúng: C. 


t0 


2 mol 3 mol 
a | Đa 
mol ———— mol 
122,5 2x122,5 


Di 
2EMnO, —> KzMnO, + O;† + MnO;s 


2 mol 


l1 mol 
b | b- 
— mol mol 
158 2x158 
Muốn được cùng một lượng oxi: bến : 


2x1225  2x158 


Rút ra tỉ lệ: 


km 
b 948. 27,08. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 4 


254. Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp, người ta 
thường dùng phương pháp điện phân nước hoặc hoá lỏng không khí 
(ở —196?C) rổi cho bay hơi trở lại, nitơ thoát ra trước rồi đến oxi. 
Nguồn nguyên liệu phong phú và rẻ tiển là nước và không khí. 

255*. a) Myoo, = 122,g; Myw„o, = 158g 


Giả sử ta lấy cùng một khối lượng là a(g) 


AM 


2 mol 2 mol ö mol 
a Í 3a 
mol —————— mol 
122,5 2x122,5 
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t0 ' 
2EKMnO, —> KaMnO¿ + O;† + MnO;s 
2mol " lmol ˆ 1 mol 
a a ~ 
—— mol ———— mol 
158 2x 158 


3a a 
——————— mol >——— mol 
2x122,5 2x25s 


Khi nhiệt phân cùng một lượng, chất cho nhiều O¿ hơn là KCIO¿. 


b) Nếu điều chế cùng một thể tích khí Os thì dùng KCIO; để điều 
chế kinh tế hơn, tuy giá tiền 1kg cao hơn nhưng thể tích khí O¿ sinh 
ra nhiều hơn. Tính toán cụ thể như sau: 

(0 
_2KCIO; -› 2KCI + 3O0;† 
2 mol ö mol 
1 mol 1,5 mol 
mựqo, = 1 x 122,ð = 122,ð (g) 
Số tiền mua 122,5 gam để điều chế 1,ð mol O; là: 
0,1225 x 96.000 = 11.760(đ) 
DM 
2EKEMn©O¿ —> KzMnO¿ + O;† + MnO;s 
2 mol 1 mol 
3 mol 1,5 mol 


mưMzo, = 8 x 158 = 474 (g) 


Số tiên mua 474 gam KMnO¿ để điều chế 1,5 mol O¿ là: 
0,474 x 30.000 = 14.220 (đ) 


256. Số mol khí oxi: ï. =100 @ng}ˆ 
Phương trình phản ứng: 


2Œ¿H; + 5O; ——› 4CO; + 2H;O 
2 mol-> 5 mol | 


xmol<- 100 mol 
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xe ~ = 40 (mo) | 


Số mŠ khí axetilen bị đốt cháy: 
(1mŠ = 1000dmỀ = 1000 lít) 


957. a) Số mol AI: = = 0,9 (mol) 


t0 
4AI + 3Ô; _>. 2AI:Os 


4 mol Đo 3 mol 


0,2 mol->x mol 


_ 0,2xổ 
ãw 


X = 0,15 (mol) 


40x22,4 
1000 


= 0,896 (m3) 
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Thể tích khí oxi cần dùng để oxi hoá hoàn toàn 5,4 gam AI là: 


-_ 0,15 x 92,4 = 3,36 (ít) 
b) Phương trình phần ứng: 


. t0 
2KMnÒa _> K;zMnO + O;† + MnO;s 


2 mol —> 1 mol 


y mol «= 0,15 mol 


ngMwno, = ÿ = 0,15 x 2 = 0,30 (mol) 


Khối lượng KMnO¿ cần dùng để điều chế 0,1ð mol oxi là: 


0,30 x 158 = 47,4 (g) 
258. Đáp số: C. 
Phương trình phản ứng nhiệt phân: 
t0 
CaCO; -> CaO + CO; 


100T 56T 


4L —? xã 
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xe= ni = 0,B6 tấn (T) 
100 


0,56 x90 - 


Khối lượng vôi thực tế thu được là: — 0,B04 (tấn). 


259. a) Cân bằng phương trình phản ứng: 
2ZnS + 3O; —'—› 2ZnO + 2§O; 
4FeS; + 110; ——› 9Fe;O; + 88O; 
_b) _ 9Zn§ + 3O; -› 9ZnO + 280; 


2 x 97kg 2 x 924m 
xkg _ 448m - 
x = 194kg 
4FeSa + 110O¿; —> 2FeaOa; + 8SO; 

4 x 120kg : __ 8x92 Am? 

_ykg- 44,8mŠ 
y = 120kg. | 

260. mẹ = “TP” 17. .--‹-- . TT rn) 


tu e 28-112: c;16 (6) se = =:0/B'Gdl) 


Phương trình phản ứng đốt cháy: 
Œ + 0Ũ.< 2 C0, 


l1 mol i1 mol 1 mol 
l1 mol | — 1mol 
S_ + Os;—*> 8O; 
1 mol 1 mol 1 mol 
0,5 mol | 0,5 mol 


Vịn = (1 + 0,5) x 22,4 = 38,6 (lít). 
261. Đáp số đúng: A. 
262. Đáp số đúng: C. 
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268*. Đáp số đúng: A. 


5,6 


Họ, thu được = 29.4 = 0,25 mol) 


Vì thể tích O; thu được hao hụt 10% nên O; phản ứng sinh ra là 
110%. _ 


110 | 
... sinh ra do phản ứng _ Ú, 29 100 = 0,275 (mol). 


Phương trình nhiệt phân KCIO; 
2KCIO; ———> 2KCI + 30; 


2 mol 1 3 mol 
— mol 0,275 mol 
264. Đáp số đúng: C. 
125 x (100 — 4) _120 

Tgạs, = ——np ` = 120 () Tpes, = 120 = ] (mol) 
4FeSa + 11O; —————> 2FezOs + 8SO; 

4 mol 8 mol 

1 mol | 2 mol 


| Vgo, = 2x 22,4 = 44,8 (lít). 
_ 8965. Phản ứng phân huỷ: b, c, d. 
Phản ứng hoá hợp: a, e, h. 
266. Các phản ứng xảy ra sự oxi hoá: a, b, c, d. 
_ Các chất oxi hoá: Oa, FeO, FezO¿, FezO¿. 


1,4 + 
267. Vo, = zˆ " 0,28 (ít) ;ip= FT = 0,08 (mol) | 
= . =0,0125 (mol) 
0 224 ˆ 
4P + BO; Khi 2P;O; 
Lập tỉ lệ: 0,08 ` 0,0125 


4+. 5 
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— 9,04 


= 0,225 (mol). 
92,4 4 


968. Đáp số đúng C: nọ, = 
Phương trình phản ứng nhiệt phân KCIO; 


2KCIO; —_—°——› 23KCI + O¿ 
3 


MnO 
2 mol : ö mol 
-x mol 0,225 mol 
= ST =^ =0,15 (mo) 


reo; = 0,15 x 122,5 = 18,375 (g). 
269. Sản phẩm là oxit kim loại: 
_ 0 
Ví dụ: 2Cu + O;ạ ———> 2CuO 
Hoặc những kim loại khác, như AI, Ee,.. . tác dụng với oxi ở nhiệt 
độ cao tạo ra AlaOa, FezƠ¿,... 
Sau này học lên lớp trên còn có nhiều cách khác như nhiệt phân 
một số hiđroxit... 
0 
Ví dụ: 2Al(OH); “. AlaOa + 3HạO 
- Bản phẩm là oxit phi kim: 
Ví dụ: Cx+ O; m==—. CO; . 
Hoặc những phi kim khác, như: N, P, S,... tác dụng với oxi ở nhiệt 
độ cao cho NÓa, Đ;O;z, NIÊD Ss. 
Sau này học lên lớp trên còn có nhiều cách khác như là nhiệt 
phân một số axit, một số muối. 
Sản phẩm là oxit kim loại và oxit phi kim: 
0 
Ví dụ: 2CuS + 3O; ——>9CuO + 28O¿† 
0 
Hoặc phản ứng: 4FeS; + 11O; ——> 2FezO; + 8SO;Ÿ 
_ 0 
Ví dụ: CaCO; ———>y CaO + CO; | 
0 
2Mn(NQ;); ——> 2MnO + 4NO; + O¿ 


270. Đáp số đúng: D. 


_ 1ð0(100~ 20) 


EU GaỚOg nguyên chất — 100 = 120(kg) 
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Phương trình nhiệt phân: CaCO¿ — CaO + CO; 
100g | B5Gg 
_ | 120kg xkg 
120 x56 
=———= 67,2 (kg). . 
*= “100 (&ø) 


271. Đáp số đúng: B. 


9172. Đáp số đúng: A 
My, ọ = 160g; 


160 x 82 | 
TAMguÕ, nguyên chất __ _ 100 _ - 131,2) 
Trong đó 160g có 112g Fe 
Vậy trong 181,2g có xg Fe 
91,84 x100%: 


= 91,84g : %Ee trong FesOa = 
X 8; %Fe trong Fe:O; Tnn 


= 5/,4%. 


278. Đáp số đúng: C. ¬ 
Gọi A là kí hiệu, nguyên tử khối của nguyên tố kim loại hoá trị 
HI. Giả sử công thức phân tử của oxit là AzOk. 


Theo đầu bài ta có: #1005 _ 4° 
| 2A+48 100 


Giải ra ta có A = 2/7 (AI). 
274. Đáp số đúng: a) A ; b) F. 
275. Đáp số đúng: a) B ; b) b.. 
38,6 


276. Cách 1: Gọi số mol 5 là x: nọ, =-———= 1,5 (mol) 
22,4 
Phương trình phản ứng: 5m + O; _ 8O; 
l1 mol 1 mol 1 mol 
x mol x mol 


3Fe + 90; —! —y Fe¿O, 
3 mol 2 mol 
1,5-— 
(1,5 — x) mol 


Z 
S 
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(1,5—x)3 


Theo đầu bài ta có: 32x + —xõð6 = 100 


Giải ra ta có x = 0,5 mol = mg = 0,ỗ x 32 = 16 (g) 


_mpạẹ = 100 — 16 = 84 (g). 


Cách 2: Gọi số mol § là x, số mol Fe là y 
Phương trình phản ứng: 
3 + O; > 8O; 
1 mol 1 mol | 1 mol 


x mol x mol 


3Fe + 2O; = .. FesOx 


ö mol 2 mol 
y mol “ mol 


32x + 56y = 100 


Lập hệ phương trình 2 ẩn số: 2y 
JX+ r1 = 1, 5 


Giải hệ phương trình 2 ẩn ta có: 


x= 0,ỗ = ms= 0,ỗ x 82 = 16 (g) 


và y = 1,5 —= mực = l,ð x 5G = 84 (g). 
277. Đáp số đúng: C. 


278. Vọo, = 6,25%; %Vạọ, = 93,75%. 
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A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Tính chất hoá học của hiđro 


Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không những 
kết hợp được với đơn chất OXI, mà còn có thể kết hợp với nguyên tố 
oxi trong một số oxit kim loại. 


2. Phản Ứng oxi hoá - khử 

a) Sự khử là sự tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất. 

b) Chất khử là chất chiếm oxĩ của chất khác. | | 

c) Đự oxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác. 


d) Chất oxi hoá là chất nhường oxi cho chất khác. Phản ứng oxi 
hoá — khử là phản ứng hoá học ĐC, đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá 
và sự khử. 


3. Phản ứng thế | 

Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, 
trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên 
tố khác trong hợp chất. 


4. Tính chất hoá học của nước: 
gœ) Tác dụng uới hữm loại 


Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (như Na, K, 
Ca,...) tạo thành bazơ và hiđro. 


b) Túc dụng uới một số oxit bazơ 


Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hoá hợp với nước thuộc loại bazơ. 
Dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh. 


c) Tác dụng uới một số oxit axit 


Hợp chất Làn, ra -do nước hoá hợp với một số OxIt axit thuộc loại 


¬ 


° 
zzưưẻyt 


v0» lung d GịGã äxib lãm GỖI mẫu quy tím tinh Gó. 
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LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN  - | 

'Khi gặp đề bài cho thanh kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra 
khối dung dịch muối của chúng, nếu đề bài cho khối lượng tăng hoặc 
giảm so với khối lượng ban đầu, thiết lập mối liên quan của ẩn số với 
giả thiết đề bài cho: 

se Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại tăng thì lập phương 
trình đại số: 


THkim loại giải phóng — IHkim loại tan = IHlkim loại tăng 


se Nếu đề bài cho khối Tiện thanh kim loại giảm thì lập phương 
trình đại số: 


THpkim loại tan — THkim loại giải phóng # INHikim loại giảm 


Cũng có khi sự tăng, giảm của khối lượng thanh kim loại được cho 
dưới dạng tỉ lệ phần trăm. 


ð. Axit - Bazơ - Muối 
œ) Axtt 
(1) Định nghĩa: Axit là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều 


nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thể 
thay thế bằng kim loại. 


(2) Công thúc hoá học: Công thức hoá học của axit: 


Gồm H và gốc axit (hoá trị của gốc axit được biểu diễn 


bằng gạch nối). 
(3) Tên gọi: 
* Axit không có oxi | | 
Ví dụ:  HỚI: axit clohidric; HạS: axit sunfuhiđric. 
* Axit có oxi: _ | | 
— Axit có nhiều nguyên tử oxi 
Tên axit : axit + tên phi kim + ic 

Ví dụ: HNQO¿: axit nitric; HạSO¿: axit sunfUric; 

HạPO¿: axit photphoric 


» 
° 
... 
» 
# 
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— Axit có ít nguyên tử oxi: 


Tên axIt : axit + tên ph kim + ở 


Ví dụ: H,SO;: axit sunfUrơ. 
(4) Các gốc axit thường dùng: 


e Phân tử axit có 1H -> có 1 gốc axit. 

Thí dụ: HCI; HNO; _ 

Gốc axit và tên gọi: -Cl: clorua; -NO;: nitrat 

e Phân tử axit có 2H -> có 2 gốc axit 

Thí dụ: H;SO¿, Hạ5, H;CO; 

_ Gốc axit và tên gọi: -HSO¿: hiảrosunfat; =SOx: sunfat 
-HS: hiđrosunfua; =5: sunfua 
-HCO;: hiđrocacbonat; =CO;: cacbonat. 

Thí dụ: Hạ5Os 

Gốc axit và tên gọi: -HSO;: hiđrosunft; =SO;: sunfit. 

Phân tử axit có 3H —› có 3 gốc axit 

Gốc axit và tên gọi: -H;POa: dihiđrophotphat; 

=HPO¿: hidrophotphat; 
' =PO¿: photphat. | 

(5) Phân loại: Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia làm 2 
loại. Axit không có oxi (HƠI, H;5,...) và axit có oxi (HaSO¿, HNO;, 
HaPOx, H;S5O;,...). 

__ Công thức và thành phần một số axit: 


Thành phần 


Tên axit Công thức | Số nguyên 
tử H 


Em san 


Axit Simunie 


Hoá trị gốc axit |: 


Axit cacbonie H;COsa 
b) Buzơ 


(1) Đựnh nghĩa: Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử 
kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (— OH!). 
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(2) Công thức hoó học: 


Một nguyên tử kim loại (M) và một hay nhiều nhóm -OH 
M(OH)„, n = hoá trị của kim loại 


(3) Tiên gọt: 


Tên bazơ = tên kim loại (thêm hoá trị nếu kim loại 


có nhiều hoá trị) + hiđroxit 


Thí dụ: NaOH: natri hilroziE : Fe(OH)s: sắt (TT) hiđroxit 


(4) Phán loại: Các bazơ được chia làm 2 loại tùy theo tính tan 
của chúng: . 
_. Bazơ tan trong nước gọi là kiểm: 
— Ví dụ: NaOH, KOH, Ba(OH)¿,... 
— Bazơ không lan trong nước: | 
Ví dụ: Fe(OH);, Fe(OH);, Mg(OH), Al(OH)¿, Cu(OH);,... 
Công thức và thành phần một số bazơ: 


Thành phần 
Tên bazơ Nguyên tử | Số nhóm . 
kim loại OH 
Natri hidroxit Na 


Kali hiđroxit 


Hoá trị 
nhóm OH 


Công thức 
hoá học 


— Tmm- 
[ommnem — 


e) Muối 


(1) Định nghĩa: Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay 
nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.. 


(2) Công thúc hoá học: 


Công thức hoá học của muối gồm 2 phần: kim loại và gốc axit 
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(3) Tên. gọt: 


Tên muối = tên kim loại (thêm hoá trị nếu kim loại 


có nhiều hoá trị) + tên gốc axit 


Ví dụ: KNO¿: kali nitrat; Na;z5QO;: natr1 sunÑt; 


Fes(SO/)s: sắt (HT) sunfat; NaszCO;: natri cacbonat; 
ZnCl¿: kẽm clorua; _ NaẳHCO;: natr1 hiđrocacbonat. 
(4) Phân loại: Chia 2 loại: muối trung hoà và muối axit 
s Muối trung hoà là muối mà trong gốc axit không có hiđroH. ˆ 
Ví dụ: Na;CO;, CaSO¿, KNO;,...: : 
_*® Muối axit là muối mà trong đó gối axit của phân tử còn nguyên 
tử hiđro H chưa được thay thế bằng kim loại.. 
Luưu ý: Những axit có nhiều nguyên tử H (H;SO,, H;CO¿, HạPO,) 
thường tạo muối axit. ". 
Ví dụ: NaHSOu, NaHCO;, NaH;PO¿ 


Công thức hoá học, thành phần một số muối: 


Công thức . 
-| hoá học của 


Thành phần 


: 


HạCO; EHCO;, CaCO; —HCGO; và =CO; 


NasPO¿, Caz(PO¿); 


Công thức hoá học của muối 
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TÍNH CHẤT CỦA HIĐRO - PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


279. Viết phương trình hoá học của hiđro với các oxit kim loại sau: 
a) Sắt (II, III) oxit b) Bạc (l) oxit cơ) Sắt (II) oxit. 


Trong những phản ứng trên, chất nào là chất khử? Chất nào là chất 
oxi hoá? 


280. Khử 33,450 chì (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 
a) Tính số gam chì kim loại thu được. 
b) Tính thể tích khí hiđro (đtkc) cần dùng. 


281. Cho 8,4g sắt tác dụng với một lượng dung dịch HCI vừa đủ. 
Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra qua 16g đồng (II) oxit nóng. 


a) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc). 
b) Tính lượng kim loại đồng thu được sau phản ứng. 


282. Khử oxit sắt từ bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao, thu được 30,24g sắt.” 
Khối lượng oxit sắt từ cần dùng là 


A.42g  B.41,76g C. 43g D. 50g. 


283. Cho các sơ đồ phản ứng oxi hoá — khử sau, hãy cân bằng 
phương trình hoá học, xác định chất oxi hoá, chất khử. 


a) FeaOa + Hạ ---> Fe + HạO 

b) AI + C ---> Al¿Csa 

c) CuO + AI ---> — AlaOa + Cụ 

9) FeaO¿ + CO ---+  FeO + CO; 

.284. Cho m g sắt (III) oxit tác dụng với hiđro thu được 8,4g sắt. 


a) Viết phương trình hoá học, xác định chất oxi hoá, chất khử, sự 
oxi hoá, sự khử. - 


b) Tính số gam sắt (III) oxit đã tham gia phản ứng. 
285. Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ phản ứng Sau: 


a) Sắt (III) oxit + nhôm -> nhôm oxit + sắt 
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b) Nhôm oxit + cacbon -> nhôm cacbua + khí cacbon mono oxi† 
c) Hiđro sunfua + oxi —> khí sunfurơ + nước 
d) Đồng (II) hiđroxit -> đồng (II) oxit + nước 
e) Kali oxit + cacbon đioxit —> kall cacbonat 


Trong các phân ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá — khử? 
_ Xác định chất oxi hoá, chất khử, sự oxi hoá, sự khử. 


286. Hoàn thành phương trình hoá học của những phản ứng phe 
các chất sau: 


a) AI + Oa---> ? BỊP.+ Ô0u se. 9 
c) Fe + Clạ--->? d) KCIOse=+?:# 2? 
ð) Hà + E6jOjs.:+7. # 7 


287. Muốn điều chế 42g sắt người ta phải dùng khí nào để khử sắt 
(III) oxit và cho biết thể tích khí cần phải dùng? 


288. Người ta dùng hiđro. để khử đồng (1) oxit. 
a) Nếu khử m gam đồng (II) oxit thì thu được bao nhiêu gam đồng? 
b) Cho m = 20g, hãy tính kết quả bằng số. 


289. Xác định công thức phân tử của Cu,Òy, biết hị lệ khối lượng 
giữa Cu và O trong oxit là 4 : 1. Viết phương trình phần ứng điều chế Cu 
và CuSO¿ từ Cu,Oy (các chất phản ứng khác tự chọn). 


290. Cho sơ đồ phản ứng oxi hoá — khử sau, hãy cân bằng phương 
trình phản ứng. Xác định chất oxi hoá, chất khử. 


a) SOa+ Mg ---> MgO + SŠ b) SO; + Ø;‹ ---> Sa 
©) Ha + SỐ; ---> HaO + S | d) S + KCIOa---> SO; + KCI 
e) CuS + O; ---> CuO + SO; | 


| 291. Hãy cân bằng các phương trình phần ứng hoá học sau và xác 
định chất oxi hoá, chất khử. 


a) N,O, + Cu---+> CuÕ + Nạ b) Fe + Cla---> FeCla 
©) Fe,Oy + Hạ ki Fe + H;ạO d) NÓ; + C e+-s°iệt Na + COa 


292. Có 4 ống đựng riêng biệt các khí sau: không khí, khí oxi, khí 
hiđro, khí cacbonic. Bằng cách nào có thể phận biệt được các chất khí 
trong mỗi ống? 
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293. a) Một oxit bazơ có thành phần phần trăm khối lượng của oxi 
là 7,17%. Tìm công thức phân tử của oxit biết kim loại hoá trị II. 

b) Muốn điều chế 31,05g kim loại trên cần bao nhiêu lít khí H; (đktc)? 

294. Dùng Hạ để khử a gam CuO thu được b gam Cu. Cho lượng 
đồng này tác dụng với Clạ thu được 33,75g CuCl;. Tính a và b. 

295. Cho hỗn hợp CuO và Fez;O; tác dụng với Hạ ở nhiệt độ thích 
hợp. Hỏi nếu thu được 26,4g hỗn hợp Cu và Fe, trong đó khối lượng Cu 
gấp 1,2 lần khối lượng Fe thì cần dùng tất cả bao nhiêu lít khí hiđro? 

296. Dùng Hạ khử 31,2g hỗn hợp CuO và Fe;O¿, trong hỗn hợp - 
khối lượng FeaO¿ hơn khối lượng CuO là 15,2g. Tính khối lượng Cu và ' 

_Fe thu được. | 

297. Cho Hạ khử 16g hỗn hợp FezO; và CuO trong đó khối lượng 
CuO chiếm 25%. | 

a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng. 

b) Tính tổng thể tích Hạ đã tham gia phản ứng. 

298. Cho hỗn hợp PbO và Fe¿O; tác dụng với Ha ở nhiệt độ cao. 
Hỏi nếu thu được 52,6g hỗn hợp Pb và Fe, trong đó khối lượng Pb gấp 
3,696 lần khối lượng Fe thì cần dùng tất cả bao nhiêu lít Hạ (đktc)? 

299. Cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi. Hãy tính số 
gam nước tạo thành, biết rằng các khí đo ở đktc. 

300. Có một hỗn hợp gồm 60% FezOs và 40% CuO. Người ta dùng 
Ha (dư) để khử 20 gam hỗn hợp đó. 

a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng. 

b) Tính số mol Hạ đã tham gia phản ứng. 

301. Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt (II) 
oxit thành sắt. Để điều chế 35 gam sắt, thể tích khí hiđro và thể tích khí 
cacbon oxit lần lượt là (các khí đo ở đktc) 


A. 42 lít và 21 lít _ B. 42 lít và 42 lít 
C. 10,5 lít và 21 lít D. 21 lít và 21 lít. 
302. Trường hợp nào sau đây chứa một khối lượng hiđro ít nhất: 
A. 6.1023 phân tử H; C. 0,6 gam CH¿ 
B. 3.1022 phân tử HạO _D, 1,B0 gam NH¿GI. 
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303. Lập phương trình của các phản ứng hoá học sau và xác định 
loại phản ứng. 
a) Sắt + axit clohiđric ---> ? + ? 
b) Kali clorat ——> 2? + ? 
c) Sắt + đồng sunfat ---> 2? + ? 
đ) Nhôm + oxi ---> 2 + ? 
| Điện phân 


-e Nước —_PfmBlin v2 + 2 


(axit sunfÑric) 
h) Khí cacbonic + magie ---+> 2? + ? 


304. Diện phân một lượng nước thu được khí hiđro và oxi. Nếu 
dùng lượng khí Hạ thu được để khử sắt (III) oxit thu được 16,8g Fe. Hỏi 
phải điện phân bao nhiêu lít nước (biết D,,o = 1 g/m)? 


305. Cho 11,2g sắt tác dụng với dung dịch HạSO¿ loãng có chứa _. 
12,25g H;SO¿. - 
a) Chất nào còn dư sau phần ứng và dư bao nhiêu gam? 
-_b) Tính thể tích khí hiđro thu được Ở đktc. - 
306. Cho các kim loại K, Ca, AI lần lượt tác dụng với dung dịch HCI. 


a) Nếu cho cùng số mol của một trong các kim loại trên tác dụng 
với axit HCI thì kim loại nào cho nhiều Hạ hơn? 


b) Nếu thu được cùng số mol khí Hạ thì khối lượng kim loại nào ít hơn? 
307. Cho 5,4g AI vào dung dịch HạSO¿ loãng có chứa 39,2g HạSO¿. 
8) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? 


b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 


thu được 5,6 lít khí Hạ (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ban đầu. Biết 


phản ứng xảy ra noàn toản. 
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309. Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit 
clohidric HCI để điều chế khí hiđro. Nếu muốn điều chế 2,24 lít khí hiđro 
(đktc) thì phải dùng số gam kẽm hoặc sắt lần lượt là 

A. 6,5 gam và 5,6 gam B. 16 gam và 8 gam 
©C. 13 gam và 11,2 gam: D. 9,75 gam và 8,4 gam. 

310. Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối - 
lượng riêng D của nước là 1 kg/), thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi 
thu được lần lượt là 

A. 1244,4 lít và 622,2 lít B. 3733,2 lít và 1866,6 lít 
C. 4977,6 lít và 2488,8 lít D. 2488,8 lít và 1244,4 lít. 

311. So sánh thể tích khí hiđro (đktc) thu được trong mỗi trường 

hợp sau: 
a) 0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch HaSO¿ loãng dư. 
0,1 moi AI tác dụng với dung dịch HaSO¿ loãng dư. 
b) 0,2 mol Zn tác dụng với dung dịch HCI dư. 
0,2 mol AI tác dụng với dung dịch HCI dư. 

312. Dùng hiđro để khử hoàn toàn a gam FezO; và thu được b gam 
Fe. Cho lượng sắt này tác dụng với dung dịch HạSO¿ loãng (du) thì thu 
được 5,6 lít khí Hạ (ở đktc). Tính a và b. 

313. Cho lá sắt có khối lượng 50g vào một dung dịch đồng sunfat. 
Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra thì khối lượng lá sắt là 51g. Tính số 
mol muối sắt tạo thành sau phản ứng, biết rằng tất cả đồng sinh ra bám 
trên bề mặt lá sắt. 

314. Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO¿. Sau phản ứng lấy 
lá nhôm ra thấy khối lượng dung dịch nhẹ đi 1,38g. Tính khối lượng 
nhôm đã phản ứng. 


NƯỚC - AXIT - BAZƠ - MUỐI 


315. a) Viết công thức các axit hoặc bazơ tương ứng với các oxit 
SaU: MgO, AlaOa, SỐ, SiO2, SÓ¿, CÓa, PaOz;, NạOs, FeaOa. 

b) Cho các công thức hoá học sau: CaCO¿;, Na;SOa, Cu¿O, Na;O, 
HCI, ZnSƠu, Fe(OH);, HạPO, Ca(OH);, Al(OH)a, Cu(OH);, CO, CO¿, 
NO, KHSÓO¿, NaOz, FeaOa, SÓa, PaOz, HNO¿, HO, Fe(NQO)a, Fea(SO¿)a, 
NaaPO¿, CaO, CuO, NaHCO;, FeO. Hãy gọi tên từng chất và cho biết 
mỗi chất thuộc loại nào? 


147 ~. 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


HTTPS:/SACHHOC.COM 


316. Cho một hỗn hợp chứa 4,6g natri và 3,9g kali tác dụng với nước. 
a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc). 

c) Dung dịch sau phản ứng làm biến đổi màu giấy quỳ tím như thế nào? 


317. Dưới đây là một số nguyên tố hoá học: natri, đồng, photpho, 
magie, nhôm, cacbon, lưu huỳnh. 


a) Viết công thức các oxit của những nguyên tố trên Nieo hoá trị 
cao nhất của chúng. 


b) Viết phương trình phản ứng của các oxit trên (nếu có) với nước. 
c) Dung dịch nào sau phản ứng làm biến đổi màu giấy quỳ tím? 


318. Nếu cho 210kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính 
lượng Ca(OH); thu được theo lí thuyết. Biết rằng vôi sống có 10% tạp 
chất không tác dụng với nước. | 


319. Cho các công thức hoá học sau: CaCl;, CuạO, NaO¿;, KSƠ¿, 
Al(SO¿)s, NaaPO, AIO;, Zn(OH)¿, CuOH, MgNOa, NaCO;, CaCOx, 
Fea(SO¿)a, FeCO¿. 


Hãy cho biết công thức hoá học nào biết sai và sửa lại cho đúng. 
320. Viết phương trình biểu diễn chuyển hoá sau: 

a) Na -> NaaO — NaOH | | 

b) Ca — CaO -› Ca(OH); —-› CaCOa 

c) Hạ -> HạO -› NaOH 

d) CuO —> HạO — HạSO¿ —> Hạ 

e) Cu —->› CuO -> Cu 


321. Cho biết gốc axit và tính hoá trị của gốc axit trong các axit 
sau: HaS, HNOa, HạSO¿, HaSiOa, HạPO¿, HGCIO¿, H;CrzO;, CHaCOOH. 


322. Viết công thức của các hidroxit ứng với kim loại sau: natrl, 
canxi, crom, bari, kali, đồng, kẽm, sắt, cho biết hoá trị của crom là II, 
đồng là II và sắt là III. 


323. a) Lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau: 
Kali oxit + nước ---> Kaii hiđroxit 


Kãm + axit sunfuric ---> KKếm sunfat + hiđro 
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Magie oxit + axit nitric ---> Magie nitrat + nước 
Canxi + axit photphoric ---> Canxi photphat + hiđro 


Oxit sắt từ (FeO.FezO¿) + axit clohiđric ---> Sắt (II) clorua + sắt 
(II) clorua + nước. 


b) Cho 8,6g hỗn hợp Ca và CaO tác dụng với nước dư, thu được 
1,68 lít khí hiđro (đktc). | 


Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp. Làm thế nào biết được 
dung dịch sau phản ứng là axit hay bazơ? : 


ÔN TẬP CHƯƠNG 5 
324. Trong bình đốt khí, người ta dùng tia lửa điện để đốt một hỗn | 
hợp gồm 28cm” hiđro và 20cmỶ oxi. 
a) Sau phản ứng có thừa khí nào hay không? Bao nhiêu cm? 
b) Tính khối lượng nước tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở đktc. 


325. Cho lá kẽm có khối lượng 50g vào dung dịch đồng sunfat. Sau 
thời gian phản ứng kết thúc thì khối lượng lá kẽm là 49,82g. Hãy tính: 


a) Khối lượng kẽm đã tác dụng. 
b) Khối lượng đồng sunfat có trong dung dịch. 


326. Có 4 chất rắn ở dạng bột là AI, Cu, FezO; và CuO. Nếu chỉ 
dùng thuốc thử là dung dịch HCI thì có thể phân biệt 4 chất trên được 
không? Nếu có thì viết các phương trình phản ứng. 


327. Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt: nước cất, dung dịch axit 
HOI, dung dịch KOH, dung dịch KCI. Nêu cách phân biệt các chất trên. 


328. Điền thêm những công thức hoá học của những chất cần 
thiết vào các phương trình hoá học sau đây rồi cân bằng phương trình: 


a) Mg + HOCI ---> ? + 2? 

b) AI + HaSO¿ ---> 2 + ? 
c) MgO + HCI ---> ?+? 
d) CaO + HạPO¿ ---> 2 + ? 
e) CaO + HNO; ---> ? + ? 
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329. a) Viết công thức của các muối sau đây: (1) kali clorua;. 
(2) canxi nitrat; (3) đồng sunfat; (4) natri sunfit; (5) natri nitrat; (6) canxi 
photphat; (7) đồng cacbonat. | | 

b) Cho biết các chất dưới đây thuộc loại hợp chất nào, "viết công 
thức của các chất đó: natri hiđroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt (II) 
oxit, muối ăn, axit clohiđric, axit photphoric. 


330. a) Từ những hoá chất cho sẵn: KMnO¿, Fe, dd CuSO¿, dd 
- HaSO¿ loãng, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế các chất 
theo sơ đồ chuyển hoá sau: Cu -> CuO -> Cu. | 

b) Khi điện phân nước thu được 2 thể tích Hạ và 1 thể tích khí Os. 
(cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tử kết quả này em hãy chứng minh 
công thức hoá học của nước. 

331. Khử 50 gam hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (II) oxit bằng khí hiđro. 
Tính thể tích khí hiđro cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp, đồng (II) oxit 
chiếm 20% về khối lượng. Các phản ứng đó thuộc loại phản ứng gì? 

332. Dùng khí Hạ để khử 50 gam hỗn hợp A gồm đồng (II) oxit và 
sắt (II) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt (III) oxit chiếm 80% khối lượng. Thể 
tích khí Ha cần dùng là 

A.29,4lft B.98l. - e 19,6lít D.39,2lft. 


333". Cho các chất: nhôm, oxi, nước, đồng sunfat, sắt, axit clohidric. 
Hãy điều chế đồng, đồng (II) oxit, nhôm clorua (bằng 2 phương pháp) 
và sắt (II) clorua. Viết các phương trình phản ứng. 


334*. Cho 60,5g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác 
dụng với dung dịch axit clohidric. Thành phần phần trăm về khối lượng 
của sắt Fe trong hỗn hợp là 46,289%. Tính:_ 


a) Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. 


b) Thể tích khí Hạ (đktc) sinh ra khi cho hỗn hợp 2 kim loại trên tác 
dụng với dung dịch axit clohiđric.. 


c) Khối lượng các muối tạo thành. 


335". Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g 
axit HaSOa,. 


a) Tính thể tích khí Hạ thu được ở đktc. 
) 


b 
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336. a) Để đốt cháy 68 gam hỗn hợp khí hiđro và khí CO cần 89,6 lít 
oxi (đktc). Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu. Nêu các 
_ phương pháp giải bài toán. 
b) Khi khử 1,20g oxit của một kim loại, trong đó kim loại có hoá trị 
cao nhất, cần dùng 336cm” khí hiđro (ở đktc). Kim loại đó là 


A.Fe B. Cu ©. Mn D. Pb. 


HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 5ð 


TÍNH CHẤT CỦA HIĐRO - PHẲẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


9279. Các phương trình hoá học: 


a) FesOa + 4H; ¬— 3Fe + 4HạO 
Chất oxi hoá Chất khử 


b) Ha + AgaO ———> 2Ag + HạO 


Chất khử Chất. oxi hoá 
e) FoeasOsa + 3H; —È › 9Fe+3H;O 
Chất oxi hoá Chất khử 


33.45 
280. a) M = 225g ; = : 
) Mpyo 8; PPpo E> 


= 0,15 (mol) - 


Phương trình hoá học: 


PbhO + Hy ——› HO + Pb 
0,15 mol 0,15 mol - 0,15 mol 
mpp = 0,15 x 207 = 31,05 (Œ).. 


b) Vụ, = 0,15 x 23,4 = 3,86 (ít). 


281. a) nrgẹ = vy = 0,15 (mol) 


Phương trình hoá học: 
Fe + 2HƠI -› FeCl + Hạ 
1 mol 1 mol 


0,15 mol 0,15 mol 
Vụ, = 0,15 x 22,4 = 3,36 (ít). | 
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b) Phương trình hoá học: Mouo = 80 ; nẹyo = = = 0,2 (mol) 


CuO + Hạ ——> Cu + HạO 
1 mol i1 mol 1 mol 
Theo đầu bài:  0,2mol 0,15 mol 


Theo phương trình trên ta nhận thấy nocụuo dư, như vậy Hạ không 
khử hết CuO. Do đó tính mọ, theo Hạ. 


THCu sinh ra = 0, 15x64= 9,6 (g). 
282. Đáp số đúng: B. 


cnn 30,24 
& Hưe= Ƒ—.. 


| Phương trình phần ứng: 
| FeO, + 4H; —# y 3Ee + 4HạO 


= 0,54 (mol) 


l1 mol _“t ö mol 
: - mol - -_0,54 mol 
MỊ | 
To, = _" 282 = 41,76 (g).. 


983. Cân bằng ( cặc phần ứng oxi hoá — khử: 
a) FeOs +. BH — Ủy 9Fe + 3H;O _ 
_ Chất oxi hoá .+ khử _ 
b)_ 4AI 8C — ý ALOs 
Chất khử Chất oxi hoá. 
©ÀẶ  3CuO + 2AI =_... AhO + ĐCu 
— hấtoxihoá Chất khử 
d EFeO, + CO ——> 3FeO + CO; 
Chất oxihoá Chất khử. 
284. a) Phương trình phản ứng: 
| Sự khử FezO; 


ỤỰ 0XI H0ä HIÄrO 
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b) ngẹạ = —= = 0,15 (mol) 


FeO; + 3Hạ —>y 2Fe + 3HạO 
1 mol ö mnol 2 mol 
°° toƒ 0,15 mol 


mạo = == x 160 = 19 (g). 


285. Trong các phương trình hoá học đề bài cho chỉ có các phản 


ứng a, b, c là phản ứng oxi hoá — khử. 
Đự khử F eaOs 


[TT ở 
a)FeOg + 2AI—# ›9Fe + AlaOs 
Chất oxi hoá Chất|khử - 
Sự oxi hoá AI 
Sự khử AlsOs 


 EEEEEEDENNKE: 
b)2AlạO; + 9C —#—> Al¿C; + 6CO 
Chất oxi hoá Chất 
Đự oxi hoá cacbon 
Sự oxi hoá HạS 


c)2HạS + 3O; —!—> 2SO; + 2H;O 
Chất khử Chất|oxi hoá 


Các gián ứng sau không phải là phản ứng oxi hoá — khử: 
đ) Cu(OH); ——> CuO + H;ạO | 
e) KạO + CO; -> K;ạCO; - 
286. Phương trình hoá học 
a) 4Al + 3O; —“—› 9AlsO; 
b) 4P + 5O; —t—› 2P;O; 
c) 2Fe + 3Clạ —“—> 2FeCl; 
d) 2KClOạ —“—› 2KCI + 3O; 


e) 4Hạ + FezO, ——> 4H;O + 3Fe_- 
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287. Người ta có thể dùng khí CO hoặc khí H; để khử FezO; 


42 
Tgẹ = ni = 0,75 (mol) 


FeaOa Ế) CO ` 2Fc + 3CO; 


l1 mol ở mol 2 mol 
x mol 0,75 mol 
.= — = 1,125 (mol) CO 


Vọo = 1,125 x 22,4 = 25,2 (ít) 
FeaO; + 3Hạ ——› 92Fe + 3H;O 
3 mol ò2 mol: 
y mol 0,75 mol 
y= 1,125 mol Hạ 
Vụ, = Vọo = 2B,2 lít, 
288. a) Phương trình phản ứng: | 
CuO + Hạ ——> Cu + HạO 


S0g 64g 
64m 
m —— 
80 


4m 


Nếu khử m gam CuO thì thu được: ˆ g Cu 


b) Cho m = 20g thì mọ, thu được 16g. 
289. Cu,O, => mẹcụ = 64x ; mọ = löy 


. 64x 4 x 4x16 
1: =— => —= = | 
y 64x 


Vậy công thức phân tử của oxit là CuO 
Phương trình phần ứng điều chế Cu: Cu + Hạ ——> Cu + HạO 
Phương trình phản ứng điều chế CuSOa: 


xxx. sa nh xi: chị z 
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290. Cân bằng các phương trình phản ứng: 


a) ˆ ĐO; + 2Mg = 2MgO +Ð 
Chất oxi hoá Chất khử 


b)  25O; +  Ô; —E—> 25Oks 
Chất khử Chất oxi hoá 


c) 2H; + 5O; —> ˆ 2H:O +5 
Chất khử Chất oxi hoá 


d) 35 + 2KCIO; -> 35O; + 2KCI 
Chất khử Chất oxi hoá 


e 2CuS + 3O; -> 2CuO + 2S5O; 
Chất khử Chất oxi hoá 


291. Cân bằng phương trình phản ứng: 


x 
a) N,Öy + yu -> yCuO + sa 
Chất oxi hoá Chất khử _ | 


b) 2Fe +  39C1; -> 2FeCls 
Chất khử Chất oxi hoá 


e) Fe.O, + yH; > xFe + yHạO 
Chất oxi hoá Chất khử 


jđ  2NO + 9C -> N;+2COs 
Chất oxihoá Chất khử 


292. Cho que đóm còn đầu than đỏ vào 4 mẫu thử có chứa các 
khí trên. .Ÿ.úÓ4 


— Mẫu thử làm que đóm bùng cháy mạnh thành ngọn lửa là khí oxi. 
- Mẫu thử làm que đóm tiếp tục đỏ rồi tắt dần là không khí. 
_— Mẫu thử nghe có tiếng nổ nhẹ là chứa hiđro (vì lượng hiđro ít 

và có thể lẫn ít không khí tràn vào khi ta mở lọ mẫu thử). 

- Mẫu thử nào làm que đóm tắt là khí cacbonic. | 

Lưu ý: Cũng có thể nhận biết khí hiđro bằng cách: đốt cháy khí 
hiđro trong không khí, đưa ngọn lửa hiđro đang cháy vào gần thành 
phía trong cốc thủy tỉnh úp ngược, thấy có những giọt nước tạo ra ở 
thành cốc. _ "¬ 
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293. a) Gọi kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại là M;tacó _ 
công thức oxit là MO. 


%M = 100% - 7,17% = 99,83% 
Theo công thức MO, ta có tỉ lệ khối lượng 
%M _ 92,83% _ M _ 92, 83 


%O 7,17% 16 T,17 


—M = 207. Công thức của oxit là PbO. 


| b) iJìpb = TY = 0,15 (mol) 


PbO + Hạ —f—› Pb + HạO 
l1 mol 1 mol 1 mol 
0,15 mol - 0,15 mol 
V¡; = 0,15 x 22,4 = 3,86 đít). 
185 
Phương trình phản ứng: Cu + Clạ -> CuCl; 


294. nu = =0,25 (mol) 


1mol l1mol lmol | 
| 0,25 mol 0,25 mol 
mọ, = 0,35 x 64 = 16 (g) | s 
CuO + Hạ — › Cu + HạO 
l1 mol l mol _ 1 mol 
0,25 mol 0,25 mol 
mọyo = a = 0,25 x 80 = 20 (g). - _ 
295. Gọi khối lượng sắt là x gam thì khối lượng đồng là 1,2x gam. 


ITHpgẹ = 12g ;  THGụ = 14,4g 

Tạ = _ x 0,214 (mol) ; 

nọ, = ch = 0.225 (mail) 
- 64 
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CuO + Hạ ——> Cu + H;O 
0,225 mol 0,225 mol | 
FeO ; + 3H; - —> 2Fe +  3HạO - 
ö mol 2 mol 


0,214x3 


5 mol 0,214 mol 


Ấy, = = +0, 286) x99,4 12,28 (10). 


296. Gọi a là khối lượng của CuO, theo đầu bài ta có: 
a+a+ 15,2 = ö1,2 


Giải ra ta có a = 8g. Vậy khối lượng CuO là 8g, khối lượng Fo;0, 


là 23,2g. 


—— 8 _ 28,2 
ñœo = SO= Sở (mol); nạẹọ, = _. = 0,1 (mol) 


Phương trình phản ứng: | 
CuO + Hạ“; Cu + HạO 
1 mol 1 mol 1 mol 
0,1 mol 0,1 mol 
mọu = 0,1 x 64 = 6,4(g) 
FeO, + 4H; —Í—> 3Fe + 4H;O 


lmol 4 mol 3 mol 
0,1 mol 0,3 mol 
mpạ¿ = 0,3 x 56 = 16,8 (g). | 
997. s) mọao = 16 x -2- = 4 (g) = nạo = <— = 0,05 (mol) 
100 80 | 


10025 
Tp O; = “.. = 1 (g) ) 


ng o„ = _ = 0,07 5ð (mol) 
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Phương trình phản ứng: 
CuO + Hạ —'-› HạO + Cu 
1 mol l mol | 1 mol 
0,05 mol —- 0,05 mol - 0,05 mol 
mọu = 0,05 x 64 = 3,2 (g) _ | 
FeO s + 3H; =—... 3H:O 


l1 mol 8mol - 2 mol 
0,075 mol x mol y mol 3 
Yy= — . 0,15 (mol) ; mpẹạ = 0,15 x 5G = 8,4 (g) 
xe — = 0,225 (mol) 


b}) Tổng thể tích khí Hạ cần dùng: (0,225 + 0,05) x 22,4 = 6,16 (lít). 
298. Gọi khối lượng Fe là a gam, khối lượng Pb là 3,696a 

Theo đầu bài ta có phương trình: a + 3,696a = 52,6 

Giải ra ta có: a = 11,2g ; mg; = 11,2g = mpp; = 41,4 


11,2 41,4 
-Tpe = "B6. = 0,2 (mol); npụ = s01 = 0,2 (mol) 


Phương trình phản ứng: 
FeO; + 3H; —t—› 2Fe + 3H;O 


lmol ˆ 3 mol 2mol ˆ 3mol - 
: = : mol 0,2 mol 

PO + Hạ Ủy Pb + HO 

1 mol 1 mol 1 mol 
0,2 mol 0,2 mol 


Vị = l0 lở _~ x22,4= 11,2 (ít). 
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299. nụ =S —= 0,375 (mol); nọ, = số x— 0,195 (mol) 


2H + 0O; ——> 2HạO 
2 mol 1 mol 
0,375 mol 0,125 mol -> 2 x 0,125 mol 
Vì Hạ dư nên tính nước theo oxi: mạ ọ= 0,125 x 2 x 18 = 4,5 (g). 


800. Khối lượng FezO; trong 20 gam hỗn hợp: 20 x n =12(g) 


12 
=—— =0,075 1 
Khối lượng CuO trong 20 gam hỗn hợp: Lại LÓn 8 (g) 


100 


HGo = = = 0,1 ứnol) 


Phương trình phản ứng khử của Hạ 


FeO; + 3H > — 32Fe+3H:O 
1 mol 3 mol 2 mol 
0,075 mol -> 0,225 mol -> 0,15 mol 
Theo phương trình phản ứng trên ta có: 
my = 0,15 x 56 = 8,4 (g) 
nụ, = 0,225 (mol) 


CuO Ệ sp Hạ. —> Cu + HạO 
lmol _ 1 mol 1 mol 


0,1 mol-> 0,1 mol — 0,1 mol 
-_ Theo phương trình phản ứng trên: 
_ mọu = 0,1x 64 = 6,4(g); nụ = 0,1 mol 
a) Khối lượng Ee: 8,4 (g); khối lượng Cu: 6,4 (g). 
b) Số mol Hạ đã tham gia phản ứng: 0,225 + 0,1 = 0,325 (mol). 


801. Đáp sốD. nạ, = = = 0,625 (mol) 


159 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


HTTPS:/SACHHOC.COM 


PDF Eraser Free 


Phương trình phản ứng: 


SHạ + FeaO; hà 2Fe + 5HạO 
ở mol | 1 mol 2 mol 
x mol 0,625 mol 


0 


3O + EFeO 3 2Fe + 3CO, 


8 mol | 1 mol 2 mol 
y mol “ —~ 0,625 mol 
_ 0, = XŠ ~ 0/9875 (mol) ; Voo = 0,9875 x 22,4 = 21 (IíÐ). 


302. Đáp số đúng: D. 


ĐIỀU CHẾ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 


308. Phản ứng hoá hợp: 

d) 4A1 + 3O; —> 2AlạO;; 

Phản ứng thế: 

a) Fe + 2HCI —› BÌàNG + H;; c) Fe + CuSO¿ -> Cu + EeSO¿x 
-h) CO; + 2Mg ——. nhHhn nợ 

Phản ứng phân hủy: 

b) 2KClO;ạ —“—› 2KCI + 3O; ; e) 2HạO —®#—>› 2H; + O; 
Phản ứng oxi hoá — khử: a, b,c, d,e,h. 


'C0 


304. ng, = = = 0,3 (mol) 


FeaO¿; + 5Hạ “ 2Fe + 5HO 


ở mol 2 mol 
x mol 0,3 mol 
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0,3x8 
: 2 
2HO —. ”.. 2H; + O:s 
2 mol 2 mol 


0,45 mol 0,45 mol 


LỆ co lề, == .. 


= 0,45 (mol) 


305. a) nụ sọ, = _ = 0,125 (mol); ngạ = = = 0,2 (mol) 


Phương trình phản ứng: 
Fe + H;ạ5Ox —> FeSO, + H; 

` 1 mol 1 mol i1 mol 
Theo đầu bài cho 0,22mol 0,125mol  -> 0,125 mol 


Nên Fe còn dư và khối lượng dư: 11,2 - (0,125 x 56) = 4,2 (g). 
b) Vụ, = 0,125 x 22,4 = 2,8 (ít). 
306. a) Gọi số mol của các kim loại là x mol 


2Na + 2HCI -—› 2NaCl + Hạ 


2 mol _ = l mol 
x mol È mol 
5 
Ca + 2HCI -› CaCl + Hạ 
1 mol - - 1mol 
x mol x mol 
2Al + 6HCI -› 2AICI + 3H; 

2 mol ö mol 

x mol | 1,5x mol 


Nếu cùng số mol thì kim loại nhôm cho nhiều H; chất. - 
b) Giả sử số mol hiđro Ba 

2ANa + 2HCI -› 2NaCl + Hạ 

2 mol _ ¬¬ l1 mol 


2y mol y mol 
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Ca + 2HCl -> CaOCl; + Hạ 
i1 mol 2 mol 1 mol 
y mol | y mol 
2A1 + GHƠI -› 2AIOIlsạ + 3H; 
2 mol | | 3 mol 
2/3y mol y mol 
mụu = 3y x 28 = 46y ; mọ, = 40y ; mại = 2/8 x 2ƒ = 18y 


"Vậy cùng thu được lượng Hạ như nhau thì khối lượng kim loại cần 
ít nhất là nhôm. 


| 5,4 _ 39,2 
ấp a) TẠI = ENN 0,2 Là: ý Tạo, = TQ” =0,4(mol) 


Phương trình phán ứng: '2AI + 3H;§O,-> Al(SO,) + 3H¿1 
2modl  3mol ö mol 
Theo đầu bài: c0 ,2 mol -9, 4 mol 


Lập tỉ số: s<s <—— Mộ . Như vậy axit dư, khối lượng H80, dư là: 


[04- = °]xe8 =9,8 () 


_b) Thể tích khí hiđro theo số mol AI 


Mi = b ¬ ˆ] x28,4= 6,72 (líĐ. 


808. Cách 1: nụ = ch 


=———=0,25 (mol) - 
? 994 | 


Gọi a là số mol Hạ do A1 tác dụng với H;5O¿ sinh ra thì (0,25 - a) 
dụn 


£ moi lại thu ¡h ƯỢC lrh; cho TNWœ tán với TI.SO, 


à SIIH E) TY LÝ LếO A2 - 8 Y Xướ À1. R/ S9 
Phương trình hoá học: 


2AI + 3H;S5Oa —> Ala(SOa)a + 8Hzf 
2 mol ở mol 


= mol | a mol 


khi 
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Mg + H;SO¿ —> MpgSO, + Hạ 


1 mol l1 mol 


(0,25 — a) mol (0,25 — a) mol 
“x37 +(0, 25—-a)24 = 5,1 


Giải ra ta có a = 0,15 — mại = Ha = 2,7 (g) 


mụg = 5,1 - 2,7 = 2,4 (g). 
Cách 2: Gọi a là số mol AI, b là số mol Mẹ. 


Phương trình phản ứng: 
2AI + 3H;S5Oa —> AIz(SO¿)s; + )Hạ 


2 mol ö mol 
a mol 5 rũổi” 


Mg + HạSO, > MgSO, + Hạ 
1 mol | 1 mol 
b mol b mol 


Theo đầu bài tho và kết nợp với phương trình hoá học trên ta có 
hệ phương trình: _ 


27a + 24b = 5,1 
co. 0,25 
2 


Giải ra ta có: a = b = 0,1 (mol) ; mại = 0,1 x 27 = 2,7 (g) 
mụy = 0,1 x 24 = 2,4 (g). | 


309. Đáp số đúng: A. 
2,24_ 
=——— =0,Ïl | 
¬.xTrY thà 
Phương trình phản ứng: 
Zn + 2HClI -› ZnCl + Hạ 
Ì mol 1 mol 
0,1 mol. “ _—_ 0,1 mol 


mạn = Ú,1 x 65 = 6,5 (g) 
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Fe + 2HCI -—> FeCla + .H; 
1 mol 1 mol 
0,1 mol - 4 0,1 mol 


mụ, = 0,1 x B6 = 5,6 (g). 
310. Đáp số: D. 


Phương trình phản ứng điện phân nước 


ả : 
9HO Ẫƒ+ 92H + O; 


2 mol — 9 mol 1 mol 
la mol  xmol y mol 
18 
xe TC. eiliiiua' 
18x2 


_ 2x1000 
_— 18x9 


Vụ, sinh ra là: 111,11 x 32,4 = 2488,8 (lít) 


= B5,B55 (mol) 


Vọ, sinh ra là: 55,555 x 22,4 = 1244,4 (ít). 


811. a) Phương trình phản ứng: . 
Zn + H;ạSO, -> ZnSO, +H; 
1 mol | 1 mol 
0,1 mol _> 0,1 mol 


2AI + 3H;SOa —> Ala(SO¿)a + Hạ: 


2 mol | 3 mol 
0,1 mol —> x mol 
xe= — = 0,15 (mol) 


Thể tích khí hiđro do 0,1 mol nhôm sinh ra nhiều hơn 0,1 mol 
kẽm sinh ra 
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b) Phương trình phản ứng: 
Zn + 2HCl -› ZnCl + Hạ 


1 mol 1 mol 


0,2 mol —> 0,2 mol 

2AIl + G6HƠI -> 2AICI: + 3H; 

2 mol 3 mol 

0,2 mol y mol 
A... v 5 ;=:Ðÿ5 n6D) 


Thể tích khí hiđro do 0,2 mol nhôm sinh ra nhiều hơn 0,2 mol 
kẽm sinh ra 


0,3x22,4 > 0,32x22,4 
6,72 lít 4,48 lít 


312. Phương trình phản ứng: nụ, = = = 0,25 (mol) 
Fe + HạSO¿ ->› FeSO¿ + H; 
1 mol 1 mol 
0,25 mol 0,25 mol 


Thgạ = b ¬ 0,25 x B6 = 14 (g) 
FeO ; + 3H > 2Fe + 3HạO 
1 mol ö mol 2 mol 


x mol _ 0,25 mol 


xe= = = 0,125 (mol) = mụ,„„= 0,125 x 160 = 20). 


318. Cách 1: Phương trình phản ứng 
Gọi khối lượng sắt đã phản ứng là xg 
Fe + CuSO¿ -> FeSO¿ + Cu 


56g G4g 
+ở 64x 
56 
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Khối lượng lá sắt còn lại là (50 - x)g. Lập phương trình khối 
lượng lá sắt: 
(50 —- x) + _ =Bl 
56 
Giải ra ta có x = 7g 


Fe + CuSO; -> FEeSO¿y + Cu 


1 mol 1 mol 

` cớ] Ki 

56 _„ B6G 
Vậy Tùy) s0 = = = 0,125 (mol). 


Cách 2: Khối lượng lá sắt (có phủ đồng) tăng 51 - 50 = 1 (g) 
Gọi khối lượng sắt đã phản ứng là x gam, phương trình phản ứng: 
Fe + CuSO¿a -_> Cu + EeS5O, 


56g - 64g 
XE —z 
— Õ6 
64x _ R ¬.. Ặ 
'NG = Ì, giải ra ta có x = Tg sau đó giải như trên. 


Cách 3: Gọi số mol Fe đã tác dụng với CuSO¿ là x: 
Fe + CuSO¿ -> Cu + FeSO, 


l1 mol l1 mol 1 mol 
x mol | x mol x mol 
64x - 5Gx = 51 —- 50 =l —x= S = 0,125 (mol). 


314. Phương trình phản ứng, theo định luật bảo toàn khối lượng: 
Habhem † Iouso, = THAI (sọ,), Ý THỌ, | 


Sau phản ứng khối lượng dung địch nhẹ đi bao nhiêu thì có nghĩa 
là khối lượng lá nhôm tăng lên bấy nhiêu. Khối lượng lá nhôm tăng 
. 1,38g là khối lượng Cu sinh ra. 


Gọi khối lượng nhôm đã phản ứng là x gam, ta có phương trình: 
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2AL + 3CuSO, -> Ala(S§Ojs + 3Cu 


(2 x 97)g | (3 x 64)g 
| | (3x64)x 
xg 
2x97 
64 | 
(3x64). =1,38, giải ra ta có x = 0,54g. 


3x5i 


NƯỚC - AXTT - BAZƠ _ MUỐI. 1. 


-_ 815. a) MgO tương ứng với bazơ Mg(OH); 
AlaO; tương ứng với bazơ Al(OH); 
5Q; tương ứng với axit H;:SO;s 
SiO¿ tương ứng với axit Hạ51Os 
SOa tương ứng với axit HaSO¿ 
CO; tương ứng với axit HạCO; 
P¿O; tương ứng với axit HạPO¿ 
NaO; tương ứng với axit HNO¿ 
FeaOa tương ứng với bazơ Fe(OH):. 
b) Các oxit bazơ: 
CuạO: Đồng Œ) oxit; — NaạO: Natri oxit 


CaO: Canxi oxit ; CuO: Đồng (ID oxit 
FeO: Sát (II) oxIt ; FezO;: Sát (TT) oxit 


_ Các oxIt axit: 
CO;: Cacbon đioxit ; NạO;: Đinitơ pentaoxit 
SÒs: Lưu huỳnh trioxit: P;O;: Điphotpho pentaoxIt. 
- Các oxit (còn gọi là oxit không tạo muối) - 
CO: Cacbon mono oxit; NO: Nitơ oxIt 
- Các axit: = 
HCI: Axit clohidric ; HạPOx: Axit photphoric 
HNO:: AxiIt nitric 
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— Các bazơ: 
Fe(OH);: Sắt (I1) hiđroxit; 
Ca(OH);: Canxi hiđroxit 
AI(OH);: Nhôm hiäroxit; 
Cu(OH);: Đồng (II) hiđroxit 
— Các muối: 
Muối trung hoà: 
ZnSOx: Kẽm sunfat ; 
Ee(NQ;);: Sắt (II) nitrat 
Fez(SO,);: Sắt (IIT) sunfat; 
NaaPOa: Natri photphat 
Na;SO;; Natri sunfit ; 
_ CaCO;: Canxi cacbonat 
Muối axit: 
KHSOx: Kali hiđrosunfat; 
NaHCO;; NatrI hiđrocacbonat. 
316. a) Phương trình phản ứng: 


TÌNa = W = 0,2 (mol) ; ng = _ = 0,1 (mol) 
-2Na + 2H;O -> 2NaOH + H; 
2 mol 1 mol 


0,2 mol x mol 


xe= _ = 0,1 (mol) 


2E + 2H;:O -› 2KOH + H; 


4 moi 1 moi 
0,1 mol y mol 
h kệ = 0,05 (mol) 


V; sinh ra = (0,1 + 0,05) x 22,4 = 3,36 (ít). 
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b) Dung dịch sau phản ứng là dung dịch bazơ nên làm biến đổi 
màu giấy quỳ tím hoá xanh. 


817. a) Công thức các oxit của: natri, đồng, photpho, magie, nhôm, 
cacbon, lưu huỳnh: Na;O, CuO, P;O;, MgO, Al;O;, CO¿, SOs 


b) Các oxit hoà tan vào nước: Ña;O, P;O;, COa, SOs 
(q1) ˆ Na;O + H;O -› 2NaOH 
(2) P;O; + 3HạO — 2HaPO, 
(3) CO; + HạO -› HạCOs 
(4) ˆ SO; + H;O —› H;SO¿ 
— Các oxit không hoà tan vào nước: CuO, CO, MgO, AlaO; 
c) Dung dịch sau phản ứng làm biến đổi màu giấy quỳ tím hoá 
xanh: (1). 
Dung dịch sau phản ứng làm biến đổi màu giấy quỳ tím hoá đỏ: 
(2), (3), (4). | 
818. Khối lượng vôi sống (CaO) nguyên chất: 
210 x (100 ~10). 
100. 
Phương trình phản ứng: 
_ CaO + HạO -> Oa(OH); 


= 189 (kg) 


56kg ` 74kg 
189kg xkg 
_ 174x189 - 249,75 
56 


Khối lượng Ca(OH); thu được là: 249,75 (kg). 


319. Công thức hoá viết sai: NaO¿;, KSOu, Al(SO¿);, NasPO¿, AlO¿, 
MgNG@;, NaCO¡. 


Sửa lại là: Na;O, K;SO,, Al,(SO,)¿, NasPO,, Al;O;, Mg(NO¿)»;, NazCO¿. 
320. a) 4Na + O; < 2NazO 

NazO + HO —› 2NaOH 
b) 2Ca + O¿ —t!—> 2CaO 

CaO + HạO -› Ca(OH); 

Ca(OH); + CO; -> CaCOsk + HạO 
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eẴÀìẶ  ' 9Hz+O; —'—> 2H;O 
___...Na + 2HzO ¬ 2NaOH + H; 
đ) — CuO+Hạ —!—> Cu + HạO 
HạO + SO; —› H;SO/¿ 
-H;SOa + Fe —> FeSOx + H; 
e) 2Cu + Ò¿ —> 2CuO 
CưØ + CƠ — + :0u¿ CÓ; 
321. HạS: gốc axit là =5, có hoá trị II 
_ HNO;: gốc axit là -NO¿ có hoá trị 1 
H;8O: gốc axit là =8, có hoá trị II 
H;Crz¿O;: gốc axit là =CrzO; có hoá trị II 
'ƠH;COOH: gốc axit là -CHạCOO có hoá trị I. 


322. NaOH, Ca(OH);, Cr(OH);, Ba(OH);, KOH, Cu(OH), Zn(OH)›, 
Fe(OHI)s. 


328. a) Lập các phương trình phản ứng: 
KạO + HạO —> 2KEOH 


Zm + HạSO¿ -> ZnSO, + Hạ 

MgO + 2HNO; -> Mg(NQ¿); + HO 

3Ca + 2H;PO¿ -> Caz(PO¿); + 3H;Ÿ` 
FesOx + SHCI —> FeCl; + 2FeClạ + 4H;O 


1,68 | 
b) nạ =2” =0,075 (mol 
) THoh, 
Phương trình phản ứng: 
£1-¬ . TT ` f`*¬//WTT) TT 
_..= kx “Hà ĐN/ _—? ` .*. .x +19 
1 mol 1 mol 
0,075 mol — 0,075 mol 


CaO + HO -> Ca(OR); 
mọa = 0,075 x 40 = 3 (g); mọao = 8,6 - 3 = 5,6 (g) 
Dung dịch sau phản ứng là dung dịch bazơ, làm quỳ tím hoá xanh. 
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ÔN TẬP CHƯƠNG 5ð 


894. Đổi 28cm = 0,028 lít ; 20cm = 0,02 lít 
a) Phương trình phản ứng: 
2H; + O; =.. 2H;O 


2 mol 1 mol 2 mol 
2x224lát  22,44lít  2x18g 
0,028 lít xlt - Vg 
` ° Z 2 1A Vụ 2 
Trong phương trình phản ứng tỉ lệ: ——*~ = — 
: Vọ, Ị 
V 
Theo để bài cho —> = . . Vậy Oa dư. 
Mã 0,09. 02 
xe =.. 0,014 (ft) = 14cmŠ; Vẹ, a„ = 20 — 14 = 6 (cm). 
2x22,4~- : | 
0,028x2x18 
b = ————— =0,022ã (g). 
)Y= nnn4 Œ 


32ð. a) Phương trình phản ứng: 
Zn + CuS5Ox -> ZnSO¿ + Cu 


65g 64g 
` 64+ 
65 


Ta có phương trình: 50 - x + . = 49,82 


Giải ra ta CÓx = TÍ,TE = Huy = mu = 0,18 (mol). 
b) Theo phương trình hoá học trên cứ l1 mol Zn tác dụng với 
1 mol CuSO,. Vậy 0,18 mol Zm tác dụng với 0,18 mol CuSO¿. 
mọ„so, = 0,18 x 160 = 28,8 (g). 
326. Cho dung dịch HƠI vào 4 mẫu thử chứa bột AI, Cu, FeaO¿; và 
CuO, ta có nhận xét sau: 
— Mẫu thử không thấy có phản ứng là Cu. 
- Mẫu thử có khí bay ra là AI:. 
2AI + GHCI -› 2AICIạ + 3H;Ÿ 
- Mẫu thử sau phản ứng với dung dịch HCI cho đụng dịch màu 
xanh là CuO: 
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CuO + 2HCI — CuC]l; + HO 
Màu xanh 

— Mẫu thử tan trong dung dịch HƠI là EezOa. 

327. Dùng giấy quỳ để thử các mẫu thử có 4 chất riêng biệt. trên,. 
mẫu thử làm quỳ tím hoá xanh là dung dịch NaOH, mẫu thử nào làm 
quỳ tím hoá đỏ là dung dịch HƠI. Còn hai dung dịch không đổi màu 
quỳ tím là dung dịch nước cất và dung dịch KƠI. Đun cạn hai mẫu thử 
này, mẫu thử còn lại một chút cặn trắng là mẫu thử chứa muối KƠI. 

328. a) Mg + 2HOI —› MẸ]; + Hzĩ : 

b) 2AIl+ 2H;SOa —> Alz(SO¿)s + 3H¿†° 
c) MgO + 2HCI -› MgCl]; + HạO 

d) 3CaO + 2H;POa _> Caz(PO¿); + HO 
e) CaO + 2HNO; -> Ca(NO;); + HạO. 


329. a) Công thức của các muối sau: 
(1) KƠI; (2) Ca(NQ¿);; (3) CuSOx; (4) Naz5Os; (5) Vườn 
(G) Cas(PO¿)s; (7) CuCOa. 
b) Các chất trên thuộc loại các hợp chất sau: 
— Oxit axit: khí cacbonic CO¿, khí sunfurơ SÒs 
— Oxit bazơ: sắt (TH) oxit FezO; 
_— Bazơ: natri hiđroxit NaOH 
— Axit: axit clohidric HƠI, axit photphoric H;PO, 
— Muối: muối ăn NaCIl. 


330. a) Nguyên liệu cần cho biến đổi hoá học này là: Cu, O; và Hạ 
Fe + 2HCI —› FeCla + Hạ 
2KMnO, -> K;MnO, + MnO; + O¿ 
Fe + CuSOx -> FeSO¿ + Cu 
2Cu + O; -› 2CuO 
CuO + Hạ > Cu + HạO 


b) NHư_: trình điện phân nước: 2HaO hi 2Ha + O; 
| 2V 1V 
Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ 
số mol, nên | | 
nạ :nọợ =2:1 
Đuy ra: = 
nẹ  Ả 


Tu kz 


... ... .“ . ẽn.  .. ra... aẽe... nh. re 
+2 QỚ COI1E, UIÚC Diiöđii 0Ú CO LHUUCU 1 k12\27. 
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gö1. MọQœo = 64 + 16 = 80“ 
Mgạo = 56 + 16 = 72 


Theo đầu bài CuO chiếm 20% về khối lượng, vậy: 
mouo trong hỗn hợp là: " x50 = 10 (g) 
10. „ 
= nọuo = 80 = 0,125 (mol) | 
¬ T00 B0 = 40 (g) => no = s = 0,56 (mol) 


Phương trình phản ứng: 


CuO : + H; —> Cu + HO 
1 mol 1 mol 
0,125 mol 0,125 mol 
FeO + Hạ kề Fe + H;O 
1 mol 1 mol 
0,B6 mol 0,56 mol 


S”ny cân dùng là (0,B6 + 0,125) = 0,685 (mol) 
V,, cần dùng là 0,685 x 22,4 = 15,834 (ít) 
Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng oxi hoá — khử. 
332. Mẹo = 80 Œ) ; 
Mp,o, = 160 (g) 
Theo để bài cho: 


80 40 
THpẹ,Q, = 100" B0 ¬ 40 (g) —> Rpẹ,OQ, = 160 = 0,25 (mol) 
20- 10 
T1ncuo Z 100" B0 = 10 (g) —> Tcụo = 80 = 0,125 (mol) 
CuO + H + Cu+HO  () 
1 mol 1 mol 


0,125 mol 0,125 mol 
FeaOa + 38H => 2Fe+3H:O (2) 
1 mol 3modl - 
0,25 mol 0,25 x3 
5 Tu BH. cân dùng: 0,125 + 0,75 = 0,875 (mol) 


_V„ cần dùng : 0,875 x 22,4 = 19,6 (ít). 
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3833*. Phương trình phản ứng điều chế các chất: 

— Điều chế Cu: Fe + CuSO¿ —› FeSOx + Cu - 

- Điều chế CuO:  2Cu+O; + 9CuO- 

- Điều chế AICI; bằng 2 phương pháp: 

a) AI + 6HCl — 2AICl+3H1  - 

b) 4A1 + 3O; -› 2AlạO;; 

AlaOs + GHƠI —› 2AICIạ + 3H;O 

- Điều chế FeClạ: Fe + 2HCI -> FeCla + HẦ 

334*. Hướng dẫn giải: 

— Tính m;ạ và mự„ trong 60,ð (g) .à ngẹ VỀ nzn” 

— Phương trình phản ứng của Fe, Zn tác dụng với N dịch HƠI. 
Dựa vào số mol Fe, Zn ta tính được thể tích khí Hạ cũng như khối 
lượng 2 muối. | | 

Đáp số: Vụ = 22,4 (ít); my¿aạ = 63, 5 (6); Tzuoị = 68 (8). 


355". H.. dẫn giải: : : tạ 
a) Viết phương trình phản ứng Fe tác it với axit H;SO, tính 
nge và 1 sọ, từ đó dựa vào phương trình phản ứng xem chất nào còn 


dư, chất nào tác dụng hết. Tính Vị, theo chất tác dụng hết. 
Vụ, = 5,6 (ít) 


b) m;ạ dư sau phản ứng: 8,4 (g). 
386. a) Phương pháp 1: 
Phương trình phản ứng: 
2CO + O; —› 2CO;; 
2Ha + O¿; -› 2H:O 
89,6 


Bố mol oxi: ——— = 4 (mol) 
22,4 


— Từ các phương trình hoá học trên ta nhận thấy: 
2 mol hiđro (hay CO) đều phản ứng với 1 mol OXI 
8 mol hỗn hợp phản ứng 4 mol oxi 

° Gọi số mol CO là: x ; số mol Hạ là (8 - x) 
28x + 2(8 - x) = _ 
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CHải ra ta có: x = 2 


%Woo= Sx100% = 25%; %Vụ, = Sx100% = TB%. 


Phương pháp 2: 


- Gọi khối lượng khí CO là xg —> nco = 
- Khối lượng Hạ là: 


(68 - x)g —> nụ _.= ) 


2GO + Os _> 2O; 


X b4 
—— mol [ mol 
28 28x9 
2H; + Os => 2H:O 
_ (68—x 68-—x 
mol mol 
2 2x2 
Ta có phương trình: — .. =4 
28x2 4 
Giải ra ta tính x = 5G (g) hay 2 (mol) 
Sau đó tính% thể tích các chất như trên. 
Phương pháp 3: 


- Gọi số mol CO là x ; số mol Hạ là y. 


— Phương trình phản ứng: 2CO + O; -> 2CO; 
| X mới Š mol 
2 


2H: + Os —> HạO 


M 
mol — mol 
' 2 
` +y=8 
=}' =4,Giải hệ phương trình 2 ấn: si 
22 28x + 3y = 68 _ 
Giải ra ta có x = 2. Sau đó tính thành phần phần trăm các chất 


như trên. 


b) Đáp số đúng: B. 
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‹„ 6. 


DUNG ĐỊCH 


. TÓM TẮT KIẾN THỨC 


1. Định nghĩa: Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và 
chất tan. 


2. Các loại nông độ và sự chuyển đổi nồng độ | 
d) Nông độ phần trăm uò nông độ mol 

Phần trăm (C%) So I, An Cự) - 
—¬ 


C% = TH ehất tan 
TNgụng dịch 


Chất tan 


Dung dịch 


Công thức 


Cựy êm —. (mot 
J dịch 


b) Sự chuyển đổi giữa nông độ phân trăm uà nông độ moÏ 


- Công thức chuyển từ nồng độ phần trăm (C%) sang nồng độ mol (Cm) 


Cụ = C% v 


D là khối lượng riêng của dung dịch g/m] 
M là phân tử khối của chất tan _ 


- Chuyển từ nồng độ mol (Cu) sang nồng độ phần trăm (C%) 


D Œ&g/dm?) có m (kg) và V (dm” hay lít). 
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3. Pha trộn dung dịch 
g) Phương pháp đường chéo 


Khi pha trộn 2 dung dịch cùng loại nồng độ, NhNnG loại chất tan 
thì có thể dùng phương pháp đường chéo. 


s Trộn mị gam dung dịch có nồng độ C¡% với mạ gam dung dịch 
có nồng độ Ca% thì thu được dung dịch mới có nồng độ C%: 


mị gam dung địch C¡ [Ca ~GI 
C S —h 
7 NI mạ |C¿-C| 


mạ gam dung dịch Ca M.:. 


e Trộn Vị ml dung dịch có nồng độ C¡ mol với Vạ ml dung dịch có 
nồng độ Ca mol thì thu được dung địch mới có nông độ C mol và giả sử 
có thể tích Vị + Vạ ml: 


Vị ml dung dịch C¡ | C; - CỊ | | 
` ⁄ V 
C = — 

F4 ` Vạ. |C: -0 


Vạ mì dung dịch C¿ c 
s Sơ đồ đường chéo còn có thể áp dụng trong việc tính khối lượng 
riêng D _ 
V; lít dung địch Dị ` 7 D; - DỊ 
` V;ạ |D,-D| 
Vs lít dung dịch D; |D¿ - DỊ 
(Với giả thiết V = Vị + Vạ) 
b) Dùng phương trình pha trộn 
mịCi + mạÕs = (mi + mạ)C 
mm¡ và mạ là số gam dung dịch thứ 1 và dung dịch thứ 2 
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C¡ và Cạ là nồng độ % dung dịch thứ 1 và dung địch thứ 2 
€ là nông độ dung dịch mới 

.m¡(Ö) — C) = mạ(C — Ca) 

C;>C>C; 

.Từ bhư(ờiiE trình trên rút ra: KỶ — 
| | mạ C¡—C 
Lưu ý: Khi pha trộn các dung dịch, cần chú ý: 


Có xảy ra phản ứng giữa các chất tan hoặc giữa chất tan với dung 
môi không? Nếu có, cần phân biệt chất đem hoà tan với chất tan. 


Ví dụ: Cho Na¿O hay SO; vào nước. 
NazO + H;O —› 2NaOH 
Ni + HạO —> HaSOu 
Khi chất tan phản ứng với dung môi, phải tính nồng độ của sản 
phẩm chứ không phải tính nông độ của chất tan đó. 
Ví dụ: Cần thêm bao nhiêu gam SO; vào 100 gam dung dịch 
H;SO, 10% để được dung dịch H;SO, 20%? 
Hướng dẫn cách giải: Gọi số mol SO; cho thêm vào là x 
ĐO; + HO -› H;SO¿ 
x mol x mol 
mụ sọ, bạo thành 9ồx, mẹo, cho thêm vào 80x 


10+98x _ 20 


C% dung dịch mới: ——————=—— 
80x+100 100 


Giải ra ta có x = — mol > mạo, thêm vào 9,7B6 gam 

'Có thể giải theo phương trình pha trộn như đã nêu ở trên. 

4. Tính nồng độ các chất trong trường hợp các chất tan eó 
phản ứng với mÌau | 

1⁄ Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra để biết chất tạo 
thành sau phản ứng. 


S/ TT nh ế 


 ^ị 
A£Ai X 14111 ¡s3 


† (h: 
+Á 


_¬^z^ 
444V 


3/ Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch sau phản ứng. 
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Cách tính bhối lượng dung dịch sưu phản ứng: 
° Nếu chất tạo thành không có chất bay hơi hay kết tủa _ 
2 THuậc chất tham gia = THdd sau phản ứng 
e Nếu chất tạo thành có chất bay hơi hay kết tủa 
TÍĨqdd sau phản ứng = 22ITyác chất tham gia — Hlkhi 
TÍĨđd sau phản ứng Sun chất tham gia — THkết tủa 
Hoặc: TĨqad sau phán ứng 2 mac chất tham gia — THhkết tủa — THkhí 
Chú ý: Trường hợp có 2 chất tham gia phản ứng đều cho biết số 
mol (hoặc khối lượng) của 2 chất, thì lưu ý có thể có một chất dư. Khi 
đó tính số mol (hoặc khối lượng) chất tạo thành phải tính theo lượng 
chất không dư. 
4/ Nếu đầu bài yêu cầu tính nông độ % các chất sau phản ứng, 
nên tính khối lượng chất trong phản ứng theo số mol, sau đó từ số mol 
quy ra khối lượng để tính nồng độ %. : 


5ð. Sự chuyển từ độ tan sang nông độ phần trăm và ngược lại 

— Chuyển từ độ tan ru nông độ phân trăm: Dựa vào định nghĩa độ 
tan, từ đó tính khối lượng dung dịch, suy ra số gam chất tan trong 100g 
dung dịch. | 

— Chuyển từ nông độ phần trăm sang độ tơn: Từ định nghĩa nồng 
độ phần trăm, suy ra khối lượng nước, khối lượng chất tan, từ đó tính 
100g nước chứa bao nhiêu gam chất tan, 


— Biểu thức liên hệ giữa độ tan (S) và nông độ phần trăm của chất 
tan trong dung dịch bão hoà: 


% = 5 x 100% 
100+®S 


6. Bài toán về khối lượng chất kết tỉnh 


Khối lượng chất kết tinh chỉ tính khi chất tan đã vượt quá độ bão 
hoà của dung dịch. 


7. Khi gặp dạng bài toán làm bay hơi c gam nước từ dung dịch có 
nồng độ a% được dung dịch mới có nổng độ b%. Hãy xác định khối 
lượng của dung dịch ban đầu (biết b% > a%). 
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Gặp dạng bài toán này ta nên giải như sau: 


- Lập được phương trình khối lượng chất tan trước và sau 
phản ứng. 


- Giả sử khối lượng của dung dịch ban đầu là m gam 
Ta có phương trình: 


a.m _ b(m-c) 


Khối lượng chất tan =. : 
lều 100 — 100 


Giải phương trình trên ta có: m = = 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


DỤNG DỊCH, ĐỘ TAN MỘT CHẤT TRONG NƯỚC,. 


NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 


337. Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp: độ tan, dung dịch 
bão hoà, dung dịch chưa bão hoà, chất tan, nhiệt độ, áp suất. 
_) là dung dịch có thể hoà tan thêm ............... ở nhiệt độ 


xác định. ........ hs. là dung dịch không thể hoà tan thêm ............. Ở 
nhiệt độ xác định. 


b) Ỏ nhiệt độ xác định, số gam chất có thể tan trong 100g nước để 


tạo thành .................. được gọi là ....... sánh tac của chất. 
c) Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của đa số chất rắn là ........... , độ tan 
của chất khí trong nước sẽ tăng nếu ta giảm .............. và tăng ................. 


338. Bảng dưới đây cho biết độ tan của 3 muối trong nước ở những 
nhiệt độ khác nhau: 


180 


Đóng góp EDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


HTTPS://SACHHOC.COM 


PDF Eraser Free 


.a) Qua bảng độ tan của 3 muối trên, em có nhận xét gì về độ tan 
của chất rắn? : 

b) Vì sao nhiệt độ chỉ ghi tới 100°C? 

339. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. 

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là: 


A. Số gam chất đó có thể tan trong 100g phu môi để tạo thành 
dung dịch bão hoà. 


B. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung dịch. 

C. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước. 

D. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung 
dịch bão hoà. 

340. Hãy chọn câu trả lời đúng: 

Nồng độ phần trăm của dung dịch là: 

a) Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch. 

b) Số gam chất tan trong 100g dung dịch. 

c) Số gam chất tan trong 100g dung môi. 

Nồng độ mol của dung dịch là: 

d) Số mol chất tan trong 1 lít dung môi. Bào 
e) Số mol chất tan trong một thể tích dung dịch › xác định. 
f) Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch. 


341. Hoà tan 7,18g muối NaCl vào 20g nước ở 20G thì được kh, 
dịch bão hoà. Độ tan của NaGCl ở nhiệt độ đó là 


A. 35g B. 35,9g C. 53,85g D. 71,8g. 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 


342. Độ tan của KCI ở 40°C là 40g. Số gam KCI có trong 350g 
_ dung dịch bão hoà ở nhiệt độ trên là: 


A.150g  B.100g C. 90g D. 50g. 


343*. Biết độ tan của muối NH„Cl ở 20°C là 37,2g. Hỏi có bao 
nhiêu gam muối NHaCI trong 300g dung dịch NHuCI bão hoà? 


344*. a) Độ tan của muối ăn (NaCl) ở 20°C là 36g. Xác định nồng 
độ phần trăm của dung dịch bão hoà ở nhiệt độ trên. 
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b) Dung dịch bão hoà muối NaNQ¿ ở 10°C là 44,44%. Tính độ tan 
của NaNG. : | 


345*. a) Hoà tan 2g NaCI trong 80g HạO. Tính nồng độ PHoN trăm 
của dung dịch. 


b) Chuyển sang nốt độ phần trăm dung dịch NaOH 2M có khối 
lượng riêng D = 1,08 g/ml. 


c) Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế được 3 lít dung dịch 
_ NaOH 10% biết khối lượng riêng của dung dịch là 1,115 g/ml? 


346. a) Khi làm bay hơi 50g một dung dịch muối thì thu được 0,5g 
muối khan. Hỏi lúc đầu, dung dịch có nồng độ bao nhiêu phần trăm? 


b) Hoà tan 25g CaCla.6HaO trong 300ml nước. Dung dịch thu được 
có D là 1,08 g/ml. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch rồi chuyển 
sang nồng độ mol. 


` 347. Muốn thêm nước vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để thu được 
dung dịch có nồng độ 0,1M thì lượng nước phải thêm vào là: 


A. 20 lít | B. 16 lít _©. 18 lít D. 22 lít. 
Hãy chọn đáp số đúng. 


348. Hoà tan 25g chất X vào 100ml H;O, dung dịch có khối lượng 
riêng là 1,143 g/ml. Nồng độ phần trăm và thể tích dung dịch lần lượt là: 


A. 30% và 100ml B. 25% và 80ml 
C. 35% và 90ml D. 20% và 109,4 mi 
Hãy chọn đáp số đúng. _ 


_349. Hoà tan 5 ,“2g Na;CO¿. 10HạO (xôđa tỉnh thể) vào 44,28ml 
nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là: 


A. 4,24% B. 5,24% C. 6,5% D. 5%. 
- Hãy giải thích sự lựa chọn. 


350. Người ta pha 40g nước vào 80g dung dịch NaOH có nồng độ 30%. 
Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH thu được là: 


A. 30% B. 40% ©. 20% D. 25%. 
Hãy chọn đáp số đúng. 
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351. Hoà tan NaOH vào 200g nước để thu được dung dịch có nồng 
độ 8%. Khối lượng NaOH cần dùng là: 


A. 18g B. 16g _C.20g D. 17,39g. 
Hãy chọn đáp số đúng. 
352. Khối lượng riêng của dung dịch KOH 12% là 1,1 g/ml. Nồng độ 
mol của dung dịch KOH 12% là: 
A. 2M B. 3M C. 2,36M D. 4M. 
Hãy giải thích sự lựa chọn. | 
353”. a) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được nếu như người _ 
ta cho thêm nước vào 400g dung dịch NaOH 20% để tạo ra 3 lít dung 
dịch mới. 
b) Cho 40ml dung dịch NaOH 1M vào 60ml dung dịch KOH 0,5M. - 
Nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch lần lượt là: 
A. 0,2M và 0,3M - B. 0,3M và 0,4M 
C. 0,4M và 0,1M D. 0,4M và 0,3M. 
Hãy giải thích sự lựa chọn. 


354. a) Cho thêm nước vào 150 gảm dung dịch axit HCI nồng độ 
2,65% để tạo 2 lít dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được. 


b) Cho 160ml dung dịch HạSO¿ 40% có D = 1,31 nh Số moi 
_ HaSƠ có trong dung dịch đó là: 


A. 0,8 mol B. 0,43 mol C. 0,9 mol D.0,86 moi. 
Hãy chọn đáp số đúng. 
355*. a) Phải lấy bao nhiêu ml dung dịch HạSO, vớ khối lượng 
riêng là 1,84 g/ml để trong đó có 2 ,45g HaSOu? 


b) Cho sản phẩm thu được khi oxi hoá hoàn toàn 5,6 lít khí sunfurơ 
(đo ở đktc) vào trong 57,2ml dung dịch HaSOx 60% có D = 1,5 g/ml. 
Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit thu được. 


356”. a) Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch có nồng độ 36% 
(D = 1,19g/ml) để pha 5 lít HCI có nồng độ 0,5M? 


_b) Cho bột nhôm dư vào 200ml dung dịch HƠI 1M ta thu được khí 
Ha bay ra. 
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(1) Viết phương-trình phản ứng và tính thể tích khí Ha bay ra (điều 
kiện tiêu chuẩn). 


_ (2) Dẫn toàn bộ khí hiđro bay ra đi qua ấu đựng bột CuO dư nung 
nóng thì thu được 5,76 gam Cu. Tính hiệu suất của phần ứng này. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


357. Độ tan của phân đạm 2 lá NH„NO; ở 20°C là 192g. Ở nhiệt độ - 

này dung dịch bão hoà NHNO; có nồng độ phần trăm là 
A.60%  B.34% C.65/75% — D.70%. 

Hãy giải thích sự lựa chọn. | 

358*. a) Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120g dung 
dịch NaOH 20% để thu được dung dịch mới có nồng độ 25%? 

b) Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được 
sau khi hoà tan 12,5g CuSOx.5H¿O vào 87,5ml nước. Biết thể tích dung 
dịch thu được bằng thể tích của nước. 

359*. a) Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500 gam dung dịch 
NaÐOl 12% để có dung dịch 8%? 

b) Phải pha thêm nước vào dung dịch HzSO, 50% để thu được một 
dung dịch 20%. Tính tỉ lệ về khối lượng giữa lượng nước và lượng dung 
dịch axit phải dùng. 

co) Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSOa.5H;O và bao nhiêu gam 
dung dịch CuSO¿x 4% để điều chế 500g dung dịch CuSO¿ 8%? 

360”. a) Cần lấy thêm bao nhiêu gam NaCl vào 500 gam dung dịch 
NaCl 8% để có dung dịch NaCl 12%”? 

b) Cho 124g Na;O vào 876ml nước. Tính nồng độ % của dung dịch 
sau khi chất tan tan hết. 

c) Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO¿.5H¿O và bao nhiêu gam . 
nước để điều chế 500 gam dung dịch CuSO¿ 8%? 

361. a) Đem hoà tan 246g muối FeSO¿u.7H;O vào nước thu được 
22g dung dịch FeSOa. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch FeSO¿? 

b) Trộn 500 gam dung dịch HCI 3% vào 300g dung dịch HCI 10% 
thì thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu %? 
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c) Tính khối lượng NaCI kết tinh khi hạ nhiệt độ của 1800 gam dung 
dịch NaCl 30% ở 40°C xuống 20%. Biết độ tan ở 20C là 36 gam. 

362*. A là dung dịch HCI có nông độ 0,3M. B là dung dịch HCI có 
nồng độ 0,6M. 

a) Trộn A và B theo tỉ lệ thế tích Vụ : Vạ = 2 : 3 được dung dịch C. 

Hãy tính nồng độ mol của dung dịch C. 

b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ nào để được dung dịch HCI có nồng 
độ 0,4M? 

363*. a) Làm bay hơi 75ml nước từ dung dịch HaSOx có nồng độ 
20% được dung dịch mới có nồng độ 25%. Hãy xác định khối lượng của 
dung dịch ban đầu. Biết D„ưøc = † g/ml. 


b) Xác định khối lượng NaCI kết tinh trở lại khi làm lạnh 548g Biiif0 
dịch muối ăn bão hoà ở 50°C xuống 0°C. Biết Sxac¡ ở 50°C là 37g và. 
SNaCI lộ) 0°C là 35g. 


364. Hoà tan 6 gam magie oxit vào 50ml dung dịch HạSO¿ 
(D = 1,2 g/m)) thì vừa đủ. | 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng HaSO¿ tham gia phản ứng. 

c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H;ạSO¿. 

d) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng. 

365. Cho 150g CuSO,.5HzO vào 350ml nước tạo thành dung dịch A. 

a) Tính nồng độ % dung dịch A thu được. | 


b) Lấy 1/4 khối lượng dung dịch A cho tác dụng với dung dịch 
NaOH 20%. Tính lượng dung dịch NaOH vừa đủ phản ứng với lượng 
dung dịch A đã lấy. 


366. a) Cho 10 gam CaCOs vào 182,5 gam dung dịch HOI 5%. 
(1) Viết phương trình phản ứng. 
(2) Tính nồng độ % các chất trong dung dịch thu được. 


b) Cho 14,3 gam tinh thể NaaCOs.10HạO vào 200 gam dung dịch 
HƠI 5%. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch thu được. 


367. Hoà tan một lượng oxit kim loại hoá trị (II) vào một lượng dung 
dịch HạSO¿ có nồng độ 20% vừa đủ để tạo thành dung dịch muối sunfat 
có nồng độ 22,64%. Tìm công thức hoá học của oxit kim loại. 
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_368. Trong phòng thí nghiệm, một em học sinh đổ một lọ đựng 
150ml dung dịch HCI 10% có D là 1,047 g/ml vào lọ khác đựng 250ml 
dung dịch HCI 2M được dưng dịch A. Theo em, dung dịch A có nồng độ 
mol nào sau đây? 

A. 2M B.3M —©, Nền D. 2,325M. 
Hãy giải thích sự lựa chọn. 
369. Hoà tan 336ml khí HCI (đktc) trong 200ml nước. Biết thể tích 
của dung dịch thay đổi không đáng kể. Nồng độ mol của dung dịch sau 
khi hoà tan là: 


A.0,05M B.0,025M C. “hp he D.0,15M. 
Hãy chọn đáp số đúng. 


370. a) Để có được dung dịch NaCl 32% cần phải lấy bao nhiêu 
gam NaOl hoà tan trong 200g nước? 


A. 90g_ B. 141,18g C.9412g  D.100g 
Hãy giải thích sự lựa chọn. | 
b) Để có được dung dịch KOH 32%, khối lượng nước cần dùng để 
hoà tan 40g KOH là: | 
A. 40g _B.60g C. 80g D. 85g. 
du chọn đáp số đứng: , | 


BÀI TẬP TỔNG ki 


371. Khi đốt cháy hoàn toàn 20g hiđro thu được 180g hơi nước. Nếu 
phân huỷ hoàn toàn 20g nước thu được 4,44g hiđro. Những số liệu trên 
có phù hợp với định luật thành phần không đổi không? 

—A, Có, cả hai trường hợp đều phù hợp. - 

B. Không, cả hai trường hợp đều không phù hợp. 

C. Trường hợp một phù hợp, trường hợp hai không phù hợp. 

D. Trường hợp một không phù hợp, trường hợp hai phù hợp. 

Sứ. Hioà tan NaOH rắn vào nước để tạo thành hai dung dịch Ã và 
B với nồng độ phần trăm của dung dịch A gấp 3 lần nồng độ phần trăm 
của dung dịch B. Nếu đem pha trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ khối 
lượng mạ : mạ = 5 : 2 thì thu được dung dịch C có nồng độ phần trăm là 


^¬^“meo/ R1 ^ _” ^ 


20%. Nồng độ phần trăm của hai dung dịch A và B lần lượt là: 
A. 24,7% và 8,24% B. 24% và 8% 
C. 27% và 9% —Œ. 80% và 10%. 
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373. Trộn V; lít dung dịch HCI 0,6M với Vạ lít dung dịch NaOH 0,4M 
thu được 0,6 lít dung dịch A. Biết rằng 0,6 lít dung dịch A có thể hoà tan 
hết 1,02g AlaOs. Thể tích V: và Vạ cần dùng là: 

A. V: = V: = 0,28 lít B.V:ị=Vạ= 0,3 lí 
C. Vị = 0,22 lít; Vạ = 0,38 lít D. Tất cả đều sai. 

374. Có những nguyên tố hoá học sau: đồng, cacbon, oxi, canxi, 
lưu huỳnh, thuỷ ngân, sắt, brom, nitơ, hiđro. Viết kí hiệu hoá học của: 

a) Nguyên tố phi kim ở trạng thái rắn, lỏng, khí. 

b) Nguyên tố kim loại ở trạng thái rắn, lỏng. 

375. Một hợp chất X có 85,7%C, còn lại là nguyên tố H: Xác định 
công thức phân tử của hợp chất, biết hợp chất này có phân tử khối 
bằng phân tử khối khí nitơ. 

376. Khi đốt nóng 1g sắt kết hợp với 1,9g clo tạo ra hợp chất sắt 
clorua. Tìm công thức của hợp chất sắt clorua, biết phân tử của hợp 
chất có một nguyên tử Fe. | 

377. Phân tích một hợp chất hoá học, thấy có 3 nguyên tố hoá học 
là C, H, và O. Đốt cháy hoàn toàn 1,24g hợp chất thì thu được 1,76g 
CO¿ và 1,08g HaO. Xác định công thức phân tử của hợp chất, biết khối 
lượng mol của hợp chất bằng 62g. _ 

378. Hợp chất nhôm sunfua trong thành phần có 36%AI và 64%®S 
về khối lượng. Hãy tính hoá trị của AI trong hợp chất. - 

379. a) Tính khối lượng FeS thu được khi cho 8g bột S phản ứng với 
28g bột Fe. | 

b) Cho công thức hoá trị của muối natri hiđrocacbonat NaHGÓ, 
Hãy tính: 

(1) Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất. 

(2) Tính số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất. 

380. Đốt cháy 12g một mẫu cacbon không tinh khiết trong khí O› dư 
thu được 16,8 lít khí CO; (ở đktc). Hãy tính độ tỉnh khiết của mẫu 
cacbon trên. 

381. Để sản xuất vôi sống CaO, người ta thường nung đá vôi 
CaCO¿. Hãy tính hiệu suất của quá trình sản xuất vôi khi nung 10 tấn 
đá vôi thu được 4,48 tấn vôi sống. 
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382. Cho 8,125g Zn tác dụng với 18,25g axit clohidric HƠI. Hãy tính 
khối lượng ZnCl; và thể tích khí Hạ (đktc) tạo thành. 

383. Cho biết các chất dưới đây thuộc loại hợp chất nào, viết công 
thức các chất đó: natri hiđroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt (II) oxit,. 
muối ăn, axit clohiđric, axit photphoric. 

384. Có ba lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: S0: dịch axit, 
dung dịch kiểm NaOH, muối ăn. Làm thế nào để phân biệt các lọ bằng 
phương pháp hoá học? 

385. Đốt cháy 6,8g một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí - 
oxi dư, người ta thu được 4,48 lít khí SO; (ở đktc). Hãy tính độ tinh khiết 
của mẫu lửu huỳnh. 

386. Cho 7,2g một loại oxit sắt tác dụng với khí hiđro cho 5 ,6g sắt. 
Tìm công thức oxit sắt. 

387. Hãy viết phương trình các phản ứng hoá học tạo ra axit và 
bazơ từ các oxit mà em biết. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch 
axit và dung dịch bazơ (mỗi loại oxit cho 5 ví dụ)? 

388. Xác định công thức hoá học của một oxit của nhôm, biết tỉ số 
khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi bằng 4,5 : 4. 

389. Đốt nóng 0,675g bột nhôm trong khí clo, người ta thu được 
3,3375g hợp chất nhôm clorua. | 

Xác định công.thức hoá học của nhôm clorua. Giả sử chưa biết hoá. 
trị của AI và CI. | | | 

390. Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng lượng khí oxi dư, người ta 
được hỗn hợp khí cacbonic và khí oxi. 

a) Xác định thành phần phần trăm theo số mol của khí oxi trong 
hỗn hợp có 0,3.1023 phân tử CO; và 0,9.10Ÿ phân tử O¿. 

b) Trình bày phương pháp hoá học tách riêng khí oxi và khí 
cacbonic ra khỏi hỗn hợp. 

391. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự oxi hoá: 

a) Đơn chất: AI, Cu, Fe,S,P,N. 

b) Hợp chất: C©CHạ, CaHa, CaHo, CaHạO (cồn đốt). Biết rằng Sự OXỈ 
hoá các hợp chất này cho khí CO; và HạO. | 

392. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm khí CO và khí Hạ cần 
dùng 6,72 lít khí oxi và sinh ra 4,48 lít khí CO;. Xác định thành phần 
phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo số mol. Biết rằng các khí đều 
ở điều kiện tiêu chuẩn. 
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393. Bình đựng gảs dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 
12,76kg butan CaH¡o ở trạng thái lỏng do được nén dưới áp suất cao. 
Tính thể tính không khí cần dùng (đktc) để đốt cháy hết lượng nhiên 
liệu có trong bình. Biết oxi chiếm 20% về thể tích có trong không khí. 

394. Có 4 lọ mất nhãn đựng các khí sau: oxi, nitơ, không khí, khí 
cacbonic. Làm thế nào có thể phân biệt được các khí trong mỗi lọ bằng 
phương pháp hoá học? 

395. Bốn bình có thể tích và khối lượng bằng nhau, mỗi bình đựng 
một trong những khí sau: oxi, hiđro, nitơ, khí cacbonic. Hãy cho biết số 
phân tử của mỗi khí và khối lượng khí có trong các bình có bằng nhau 
không? Giải thích. Biết các khí trên đều ở cùng điều kiện. 

| 396. Có 4 lọ mất nhãn đựng một trong những chất lỏng không màu 
sau: nước muối, dung dịch axit sunfuric, nước vôi trong, dung dịch 
NaOH. Nêu phương pháp hoá học phân biệt các chất lỏng đựng trong 
mỗi lọ và viết các phương trình phản ứng (nếu có). 

397. So sánh thể tích khí hiđro sinh ra trong mỗi trường hợp sau: 

a) 0,1 mol Fe tác dụng với dung dịch HạSO¿ loãng, dư. 

0,1 moi AI tác dụng với dung dịch HaSO¿ loãng, dư.. 

b) 0,3 mol Zn tác dụng với dung dịch HCI dư. 

0,3 mol AI tác dụng với dung dịch HCI dư. 

398. Cần điều chế 5,6 lít khí hiđro (ở đktc) từ những chất có sẵn là 
magie, nhôm, sắt, axit clohidric. Hãy chọn kim loại có khối lượng nhỏ 
nhất (axit dùng dư). 

399. Khử hoàn toàn 10,86g một hỗn hợp gồm có CuO và PbO bằng 
khí hiđro, người ta thu được 1,8g HạO. Tính thành phần phần trăm về 
khối lượng các oxit trong hỗn hợp ban đầu. Tính thành phần phần trăm 
khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

400. Tính thể tích (ở đk†c) chất khử cần dùng và khối lượng kim loại 
thu được trong các thí nghiệm sau: | 

a) Khử hỗn hợp 20g CuO và 111,5g PbO ở nhiệt độ cao bằng khí 
hiđro. | | _ 

b) Khử hỗn hợp 0,2 mol Fe;O; và 0,1 mol FeaOx ở nhiệt độ cao 
bằng khí CO. _ 
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HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 6 


DUNG DỊCH - ĐỘ TAN MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 


NỒNG ĐỘ ĐUNG DỊCH 


387. a) Dung dịch chưa bão hoò là dung dịch có thể hoà tan thêm 
chất tan ở nhiệt độ xác định. Dung dịch bão hoà là dung dịch không 
thể hoà tan thêm chết tơn ở nhiệt độ xác định. 


b) Ở nhiệt độ xác định, số gam chất có thể tan ch n, 100g nước 
để tạo thành dưng dịch bão hoà äược gọi là độ ¿ơn của chất. 


c) Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của đa số chất rắn là nhiệt độ 
độ tan của chất khí trong nước sẽ tăng nếu ta giảm nhiệt độ và tăng 
áp suất. : 


838. a) Độ tan của đa số chất rắn thường tăng khi nhiệt độ tăng. 
Chất rắn NazSO¿ không theo quy luật trên, độ tan giảm khi nhiệt độ 
càng tăng. Ở 40°C chất tan nhiều nhất là Na;SO,. 


b) Ở nhiệt độ trên 100°C, dung môi là nước sẽ bay hơi, khiến cho 
độ tan của chất không xác định được. 


339. Câu trả lời đúng: D. 
340. Câu trả lời đúng: b và Í. 
_ 841. Đáp số đúng: B. 
342. Đáp P đúng: B.. | 
343*. Khối ¡ lượng NHẠOI trong 300g dung dịch NH,CI suy hoà: 


300 x 87,9 
Ý.../ n6... 
m 5 1001.87,2) 4 (8) 


844*. a) 100g nước ở 20°C hoà tan 36g muối ăn 
Trong 136g dung dịch chứa 36g muối ăn 


Vậy trong 100g dụng dịch chứa x øg muối ăn 
36 x 100 
=———— = 26,4ï (g) 
136 


hm 
à tan 44,44g NaNO; 
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100g nước hoà tan xg NaNOQ; 


— 44,44x100 


"...... 
° B5, B6 (8) 


Độ tan của muối NaNO; ở 10°C là 80 gam. 


345*, a) Theo định nghĩa C% tính bằng số gam chất tan có trong 
100g dung dịch. Ta có: 


Cœ - X gam chất tan 2g chất tan 
100g đđ (2+80)g dd 
b) Áp dụng công thức: m=VxD 


x 100% = 2,44% 


1 lít dung dịch NaOH 2M (D = 1,08 g/m]) có khối lượng 1080g. 

Trong 1080g dung dịch NaOH 2M có 80g 
"Vậy 100g 
_ 100x80 


1. ca. 
#“ “10g80 XP iẾc, 


xg 


Vậy nồng độ C% của dung dịch NaOH là 7,4%. 
c) Khối lượng 3 lít dung địch NaOH 10% là: 
m=VWVxD= 3000 x 1,115 = 3345 (g) 
Khối lượng NaOH chiếm 10% khối lượng dung dịch nghĩa là chiếm: 


10 
3345 x —— = 334,5 
x T (g) 


34G. a) Trong 50g dung dịch có 0,5g muối khan 
Vậy trong 100g dung dịch có x g muối khan 


0,5x100 
b8 nÏ 
s0 (g) 


Vậy nông độ ban đầu là 1%. 


Gọi số gam CaCl; trong 25g CaCl;.6HaO là x. 
Ta có: an ->xXx = 12,7 (g) 
25 219 


Coi khối lượng 300ml nước là 300g (D của nước = 1) thì khối lượng cả 
dung dịch là: 
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_800g + 25g = 325g 


AM 
CZ(cacn;) = FT hố = 3,95 


- Áp dụng công thức: 
=0 s08. = 
M: 111 


Cụ = 0,38 mol/ hay 0,38M 


= 0,38 (mol/) 


- Hoặc có thể tính theo cách sau: 


Trong _ ¬ CaQl. 


1000x8,9 : 1,08 


Vây 1000ml] có Cụ = 
SƠ nhện hàn TP 111 100 


= 0,38 (mol}) 


847. Đáp số đúng: C | 

Trong 2 lít dung dịch NaOH 1M có 2 mol NaOH 

Trong 1 lít dung dịch sau khi pha loãng có 0,1 mol NaOH 

Trong x lít dung dịch sau khi pha loãng có 2 mol NaOH 
1x2 


, 


Vậy lượng nước phải thêm 20 — 2 = 18 (ít). 


= 20 (ít) 


%X = 


348. Đáp số đúng: D 


C% = —2”_—_.100% = 20%. 
100+ 2ð 
+ 1 . m 125 
Thể tích dung dịch: V = —=———— = 109,4 (mì). 
D 1,143 


349. Đáp số đúng: A 
MNs,co,1onạo = 2868 
Trong 286g Na;CO¿.10H;O có 106g Na;COa 


Vậy trong 5,72 gam xôởa tỉnh thể có x gam NazCO; 


_ 5,79x106 


No 2,12 Œœ) 


Ta có: x 
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Coi 44,28ml nước có khối lượng 44,28g. Khối lượng dung dịch sẽ là: 
44,28 + 5,72 = 50 (g) 


2,12x100% 
C⁄,Na„COa) = — B0. ˆ = 4,24%. 


350. Đáp số đúng: C 
- Tính khối lượng NaOH trong 80g dung dịch 30%. 
_— Tính khối lượng dung dịch sau khi pha trộn, lập tỉ lệ 


“+ x100%. 
Tqa 


3ð1. Đáp số đúng: D. 
_ #2. Ì lít dung dịch = 1000m]l dung dịch; Mong = 56g 
mạa = 1,1 x 1000 = 1100 (g) 


12x1100 
100 


Nồng độ mol của dung dịch KOH 12% là 2,36M. 


3ã3*. a) — Tính khối lượng NaOH trong 400g dung dịch NaOH 20%, 
từ đó suy ra số mol NaOH. . | 


Do đó: 1RROH = = 132 (g) ; T.KOH = _ = 2,36 (mol) 


— Tính Cụ dựa vào công thức: Ôụ = = 


b) Đáp số đúng: D. | 
đã4. a) Trong 100g dung dịch khi chưa pha loãng có 2,65g HCI 
Iönäg [500 sa s====——-- ¿z8 


„ - 1ð0 x 2,65 


Số mol HƠI = Š:^ ˆ= 0,109 (mol) HƠI 


= 3,975 (g) HƠI 


Trong 2 lít dung dịch có 0,109 mol HƠI 
Vậy trong 1 lít dung địch có 0,0545 mol HƠI 
Cụ = 0,0545M. 
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b) Đáp số đúng: D 
Áp dụng công thức m = VxD 
. Khối lượng dung dịch là: 160x1,31 = 209,6 (g) 
Trong 100g dung dịch có 40g HạSO, 
_209,6g ————. xg H;ạSO, 
_ 909,6x40 
100 
83,84 


go, = ——# 0,86 (mol). 


355*. a) Trong 100g dung dịch có 96g H;SO¿. 
Trong xg —————————— 2,45g H;ạSO¿ 
x= —: 2,552 (g) dung dịch. 


'Thể tích dung dịch cần phải lấy = =— 


Lả 


> 1,387 (ml) 


— 5,6 
PTHH 28O; + O; —Ÿ—› 280; 
2 mol 2 mol 
0,25 mol 0,25 mol 


mạo, = 0,25 x 80 = 20 (g) 


Khối lượng dung dịch axit ban đầu là: 
57,2 x 1,5 = 85,8 (g) 
8B, 8 x 60 
| 100 
SOạ+H,ạO -> H;SO, 
Imodl  - 1 mol 
0,25 mol 0,25 mol 
mạ; sọ, = 0,35 x 98 = 24,5 (g) 


Trong 85,8g dung dịch có = B1,48 (g) H;SO¿ - 


TÍN sau phản ứng = 20 + 85,5 = 105,8(g) s— 


ð1,48 + 24,5 
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856*. a) muci = ð x 0,B x 36,5 = 91,25 (g) HCI 
_91,25x100 


mạa HƠI 36% cần dùng là: ĐT = 253,47 (g) 
Š 253,47 - 
Vạa cần dùng: - . = 218 (mÌl 
da cần dùng 118 (m ) 


b) (1) ngœ = 0,2 x 1 = 0,2 (mol) 
2Al + 6HCI -—> 2AICI; + 3H;† 
2 mol 6 mol | 3 mol 
- 0,2 mọl —> 0,1 mol 


_Vụ, = 0,1 x 33,4 = 3,24 (lí) 


5, 6 


(2) nu thu được = = 0,09 (mol) | 


Hạ + CuO -> HO + Cu 
0,1 mol 0,1 mol 
Nếu hiệu suất phản ứng 100% thì nẹu sinh ra bằng ng, phản ứng 
và bằng 0,1 mol | | | 


0,09 „100% = 90%, 
01 


ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


357. Đáp số đúng: C._- 


H% = 


358*. a) Gọi x là số gam ÑaOH cần thêm vào, ta có: 
maa mới = 120 + x 
Khối lượng NaOH có trong 120g dung dịch 20%: 


` 20x120 
TNaOH = ¬. = 24 (g) 


Đau khi cho x gam NaOH vào 120g dung dịch NaOH 20%: 


THchất tan “ 24+x  Tig = 120 +x 
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24+x _ 25 


- "Theo đề bài, ta có: =—— 
120+x 100 


Giải phương trình trên, ta có x = 8 (g) 

b) (1) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch: 
NT /86;80z8 = 250g 

Trong 250g CuSO/.5HO có 160g CuSO, 

Trong 12,5g CuSO,.5H;O có xg CuSO¿x 


12,5 x 160 
X=————— 


mạa sau khi hoà tan: 12,5 + 87,ð = 100 (g) 
Ơ% = -Š— x 100% = 8% | 
100 


(2) Tính nồng độ mol của dung dịch: 
Trong 250g CuSO¿.ðH;O có 90g H;ạO và 160g CuSO¿ 
Trong 12,5g CuSO,.BH;O có xg H;O và yg CuSO, 


90 x12,5 160 x 12,5 
= ——— =Á4,5 H:O;' TT án oi hoưng: 2hơổ 
xi Ta 6 (RÓ kh M 250 


Vqa = 87,5 + ˆ° = 92 (ml); mạa = 12,ð + 87,5 = 100 (g) 


= 8 (g) Cu8O, 


`... 


0, 05 x 1000 


= 0,54M. 
92 


fCuSO, " Too = 0,05 (mol) xé CM (CuSO/) = 


359*, a) — Trong 100 gam dung dịch có 12 gam NaCl 
- Khối lượng NaCl trong 500 gam dung dịch NaC1 12% 


12xð500 „. 
————= 60 
100 (g) 


— Đặt khối lượng nước thêm vào là ag. 


41AHÔI lượng ung GIGH: (OUU + 8) 
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- Theo công thức tính nông độ phần trăm ta có: 


8% = 60 x 100% 
(B00 + a) 


Giải ra ta có a = 250 (g). 


b) Giả sử x là lượng nước phải dùng và y là lượng dung dịch 
H;SO¿ 50% phải dùng. 


100g dung dịch chứa 50g H;S5Ox 
yg dung dịch chứa ag HạSO¿ 
- Lượng H;SO¿ có trong yg dung dịch HạSO¿ 50% phải dùng là: 


B0xy - 
= = 0,5 
Bn Ông y () 


Khối lượng dung dịch H;SO, 20% thu được sau khi pha chế là: 
(x + y)g ; (x + y)g là khối lượng dung dịch sau khi đã pha thêm nước; 
0,By chiếm 20% khối lượng dung dịch. 
Ta có tỉ lệ thức: D0y ¬.. .— 
+y 100  y 


3 
2 
Tỉ lệ về khối lượng giữa lượng nước và lượng H;SO¿ ð0% phải 
- dùng để pha trộn là 3 : 2. | 
©) Meuso,s„,o = 250g; Mouso, = 160g 
- Khối lượng CuSO¿ trong 500 gam dung dịch 8%: ` 


100 gam dung dịch có 8 g CuSO, 


B00 gam dưng địch có — Š 40 Œœ) 


- Đặt a là khối lượng tỉnh thể CuSO,.BH;O cân lấy, ta có khối 
lượng dung dịch CuSO¿ 4% cần lấy là (500 — a)g 


— Ta có phương trình: 
ax160 : (B00—a)x4 = 40 (g) 
250 100 


Giải ra ta có a = 33,33 gam tỉnh thể, và khối lượng dung dịch 
CuSO¿ là 4% là: 46G,67g. 


197 
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


HTTPS://SACHHOC.COM 


PDF Eraser Free 


860*. a) - Khối lượng NaOl trong 500 gam dung địch NaCl 8% 
100g dung dịch có 8g NaOl - 
| 500 x 8 
100 


B00g dung dịch có = 40 (g) NaCl 


- Đặt a là khối lượng NaCl cần thêm vào _ 
Khối lượng chất tan là (40 + a)g 

Khối lượng dung dịch: (500 + a)g 

— Theo công thức tính nồng độ phần trăm ta có: 


(a+ 40) 
5B00+a 


12% = x100% 


Giải ra ta có a = 22,78. 


b) Phương trình phản ứng: 
"NaạO + HO. -> 2NaOH 


62g 80g_ 
124g _ ` _ốỐ * 
"` ^^ 
62 | - 
Khối lượng dung dịch: 876g nước + 124g NazO = 1000g 
C% của dụng dịch NaOH: - ^— x 100% = 16% 


1000 
c) MQ@so, = 160g; Meuso, su,o = 250g 
Khối lượng CuSO¿ trong 500 gam dung dịch bằng: 


- ð00x8 
100 


Khối lượng tỉnh thể CuSO¿.5H;O cần lấy: 
Trong 250g CuSO,.5HạO có 160g CuSO, _ 
40g CuSO¿ 


= 40 (g) 


xg : 
40x2B0 _ 
160 - 


xX= 
TỰT. Z4 đu Sỉ S72 ST Ï EfOíf 2o E 4O†77 EỔ (À 
#XMHOi ilUOHiE HUOC Cải lay 2VƯ — O2;ÐØ — SỞ (¿2? \B2- 
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Lượng muối khan FeSO, đem hoà tan là: 

Trong 278g FeSO,.7HạO có 152g FeSO, 
246g 
„ _ 1ð2x 346 


278 "¬ 
W5: dùng dịhig c””””.x106s T3ế, 
278x 1129 | 


b) - Khối lượng HCI trong 500g dung dịch 3%: 


300 x 10 
100 


X6 


500x8 
0 
- Khối lượng HCI trong 300g dung dịch 10%: 


- Tính theo công thức tính nồng độ phần trăm: 


_ Cai. z i02 
100 100 
(B00+300)  - 


c) Khối lượng NaCl trong 1800 g dung dịch 30% 
1800 x30 
100 
Khối lượng nước: 1800 - 540 = 1260 (g) 
Khối lượng muối tan bão hoà trong 1260g nước ở 20°C: 
6 x 1260 
100 
Lượng muối kết tỉnh: 540 - 453,6 = 86,4 (gam). 


362*. a) ngợi có trong 2V (m]) dung dịch A: 


_ 0,3x2V 
PHƠI —~ 1000 


= 5,625% 


= 540 (g) 


= 453,6 (g) 


= 0,0006V (mol) 


nxqị có trong 3V (ml) dung dịch B: 


_ 0,6x3V 


Nồng độ mol của dung dịch sau khi pha trộn: 


— 1000 (0, 0006 + 0,0018) V 


Cụ = = 0,48 (mol/j 
& (2+3)V KH O Ho) 
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b) Gọi x (mol) và y (mol) là thể tích dung dịch axit A và B phải 
lấy để có dung dịch HCI 0,4M. 
0,3x 


TM: ])d dịch A là: = 
nnc¡ có trong x(m]) dung dị ầ: "Hơi A 1000 


= 0,0003x (mol) 
" : ¬ 0,6y 

nơi có trong y(ml) dung dịch B là: nnọơip = ERTTYR 0,0006y (mol) 

Theo công thức tính nồng độ mol ta có: 

R 1000 (0, 00038x +0, 0006y) 

g x+y | 


0,4 


Giải phương trình trên ta tìm được tỉ lệ x và y (học sinh tự giải). 
363*. a) 75ml nước = 75g. Gọi m là khối lượng dung dịch ban đâu. 
- Khối lượng của dung dịch sau khi làm bay hơi nước: (m - 7ð) 
— Ta có phương trình khối lúgng chất tan: CC HÀ 2 = kHiẢ tru B12) 
¬ 0 100 
Giải ra ta có m = 375g. 
b) Cách 1: | _ 
- Ở 50°C: Trong (100 + 37)g dung dịch NaCl bão hoà có 37g NaCl 
Vậy trong 548g dung dịch NaC]l bão hoà có xg NaC] | 
x = 148g ; TH o= 548 - 148 = 400 (g) 


—Ở0°C: 100g nước hoà tan 35g NaClL 
400g nước hoà tan y g NaCl 

y = 140g, khối lượng NaCl kết tỉnh trở lại: 148 - 140 = 8g. 

Cách 2: Gọi x là khối lượng NaCl có trong 548g dung dịch bão 
hoà, vậy khối lượng nước là (B48 — x). | 

Trong 100g nước hoà tan 37 ø, vậy trong (548 - x)g hoà tan xg. 

x = 148g (sau đó giải như cách Í). 

Cách 3: Làm lạnh 137g dung dịch bão hoà (từ 50°C xuống 0°C) thì 
khối lượng dung dịch giảm 37 - 35 = 2 (g). Như vậy có 2g kết tính. __ 


“ 


187g dung dịch NaCl (từ 50”C xuống 0C) kết tỉnh 


———~_  - ~—~.. BÀ k2 
» 


548g dung dịch NaCl (từ 50°C xuống 0°C) kết tỉnh xg 


2ơ 
“SE 


x = 8g. 
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364. a) MzO =m = 0,15 (mol) 


MgO +  H;ạ5O, - MgSO, + HO 
1 mol 1 mol - 1 mol | 
0,15 mol 0,1 mol 0,15 mol 

b) mụ sọ, = 0,15 x 98 = 14,7 (g).. 


e) Khối lượng dung dịch H;SO¿: 50 x 1,2 = 60 (g). 


14,7 


x 100% = 24,B% 
60 


C% của dung dịch H;SO¿: 


d) Khối lượng dung dịch muối sau phản ứng: 60 + 6 = 66 (g) 
Khối lượng MgSO¿: 0,15 x 120 = 18 (g) 

C% của dung địch MgSO;: _ x 100% = 27,97%. 

365. a) Một mol CuSO,.5HạO có khối lượng 250 gam. 

Cứ 250 gam CuSO¿.5H;O có 160 gam CuSO¿ nguyên chất. 


Vậy 150 gam CuSO,.5HaO có x g CuSO¿ nguyên chất. 


„  1ð0 x160 
_— 950 


Khối lượng dung dịch A = (150 + 350)g (nước) = 500 (g) 


=96 (g) 


Gue so Z 100% = 19,2% 


b) Lấy 1⁄4 khối lượng dung dịch A thì khối lượng CuSO; nguyên 
chất là: 
24 
160 


Cho dung dịch NaOH vào dung dịch A ta có phản ứng: 


CuS§O¿ + 2NaOH -› Cu(OR);} + Na;SO¿ 
1 mol 2 mol. 
0,15 mol 0,3 mol 
_THNaOH = 0,3 x 40 = 12 (g)} 
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_ Khối lượng NaOH nguyên chất cần là 12g. Vậy khối lượng dung 
dịch 20% chứa 12g là: 


+2 x 100 -— 60 (g) dụng địch, 
20 
866. a) mươi = 182,5x 5% = 9,125 (g) —> ngơi = 0,25 (mol) 
10 | _ 

fGaCO; — 100 = 0,1 (mol) 
q) CaCO; + 2HCI -> CaCl; + -HạO + CO;† 
Theo PTHH: 1 mol - 2mol  ˆ 1 mol | 1 mol 
Theo đề bài: 0,1 mol — 0,35 mol 
Phản ứng: | 0,1 mol 0,2 mol 0,1 mol _ 0,1 mol 
Đau phản ứng: 0 0,05 mol 0,1 mol 0,1 mol 


—> mơ ưu = 0,05 x 36,5 = 1,825 (g) 
mọạg, = 0,1 x 111 = 11,1 (); Tọo, = 0,1 x 44 = 4,4 (g) 


THáa sau phản ứng = 10 + 182,5 — 4,4 = 188,1 (g) 


1,895 
Ca = TRn1 
C%„o, = Tgà 1” 100% = 5,9% __ 

b) Đáp số: C% qcp = 3%; — Ơ% œcp = 2,76% .- 

367. Đặt M là nguyên tử khối của kim loại hoá trị II. 

MO + H;S5O„ —> MSO, + HạO: 


hi? lượng dung dịch: — +(M+16) 


x 100% = 0,97% 


Khối lượng muối: M + 96 


Nồng độ % dung dịch muối: Ra = 
XN ti ï¿ + 


Giải ra ta có M = 24. Công thức oxit kim loại MgO. 
368. Đáp số đúng: D. "¬ 
- Tính khối lượng HCI từ đó suy ra số mol HCI có trong lọ thứ nhất. 


_— — 
Lê 


1 -... . “(2a nh. CS... . nh. he ..c cốc 
À1 ĐU 44V LÀN VÀ VÉ Á(/ L4 VU UIÁ(Á AC» „ 
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: | t hai lọ. 
- Nông độ mol của dung dịch A = 2L Pgo ong ha h 
369. Đáp số đúng: Ơ. 
370. a) Đáp số đúng: C. 


b) Đáp số đúng: D. 


BÀI TẬP TỔNG HỢP 


871. Đáp số đúng: C. 


879. Đáp số đúng: A. Theo đầu bài ta có: Đrng dịch A có nồng độ 
3x%, dung dịch B có nồng độ x. 


`. 5: => mạ = 2,mg. 


Lấy dung dịch B là m ì gam, dung dịch A: 2,ðm 


2, Jm x ởx 


TDNaOH trong m gam B: 007 ; trong 2, Bðm gam Ai 100 


1X 2,Bm x 3x 


100 100_ _ 20 
2,5m +m 100 


Giải ra ta có x = 8,24%; 3x = 24,7% 

C% dung dịch À = 24,7%; C% dung dịch B: 8,24%. 
378. Đáp số đúng: D. | 

nơ = 0,6V); nNaon = Ö 4V: ; : ĐẠI, øy > Ú, 01, 


Trường hợp 1: HOI dư 
HƠI + NaOH >> NaCl + HạO 
GHCI + AlO; -› 2AlClạ + 3HạO | 
0,4Vạ + 0,06 = 0,6V¡; Vị + Vạ= 0,6 = Vị = Vạ = 0,3 lít, 
Trường hợp 2: NaOH dư | 
NaOH + HỚCI -› NaCl + H,O_ 
2NaOH + AlạO; -› 2NaAlO; + HạO 
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0,6V; + 0,02 = 0,4V;; Vị + Va = 0,6 
= Vì = 0,32 lít và Vạ = 0,38 lít. | 
874. a) Nguyên tố phi kim: ở trạng thái rắn: Ơ, 8; 
ở trạng thái khí: N, O, H; ở trạng thái lỏng: Br. 


b) Nguyên tế kim loại: ở trạng thái rắn: Cu, Ca, Fe; ở trạng 
thái lỏng: Hg. | 


87B. Mụ, =14x2=98 - 


Lượng C€ có trong phân tử hợp chất: 


28x85, 7 sẠ về ¬-- 
mẹ = “n = đÁ? To = KT = 2 nguyên tử | 
Lượng H có trong phân tử hợp chất: 
mụ = 98 - 24 = 4 = nụ = T = 4 nguyên tử 


Công thức phân tử hợp chất là Hà. 


876. Theo để bài cho phân tử sắt clorua có 1 nguyên tử Fe, nên 
ta có: 


1g Fe kết hợp với 1,9g CÌ, vậy 56g Fe kết hợp với x g Cl 


=x= 106,4g ; nợi = Sa.” b; HEIyÊH tử 


Công thức phân tử hợp chất là FeCla. 


377. — Dựa vào mụ o› co, tính mo, mụ. 


— Dựa vào 1,24g và mẹ, mạ; tính mo. 
Trong 44g CO; có 12g C, vậy trong 1,76g CO; có x g  — x = 0,48g 
Trong 18g HạO có 2g H, vậy trong 1,08g HạO có y g H > y = 0,12g 
=> mọ = 0,64 
Cách 1: Tìm công thức phân tử hợp chất: _ 
Giả sử công thức phân tử của hợp chất là C,H/O;, ta có: 

12x __y 16z 62 


043 012 0,64 124 
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Giải ra ta có: 


_048x62 _„ „_ 012x62 _„. „_ 0,64x62 _ 
194x142 ` Ô 1924 `  16x124 - 


Công thức phân tử hợp chất là CaHạO¿. 


_Cách 2: Đốt 1,24g hợp chất cho 0,48g C, vậy đốt cháy 62g hợp 
0,48 x 62 


hất cho ——————= 24 
chất cho 124 (g) 
24 
nẹ = —= 2 nguyên tử 
c1 nên 


_Đốt cháy 1,2g hợp chất cho 0,12g H 


an 6G (g) ; nn= 1ˆ 6 nguyên tử _. 
Đốt 1,24g hợp chất cho 0,64g O_- 
0,64 x 62 


Vậy đốt 62g hợp chất cho 


Vậy đốt 62g hợp chất cho Ta. — 52 (8) 
nọ = _ =2 nguyên. tử 


Công thức phân tử của hợp chất là C;HạO¿.- 


378. Muốn tìm hoá trị của AI, ta phải tìm công thức phân tử của 
hợp chất. Đặt công thức phân tử hợp chất là Al,S,. 


Ta có tỉ lệ: X: =- = na: sẻ 0 
27 32 


| Công thức của hợp chất là AlsS4, trong hợp chất 'HZU30H tố AI có 
hoá trị LH, nguyên tố § có hoá trị II. 


379. a) Phương trình phẩnứng Fe +8 -> Te8 
56g | 32g 38g 
Đề bài cho: — — 28g — 8g 
Lập tỉ số = >Ã = như vậy Fe dư, nên tính mpạs theo rng 


SE S5 / 22 (g), chất còn dư là Fe: 28 — SA, 


Thges = = 14 (g). 
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b) (1) Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 0,ð mol NaHCO;: 


: 12x0,5 
mạ = 25 ĐỖ - 116 (6); mụ = 0,5 (8); mọ = TS” =6(8) 
¬. nữ = 24 (g). 
(2) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có PHONG 0,5 mol hợp chất. 
NaHCO:: 
| Trong phân tử NaHCO; ta nhận: E SIẤGP Na, C,H đều có 1 nguyên 
tử nên: 


_ Đố nguyên tử Na= - Số nguyên tử H= Số Mở nT tử C 


ồ ảng ĐẾXTE” „ 3.10” nguyên tử ác 


3x0, 5x6x1029 


Số nguyên tử O = XIN: Hồ TT vài = 9.10? nguyên tử 
380. nẹ =. : = 0,7B (mol) 
_ 994 4 


Phương trình phản ứng đốt k cháy cacbon: 


C+ _.=”.. 


1ml {mol . 1mel 
0/75mol - 0,75 mol 
mẹ = 0,75 x 12 = 9 (g) 
_Độ tỉnh khiết của mẫu cacbon: TS” 7B%. 


__ 881. Phương trình hoá:học của phản ứng nung đá vôi: 


CaCO; —! —y CaO + CO; 


100g 56g 
10T _— xT 
.... 
1UU 
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Nếu thu được 5, 6T CaO thì hiệu suất đạt 100%, thực tế chỉ thu 
được 4,48T' CaO thì hiệu suất của phản ứng nung đá vôi nh đạt: 


4,48 x 100% 


H% = ———— = 80%. 
5,6 
8,125 _18,25 
382. T11zn = —88- = 0, 125 (mol) ; ĐHCI = 365 — 0 ;Ð (mol) 


Phương trình phản ứng: Zn + 2HCI -›> ZnCl + H; 


1 mol 2 mol 1 mol 
Theo đầu bài: | 0,125 mol 0,5 mol 
Phần ứng: 0,125 0,25 0/125 — 0,125 
Lập tỉ số: Te _= = = ngc¡ dư nên tính nz„oị, và nụ, theo Tợn 


tung là tính khối lượng ZnClạ, thể tích khí Hạ theo khối lượng Zn). 
Từng, =0,125x186G = 17 (g) ; Vụ. = 0,125 x 22,4 = 2,8 (0). 


383. Các chất trên thuộc loại hợp chất sau: 

— Oxit axit: khí cacbonic COs; khí sunfurơ SO;. 

— Oxit bazơ: sắt(TI) oxit FeaOa. 

- Bazơ: natri hidroxit NaOH. 

— Axit: axit clohiđric HCI, axit Đôn PhếPc H,PO, 
— Muối: muối ăn NaCl. 


3884. Cho giấy quỳ tím vào ba mẫu thử đựng các dung dịch trên. 
Dung dịch nào làm quỳ tím thành đỏ là dung dịch axit; lọ nào làm quỳ 
tím thành xanh là lọ đựng dung dịch kiểm. Còn lọ quỳ tím không đổi. 
màu là lọ đựng dung dịch muối ăn NaCL. 


S85. nọ, = ma =Ũ, 2 (moi) 


Phương trình phản ứng đốt cháy lưu huỳnh: 
Š + Ú =.s SÖ; 
l1 mol 1 mol 


0,2 mol _— 0,2 mol 


207 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


PDF Eraser Free 


mạ tham gia phản ứng: 0,2 x 32 = 6,4 (g) 


6,4 x 100% 


Độ tỉnh khiết của mẫu lưu huỳnh: = 94,12%. 


886. Đặt công thức hoá học dạng tổng quát của oxit sắt là Fe,Oy 
Phương trình phản ứng Fe,Òy tác dụng với Hạ: 
FeO, + yH; + xEe + yHaO 
(56x + 16y)g 56xg | 
1,20 | 5,0g _- 
Theo phương trình hoá học trên ta có: 
| 7,9 x 56x = (66x + 16y) x 5,6 
403,2x = 313,6x + 89,6y — 89,6x = 89,6y _ 
x_896_1 | 
y 89,6 1 
Vậy công thức hoá học của oxit sắt là FeO. 
387. Phản ứng tạo ra axIt: | | 
SO; + HạO -> H;§O, SO; + HạO — H;8O; 
CO; + HạO — H;CO; PO; + 8H;O —› 2H;PO, 
NÑaO; + HạO —› 2HNO¿s 
- Phản ứng tạo dung dịch bazơ: 
K;O + H;O -› 2KOH BaO + H;O -> Ba(OH); 
CaO + HạO — Ca(OH); NazO + HạO —› 2NaOH 
LiạO + HạO -› 2LiOH | 
— Dùng quỳ tím để phân biệt axit và bazơ. 
388. Gọi công thức của oxit nhôm là Al,O,, theo để bài ta có: 
21x 4,5 
l6y 4 


_>! 
Rút ra tỉ l6 CS”: Ũ 
y 3ð 


Công thức hoá học của oxit nhôm là AlsOa. 


Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 


HTTPS:/SACHHOC.COM 


HTTPS://SACHHOC.COM 


PDF Eraser Free 


389. Đặt công thức hoá học dạng tổng quát của nhôm clorua là 
Al,ƠI,. Phương trình phản ứng: | 
2xAIl +  yCly. -› 2A1¿C1y 
(2x.27)g —— 9(97x + 3B5,5y) 
0,6750g - — 3,337B5g 
Theo phương trình trên ta có: 
3,3375 x 2x x 27 = 2(27x + 35,By)0,675 
Giải phương trình trên ta có: ` = z 
}Ã 
Công thức hoá học của nhôm clorua là AIO]ạ. 


390. a) Số mol các chất trong hỗn hợp 


0,3-:1023 0,9-1023 
%GŒQ; = 0, 05 -100% _ 25%; %Ò; = 9,15 100% _ 7B. 
0,05 + 0,15 0,05 + 0,15 


b) Tách hỗn hợp khí CO; và Os: 

Cho hỗn hợp lội qua nước vôi trong dư, khí CO; tác dụng với 
Ca(OH); tạo kết tủa trắng CaCO;. Khí đi ra từ nước vôi trong dư là 
khí oxi. Phương trình phản ứng: 

Ca(OH); + CO; _> CaCOsk + HạO 


Thu lại khí CO; từ CaCO; bằng cách lọc lấy kết tủa CaCO;. Cho 
CaCO; tác dụng với H;SO,. Chất khí bay ra là khí CO. 


CaCOs + H;SO¿ —> CaSOa + CO;† + HạO 


Lưu ý: Người ta không cho CaCO; tác dụng với dung dịch axit 
clohidric để thu khí CO; vì axit HƠI dễ bay hơi nên khi thu khí CO; 
không tỉnh khiết có lẫn khí HƠI. - | 


S91. a) Sự oxi hoá các đơn chất: 


0 
4Al + 3O; —'—› 9AI,O, 2Cu +O; — “` š 9CuO 
8Fe +20; —Í—› FeO,  8+0,_—', sỌ, 

0 
4P + 5O; — 2P;:Ozs 2N: + 5O; => 2N:O;s 
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b) Sự oxi hoá các hợp chất: 
CH¿ + 2s; _> CO¿a + 2H:O 
22H› + BO›a —> 4COs + 2H:O 


O,Hio + S0; _> 4CO; + 5H;¿O 


C;HạO + 3O; -> 2CO; + 3HzO 
399. Phương trình phản ứng 


0 0 
799110. 2CO; 2H; + Os ——> 2H;O 
6,72 4,48 | 
HQ, = = 22A s>Ụ ;Ố (mol) ; Họo, = = 221 = = U, 2 (mol) 
0 
9Œ ,w Ò, —=+920Úy - (1) 
2 mol 1 mol 2 mol 


02molÐ 0,1mol  0,2mol 
2H, + O,—! > 2HO (2) 
_#mol 1mol | 
0,4 mol (0,3 - 0,1) mol 
Tổng số mol oxi tham gia cả hai phản ứng (1) và (2) là 0, 3 mol —ˆ 
nên ta tính theo (1) 


co, = Đẹo = 0,2 (mol); lo, 2noo; = 0,1 (mol). 


Suy ra số mol Ò¿ tham gia ở (2) là (0,3 — 0,1) = 0,2 (mol) 
Theo @): nụ, = 2nọ, =9x0,2= 0,4 (mol) 


%œ€GO = 0,2x1005 _ 33,33%; %H; = 0,4x100% _ 66,67%. 
0,2+0,4 0,2+0,4 
393. 12,67kg = 12760g ; Hộ ịg — =220 (mol) 


Phương trình phản ứng đốt cháy butan: 
2„Hno + 18Oa —> 8COa + 10H:O 


2 mol 18 mol 
220 mol St 1430 mol 


Thể tích khí O; cân dùng: 1430 x 22,4 = 320 039 (ít) 


210 
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Thể tích không khí cần dùng: Sẽ ăn 160160 (ít) không khí. 

394. Cho một mẩu than hồng đang cháy dở để nhận biết các khí: 

— Mẩu than hồng bùng cháy là khí oxI. 

- Mấẩu than hồng tắt là khí CO; hoặc Na.. 

_ — Mẩu than hồng cháy nhưng không bùng cháy sáng như khi cho 
vào khí oxi là không khí. 

- Để phân biệt 2 khí N; và CO¿. Ta cho 2 khí này qua nước vôi 
trong dư, khí làm đục nước vôi trong là khí CO, khí không làm đục . 
nước vôi trong là khí Nà. 

CO; + Ca(OH); -> CaCOaj+ + HạO 

395. — Các khí O;, Hạ, Na, CO; có thể tích bằng nhau ở cùng điều 
kiện nên chúng có số phân tử bằng nhau vì thể tích chất khí không 
phụ thuộc vào kích thước của phân tử, mà chỉ phụ thuộc vào khoảng 
cách giữa các phân tử. Do đó, số phân tử có B50 nhau thì thể tích của 
chúng mới như nhau và ngược lại. 

- Các khí khác nhau, tuy có thể tích bằng nhau nhưng khác nhau 
về khối lượng vì chúng có phân tử khối khác nhau: 

Mụ, = 2; Mẹ, = 5284 MN, = 28; Mẹo, = 44. 

896. Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử chứa 4 dung dịch, ta nhận 
thấy, giấy quỳ tím thành đỏ là mẫu thử chứa H;SO¿, giấy quỳ tím 
thành xanh là mẫu thử chứa dung dịch NaOH và Ca(OH);, giấy quỳ 
tím không đổi màu là mẫu thử chứa dung dịch NaÓl. 

Để phân biệt 2 mẫu thử chứa Ca(OH); và NaOH ta sục khí CO; 
vào 2 mẫu thử, mẫu thử nào vẩn đục là Ca(OH);, mẫu thử không vấn 
đục là NaOH. 

CO; + Ca(OH); -> CaCO;} + HạO 

897. a) So sánh thể tích khí Hạ 

Fe + HạSO, -> EeSO, + H;Ÿ 


0,1 mol - . 0,1 mol 
2AI + 3H;SO¿ —> AIz(SO¿)a + 3H;† 
2 mol 4 | ö mol 
0,1 mol TT 0,15 (mol) 
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Vị, của kim loại AI sinh ra nhiều hơn kim loại Fe. 
Vụ, sinh ra do AI tác dụng với H;SO¿ = 0,15 x 32,4 = 3,36 (lít) 


Vụ, sinh ra do Fe tác dụng với H;ạSO, = 0,1 x 23,4 = 2,24 (ít). 


b) Zn + 2HƠCI - 7nƠls + Hạ - (1) 
1 mol 1 mol 
0,8 mol 0,3 mol 
2Al + GHƠI -> 2AIClạ + 3H, (2) 
2 mol ö mol 
0,8 mol _—= 0,45 (mol) 


So sánh Vụ sinh ra ở phản ứng (2) lớn hơn ở phản ứng (1) 
Vụ, sinh ra ở phản ứng (1): 0,8 x 3,4 = 6,72 (ít) 
Vụ, sinh ra ở phản ứng (2): 0,45 x 22,4 = 10,08 (lít). 


398. Chọn kim loại có khối lượng nhỏ nhất 


5,6 — _ 
1H, = 294 = 0, 25 (mol) 


_ Phương trình phản ứng: 


Mg + 2HCI -› MgCl + Hạ (1) 
1 mol 2 mol 1 mol 
0,225 mol — 0,5 mol 0,25 mol 


2Al + 6HƠI -› 2AICl + 3H; (2) 


2 mol 6 mol | 1 mol 
0,17 mol 0,5 mol 0,25 mol 
Fe + 2HGCI  -_› HeCl: + H; (3) 
-1 mol 2 mol 1 mol 
0,25 mol 0,5 mol 0,25 mol 


Theo(1)  mụy = 0,2ð x 24 = 6 (g) 


mụơ = 0,ỗ x 36,5 = 18,25 (g) 
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mại = 0,17 x 27 = 4,B9 (g) 
THHCI = 0,B x 6,5 = =N.. ,25 (g) 
mẹ = 0,25 x 56 = 14 (g) 
THơI = 0,5 x 86,5 = 18 ,25 (g) 


Để có B,6 lít khí Hạ ta chọn kim loại có khối lượng nhỏ nhất là AI: 
với khối lượng 4,ð9g. 


599. nụ o = 1, cào =0,1 (mol). Đặt mcœuo là x ; nppọ là y 


18. 


Phương trình hoá học: 


CuO + H -“¬- tu + H;O 


x mol _ xmol 
PbO + Hạ —“› Pb + H,O 
y mol y mol 


Ta có phương trình: 80x + 223y= 10,86 


x+y=0,1 


Giải ra ta có: x = 0,08 (mol) ; y = 0,02 (mol) 


ö0 x0,08 x 100% = 58,9% 


#%mouo = 
Nhà 10,86 
- %mpụo = 100% — 58,9% = 41,1% 
400. a) noụo = SA = 0,2ð (mol) ; 
80 
111,5 
TPbO = 298 = 0,5 (mol) 
Phương trình hoá học: 
0 
CHỦ - + Hy — —y. Cu -s+: MH,.Ỏ ".. 
1 mol | l1 mol 1 mol 
0,25 mol 0,25 mol 0,25 mol 


Tncu = 0,25 x 64 = 16 (g) ; Vn„ = 0,2 x 22,4 = 5,6 (ft) 


PO + Hy —F > Pb + HO (2) 


1 mol l1 mol i1 mol 


— 9,5 mol 0,5 mol _— 0,5 mol 
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mpy = 0,ð x 207 = 108,5 (Œ) ; 
Vụ, = 0,5 x 22.4 = 11,2 (ít) 


Vụ, cần dùng cho phản ứng (1), (2) là: 11,2 + ð,6 = 16,8 (lít). 


b) Các phương trình hoá học: 


0 

FeO + 3CO ——>92Fe + 3C0O;  (Œ) 
1 mol ö mol | 2 mol | 

0,2 mol 0,6 mol 0,4 mol 


mpụạ = 0,4 x 56 = 22,4 (8g) ; 
Vọo = 0,6 x 232,4 = 18,44 (íU- 


: | 
FeO, + 4CO ——> 3Fe + 4CO; (2) 
1 mol _4 mol 3 mol 
0,1 mol 0,4 mol 0,3 mol 


mpẹ, = 0,3 x 56 = 16,8 () ; 

cọ = 0,4 x 29,4 = 8,96 (ft) 

mục ở (1) và (2) = 22,4 + 16,8 = 39,2 (g) 
Vco ở (1) và (2) = 13,44 + 8,96 = 22,4 (ít). 
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